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BÀI MỎ ĐẦU 
(1 tiết) 


1 ~ KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM (từ 
nguồn gốc đến nay) 


Nội dung chương trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến nay bào 
gồm các vấn để lớn, cơ bản sau đây : 


1. Việt Nam thời tiến sử (thời nguyên thủy), 

Trên đất nước Việt Nam, dấu vết người Vượn xuất hiện cách ngày 
nay trên đưới 0 — 60 vạn năm, đến khi xã hội công xã thị tộc tan 
rã, chuẩn bị những tiền để cẩn thiết cho sự ra đời của Nhà nước đầu 
tiên ở Việt Nam. 


8. Thời kì dựng nước và giữ nước đầu tiên của nhân dân Việt 
Nam - Thời Văn Lang - Âu Lạc là thời kì hình thành lãnh thể 
chung, bình thành những mối quan hộ xã hội gắn bó ngày càng 
chặt chẽ giữa các thành viên sống trong lãnh thể chung, hình thành 
những nết cơ bản của một nền văn hơa khá phát triển và cuối 
cùng hình thành một tổ chức chính trị của cả nước - Nhà nước Văn 
Lang - Âu Lạc, mở đầu eho thời đại văn mình ở Việt Nam, văn mình 
Sông Hồng. 


8. Thời kì đấu tranh giành độc lập, chống chính sách đô hộ và 
đồng hóa hơn 1000 năm của phong kiến phương Bắc của nhân đân 
ta trên các lĩnh vực vũ trang khởi nghĩa, đấu tranh trên lỉnh vực văn 
hớa, tư tưởng và trên cả lĩnh vực kinh tế, xã hội cho đến khí đất 
nước được hoàn toàn độc lập, tự chủ với chiến thắng Bạch Đằng lịch 
sử đầu năm 938 của Ngô Quyền. 


“ 4. Thời kì độc lập tự chủ (từ năm 939 đến giữa thế kỈ XIX) 


'thời kỉ nảy bao gốm hai giai đoan lớn : 

~ Giai đoạn xây dựng và bảo vệ quốc gia độc lập, tự chủ ; xây 
dựng và phát triển n6n văn mình Dại Việt (từ thế kí X - XIV). Đây 
cũng là thời kì hình thành chế độ quân chủ quan liêu chuyên chế “; 
Việt Nam. 


- Giai đoạn chế độ phong kiến dân Lộc được xác lập, tiếp tục giát 
triển và chuyển sang suy tàn (thế kÌ XV đến nửa đầu thế kỉ X'X), 


“Từ thế kỉ XV đến dầu thế kỉ XVIH, chế đô phong hiến (quân chủ 
quan liêu chuyên chế) được xác lập và trên con đường phát triển, tuy 
tầng về mặt chính trị cố những diễn biến phức tạp, nhưng vẻ mật 
kinh tế lại có nhiều thành tựu tích cực, kinh tế hàng hớa trong cả 
nước phát triển mạnh. Từ giữa thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX, chế 
độ phong kiến bước vào thời kì suy tàn, kinh tế suy sụp, máu thuẫn 
xã hội gay gất, đấu tranh giai cấp quyết liệt. 


5. Thời kỉ thực dân Pháp xâm lược nước ta và cuộc kháng chiến 
chống xâm lược từ giữa thế kỈ XIX (1858) đến Chiến tranh thế giới 
thứ nhất. 


6. Thời kì tử sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đốn năm 1930 : 
“Thực dân Pháp đẩy mạnh va mở rộng chính sách khai thấc thuộc địa: 
ở Việt Nam với quy mô lớn và tốc độ nhanh, cố hệ thống, đã đưa xA 
hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến trở thành một xã hội thuộc 
địa nửa phong hiến. Dây cúng là thời kì mà sự phân hớa giai cấp 
diễn ra ngày cảng sâu sắc, giai eấp tư sản và tiểu tư sẵn ra đời. Giai 
cấp công nhân ngày sàng trưởng thành cả về số lượng và chất lượng 
đã dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8-2-1930. 


7. Thời kì 1930 - 1945 : cách mạng giải phống đân tộc của nhân 
dãn Việt Nam dưới sự lãnh đạo độc tôn của Uáng Cộng sản Đông 
Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh sảng lặp, tổ chức vã lành dạo dã 
giành được thắng lợi vào tháng 8 - 1945, mở ra kỉ nguyên mới của 
lịch sử Việt Naux 


8. Thời kì 1945 - 1964 : nhân đân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Uộng sản, đứng đẩu là lãnh tụ Hỗ Chí Minh vừa xây dựng và 
bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ, chống thù trong, giặc 


ngoài, và tiếp ngay sau đó (từ tháng 12-1946) là cuộc trường kì kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chiếm đáng, được kết thúc 
bằng chiến tháng Diện Biên Phủ (7-ð-1954) giải phóng hoàn toàn 
miền Bắc nHóe ta 


9. Thời kì 1954 - 1975 : nước ta tạm thời chia cất làm hai miền 
với hai chế độ chính trị xã hội khác nhau. Dưới sự lãnh đạo của Đăng 
Lao động Việt Nam, nhân dân ta đã thực hiện đường lối kết hợp chặt 
chế ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chông Mi cứu nước 
giành được thắng lợi vẻ vang với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (mùa. 
xuân, 1975), mớ ra kÍ nguyên mới trong lịch sử nước ta, kỉ nguyên 
độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghỉa xã hội 


10. Thời kÌ 1975 đến nay : trong giai doan này, sự nghiệp xây 
dựng chủ nghỉa xã hội ở nước ta diễn ra trong bối cảnh quốc tế phức 
tạp, công cuộc xây dựng và bào vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã đạt 
được những thành tựu quan trọng, nhưng trong những năm 1976 - 1985, 
còn bộc lộ những yếu kém, nhất là trong lĩnh vực kinh tế ~ xã hội. 
Từ sau Dại hội toàn quốc của Đảng lần thú VI (12-1986), cả nước, 
cả dân tộc ta đưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã bắt 
tay vao công cuộc đối mới toàn diện, theo định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Công cuộc đổi mới dất nước trong 10 năm qua đã đạt được 
nhiều thành tựu to lớn, rõ rột trên các lính vực, là cơ sở vững chắc 
để đất nước Việt Nam bước vào thời kÌ công nghiệp hơa, hiên đại hơa 
từ sau Đại hội Dảng lần thứ VIII (1996), 


1I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 


1. Về kiến thức : Nắm được những kiến thức cơ bản, cổ hộ thống 
về lịch sử Việt Nam : thời kì xuất hiền eon người trên đất nước ta, 
nền văn hơa tiền sử tồn tại trong bàng vạn năm, quá trình xây dựng 
nền văn mính riêng, đậm đà bản sắc dân tôc - văn mỉnh Văn Lang - 
Âu Lạc, quá trình đấu tranh kiên trì và quyết tâm của nhân dân ta 
để giữ gÌn bàn sắc dân tộc, chống đồng hơa và giành lại độc lập tự 
do trong hơn nghìn năm chống ách đô hộ, chính sách đổng hớa của 
phong kiến phương Bác. 


9. Về tư tưởng : Trên cd sở hiểu biết đúng đắn lịch sử đân tộc, 
học sinh nhận thức được những truyền thống tổt dẹp của nhan dân 
Việt Nam, nàng cao lòng tự hào, ý thức tự cường dân tộc, tích cực 
múp phẩu vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa. 

3. Vẻ phương pháp : Cẩn nám đuợc những quy luật của sự phát 
triểu lịch sử dân tộc, nấm được phương pháp học tập, nghiên cứu lịch 
sử, kết hợp chất chế với phương pháp lôgic. Phương pháp nghiên cứu. 
lịch sử là phương pháp tÌm hiểu, xem xét các sự kiện lịch sử một 
cách eụ thể (diễn biến, các giai đoạn phát sinh, phát triển, suy vong, 
kết quả ..) để khối phục vã miêu tả quá khú đúng như nở tồn tại. 
Phương pháp lôgie là phương pháp nghiên cứu các sự kiện lịch sử 
trong hình thức tổng quát, nhảm nêu lên cái chung, cái tất yếu, cái 
bản chất của sự kiên và quá trình phát triển lịch sử một cách khách 
quan Phương pháp lôgie phải đạt tới trình đô lí luận, nêu bản chất 
sự kiện. 

Trong học tập, nghiên cứu lịch sử, phương pháp nghiên cứu lịch 
sử phải giữ vai trò chủ yếu, kết hợp chặt chẽ với phương pháp lôgic 
để hiểu đúng lịch sử 


II ~ TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Ủy ban khoa học xã hội : Hịch sử Vi Nem - Tập 1 - NXB 
Khoa học xã hội, HN. 1971 

2. Phan Huy Le Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh : 
Lịch sử Việt Nem, NXB Đại học và THƠN - HN. 1986. 

3. "Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Đức Nghinh : Lich sử Việt: Nam, 
Q1. NXB Giáo dục, HN. 1980. 

4. Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Cảnh Minh : Lịch sứ Việt Nai (2 
nguyên thủy đếu 1868, NXB Đại học Quốc gia, EIN. 1998 

6, Giáo trình lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858, ĐH Tổng 
hợp, HN. 

6. Sách giáo khoa và sách giáo viên phổ thông trung học cơ SỞ, 
lớp 6, 7, 8. NXB Giáo dục, HN. 1995. 


Chương Ù 


THÔI KÌ NGUYÊN THỦY 
(5 tiết) 


1 - SƠ LƯỢC VỀ ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI VIỆT NAM 


1. Đất nước : Nước Việt Nam nằm ở Đông Nam của lục địa châu 
Ấ, Bắc giáp nước Cộng hòa nhân đân Trung Hoa, Tây giáp nước Cộng 
hòa dân chủ nhân đân Lào và nước Campuchia, Đông và Nam giáp 
Riển Dông (Thái Bình Dương), với diện tích 331.590 kmˆ đất liến và 
700.000 km? thêm lưe địa. 

Nước ta có những vùng đổi nói, trung du, đồng bằng châu thổ với 
hàng loạt sêng ngồi lớn, nhỏ và có trên 3000km bờ biển chạy dài suốt. 
từ Bác đến Nam ¡ có khí hậu giớ mùa nhiệt đới thuận lợi cho sự 
phát triển của đông, thực vật. 


Việt Nam có đẩy đủ những điểu kiện cẩn thiết và thuận lợi cho 
con người sinh sống và phát triển ngay từ thời tiền sử. 


'Từ xa xưa, miền Đông của châu Á là địa bàn sinh sống của những. 
người vượn đấu tiên trên trái đất (người vượn Giava, Bắc Kinh). Trên 
đất nước Việt Nam, cũng đã tÌm thấy những di cốt và công cụ của 
người vượn nguyên thủy này. Trong cuộc vật lộn, đấu tranh với những. 
thiên tai để tổn tại và phát triển, con người Việt Nam đã sớm gắn 
bó sâu sắc với xứ sở quê hương, đất nước của minh. 


Đất nước Việt Nam nằm giữa hai trung tâm văn mính lớn của 
phương Đông, Trung Hoa và Ấn Độ, đo đơ, sớm trở thành điểm giaô 
lưu, tiếp nhận những ảnh hưởng của hai nến văn mình đó. 

Việt Nam còn sớm giao lưu với các nền văn hớa cổ truyền của các 
quốc gia khác ở Đóng Nam Á. 


2. Com người 


Việt Nam là mệt quốc gia đa đân tộc. Trên đất nước Việt Nam 
ngày nay có ð4 tộc người sinh sống vái 8 nhứm ngôn ngữ kháe nhau : 
Việt ~ Mường ; Tày ~ Thái ; Mông - Dao ; Tạng - Miến ; Hán ; 
Môn ~ Khơme ; Ma Lai - Đa đảo ; Hôn hợp Nam Ấ 

Trải qua quá trình lịch sử đựng nước gắn liền với giữ nước, các 
tộc người sống trên đất nước Việt Nam, dù da nố hay thiểu số, đã có 
những mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với nhau để tổn tại và phát triển, 
mỗi tộc người củng đã có những cống hiến tích cực của mình vào lịch 
sử hình thành dân tộc Việt Nam, nền văn hứa truyền thống và bản 
sắc dân tộc Việt Nam. š 


Cách mạng thành công (tháng 8 - 1945), nước Việt Nam đân chủ 
cộng hòa ra đời là thành quả đấu tranh chung của cả dân tộc Việt 
Nam. Từ đây, tất cả các tộc người sống trên Tổ quốc Việt Nam đều 
là anh em, tự do, bình đẳng, lao động cẩn cù, sáng tạo, chiến đấu 
ngoan cường để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, dưới sự lãnh 
dạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, nhân dân các tộc người 
càng ra sức tàng cường khối đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ lần nhau 
để cùng nhau vươn lên đạt được những thanh tựu mới, hoàn thành 
thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ nước CHXHCN Việt Nam. ` 


Dãn tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời, vẻ vang với nhiều. truyền 
thống tốt đẹp : lae động cẩn củ và sáng tạo ; ngoan cường, dũng cắm 
trong chiến đấu để bảo vệ đất nước, quê hương ; đoàn kết, thương 
yêu đùrna học lẫn nhau trong cuộc sống, xây dựng Tổ quốc ; hiếu học, 
cầu thị, hiết tiếp nhận có chọn le những tỉnh hoa văn hóa nhân loại 
để phát triển. Những truyền thống đá rất đáng tự hào, dang dược 
phát huy, nâng cao trong những điều kiện mới của đất nước để đất 
nước ngày càng tươi đẹp hơn. 


Muấẩn vậy, mỗi người Việt Nam, dù ở Nam hay Bảo, dù ở miền núi 
hay miền xuôi, đều cẩn phải hiểu biết tường tận và yêu quý lịch sử 
đân tộc mình : 


"Đân ¿a phải biết sử tạ. 
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam" 


(Bài ca Lịch sử, Nguyễn Ấi Quốc) 


1I ~ XÃ HỘI NGUYÊN THỦY Ở VIỆT NAM 


1. Những du vốt đầu tiên của người nguyên thủy (người vượn) ở 
Việt Nam 

Trong lịch sử loài người, giai đoạn đầu tiên là xã hội nguyên thủy. 
Tròng khảo cổ học, thời kì này tương ứng với thời kì đổ đá cũ, trong 
nhân chủng học, tương ứng với thời kỉ người vượn. 

Người vượn tốn tại cách ngày nay khoảng 2 triệu nắm đến vài chục 
vạn năm. Trên đất nước Việt Nam, chúng ta đã tìm thấy dấu vết của 
người vươn trong các hang đá Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ở Lạng Sơn, 
,.Thim ỒmŒ? ở Nghệ An, những di cốt người vượn và các động vật 
thời Oánh tân, cách ngày nay khoảng 20 vạn năm cùng với những 
công eụ lao động của người vượn. 


Rải ráo ở nhiều địa phương trong cả nước đã tìm thấy nhiều công 
cụ lao động của người nguyên thủy. Những công cụ đứ làm bằng đá 
vào thời kì đá cũ như ở núi Đọ (Thanh Hóa), Xuân Lậc (Đảng Ñai), 
Lộc Ninh (Bình Phước) v.v. : 


Những dấu vết dó cho thấy vào thời kì Cánh tân, cách ngày nay 
trên dưới 30 vạn nấm, trên đất nước Việt Nam đã có người vượn 
sinh sống. 


2. Cuộc sống của người nguyên thủy từ núi Đẹ đến Sơn Vì 


Trong điều kiện thiên nhiên hoang dã, khác nghiệt, lại do trinh độ 
còn Uhấp kém, công cự lao động thô sơ, người vượn phải tập hợp lại 
với nhau thành từng bẩy, cùng lao động, chống thú dữ để tự bảo vệ, 
đơ là những bẩy người nguyên thủy. Nhưng khác hẳn với eác bẩy 
động vật được hình thành một cách tự nhiên do quan hệ hợp quần, 
bây người nguyên thủy đã cổ quan hệ xã hội, có người đứng đầu, có 
sự phân công lao động giữa nam và nữ. Mỗi bẩy người thường có từ 
20 ~ 30 người gồm các thế hê khác nhau (ông bà, cha mẹ, con cái...) 
lấy hái lượm, sản bát làm phương tiện để sinh sống. Bởi vậy, cơ thể 
chưa cố nơi cư trú ổn định. 


(1) Ö Thẩm Ồm (Nghệ An), các nhà khảo cổ phát hiên được những chiếc răng có đặc điểm 
lăng người vướn hủ có đặc điểm tầng người hiện đại. Dây là giai đoạn chuyển biến từ người 
vượn thành người hiện đại ở Việt Nam. 


Căn cứ vào những chiếc răng người vươn, những công cụ bằng đá 
ở nước ta đổi chiếu với người vươn sống cùng thời trên đại lục Âu, 
Á, Phi, có thể đoán định rằng chủ nhân của van hóa núi Đọ, Xuân 
Lộc, Lộc Ninh, cho đến Ngườm kế sát Sơn ViC†) (Phú Thọ) đã eó một 
bước tiến hớa vào giai đoạn người vượn muộn. Họ đã có mối quan. hệ 
BẤn bố, hợp tác trong cuộc sống và lao động trong từng bẩy người 
gốm một số gia đỉnh nhà 


Trong tương lai, có thể tìm thấy Lhêm dấu vết về người vượn cổ 
xưa hơn người vượn núi Đọ, Lộc Ninh, Xuân Lộc 

Vào cuối thời đại đó đá củ, trên một phạm vì rộng lớn của nước 
‡a, cố nhiều bộ lạc sản bắt, hái lượm để sinh sống. Họ cư trú trong 
các hang động, mái đá, ngoài trời, ven bờ các con sông, suối. ác di 
tích của các bộ lạc thời kì này được các nhà khào cổ học gọi bằng 
một tên chung là văn hóa Sơn ViC). Dấu tích của văn hóa Sơn Ví 
tìm thấy ở nhiều nơi trên đất nước ta tử Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, 
Vĩnh Phúc Phú Thọ, Bác Giang Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, 
Quảng Bình, Quảng Trị. 

Các bộ lạc Sơn Vi dùng đá cuội để tạo nên những sông eu chặt, 


nạO V.V., 


Đạc trưng của công cụ lao động của văn hóa Sơn Vi là những hòn 
cuội được ghè đêo ở rìa cẩn thận, cơ nhiếu loại hình ổn định. Cư dân 
văn hóa 8ơn Vi sống rải rác trên một địa bàn rộng nhưng sống tập 
trung trên các đổi gò trung du, miền núi và sống ngoài trời là chủ 
yếu, cụm lại thành những khu vực khá tập trung ở vùng trung lưu 
Sông Hồng, thượng lưu sông Lục Nam, thượng lưu sông Hiếu. Họ sử 
dụng đá và xương để chổ tạo công cụ. Trên 12.800 di vật đá cố một 
số mảnh tước, còn phần lớn là công cụ cuội được ghè đèo. Đạc điển 
của ki thuật chế Èác công cụ của người Sơn Ví là ghè đẽu cẩn thận 
hơn người núi Đọ, Ngườm nhưng chưa cố kỉ thuật mài đá. 


RĨ thuật phè đỡo đạc trưng tiêu biểu nhất trong van hóa Bơn Vì 
là ghè một mặt, ghè theo một hướng, ghè trên một rÌa cạnh hòn cuội 


(Q) Ở di chỉ văn hóa Nguôm (Võ Nhai - Hắc Thấi) có miện Uại cách ngây nay khoảng 23.000) 
năm. Cuối thời Cánh tân (hậu Kì đã củ) đã tìm thấy những công cu giống với công cụ văn 
hóz Sơn Vi, 

(2) Văn hóa Søn Vì mÙ đầu giải đoạn người Khôn ngoan ~ tiomo sapien cách ngày nay từ 
† vạn đến 18000 năm, Sơn Vì thuộc huyện Sông Thao, Phí Thọ. 
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và giữ lại sối đn mặt cuội tự nhiên. Loại hình công cụ đá của người 
Sơn Vi cũng đa dạng hơn người núi Dọ, Nguờm, gồm có những trốnng 
(choppers) một rỉa lưỡi ngang, một rìa lưỡi đọc, một rÌa xiên hoặc 
trốppd hai rÌa lưỡi, ba rìa lưỡi 


Niên đại sớm của văn. hớa Sơn Vĩ tìm thấy ở các di chỉ thuộc vùng 
thượng nguần sâng Đà (Nậm Tủm, Thẩm Khương, Bản Phổ), thượng 
nguồn sông Lô (Cấu Jen), thượng nguồn sông Luc Nam (Phú Thọ). 
Niên đại muộn của văn hóa tìm thấy ở vùng trung du Phú Thọ, 
Vinh Phúe, Yên Bái, Con Moong... Niên đại mở đầu văn hớa Sơn Vỉ 
cho đến nay các nhà khảo cổ chưa xảc định được chính xác(, có 
ý kiến cho rằng vào khoảng 8 vạn năm cách ngày nay). Còn niên 
đại muộn của văn hóa Sơn Ví là khoảng 11.000 năm (niên đại kết ` 
thúc)Ở), ranh giới hai giai đo‡n của văn hơa 8ơn Vi là khoảng | vạn 
bảy ngàn nam) 

Văn hớa 8ơn Vi ở vào giai đoạn hậu kỳ đổ đá cũ ở Việt Nam sau 
văn hóa núi Đọ, và van hóa Ñgườm®), thể hiện một bước tiến bộ rõ 
rệt trong bì thuật chế tác đá. 


Công cụ của người Sơn Vi) cớ đặc điểm như công cụ của người 
hiện đại (con gọi là người khôn ngoan - Homo sapiens ở vào thời kÌ 
cuối Cánh tân) ở các khu vực trên thế giới Sự xuất hiện của người 
hiên đại Sơn Vi đánh đấu sự kết thúc của thời kì người vượn ở 
Việt Nam, chuyển sang giai doạn cao hơn, thời kÌ thị tộc, bộ lạc 
ra đời. Mỗi thị tộc gầm vài ba chục gia dình gồm ba, bốn thế hệ 
«ó cùng chung huyết tộc, sống quây quần với nhau trên củng một 
khu vực. Một số thị tộc sông gân gũi nhau, có họ hàng với nhau 
vÌ có cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xưa hợp lại thành bộ lạc. Các 
thị tộc trong một bộ lạc cố quan hệ gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc 
sống và cơ quan hệ hôn nhân giữa con trai của thị tộc này với con 


(ì G3 (6) (4). Theo Nguyễn Khắc Sứ, Văn hỏa Sơn Ví tong tiền sử Việt Nom và Đông 
XVom. Á, Tạp chỉ Nghiên cửu Đứng Nam Á, xổ 2 (23) 1996. Viên nghiên cửa Đông Nam Á, r4, 
15, ló 

(5) Văn hóa Ngưởm thuộc giai đoạn bậu kì đá cũ. 

(6) Cô ÿ kiểu chủ tảng „ Văn hóa Son Ví cách ngày day khoảng từ 1 vạn năm đến 18000 năm 
Niên đại phòng xạ các bon phóng xa (C14) của di tích bang Con Moong (Thanh Hóa) thuộc 
văn hóa Sơn Vì là 1I840 năm + 180 năm và đi tích hang ðng Quyển {Ò Hòa Bình) là 
1.8390 + 125 năm cách ngủy nay (theo ích sử Liệt Nam, NXE Dại học và GDCN, TH, tr19) 
và Lịch sử 10, Ban KHXH, Tài liệu giáo khoa thí diểm. Tập II, tr. š, NXB Giáo dục, 1995. 


Hs 


gái của thị tộc kia trong cùng một bộ lạc. Mọi thành viên trong cùng 
thị tộc đều có phong tục, tập quán như nhau và đồu được tự do, bình 
đẳng giống nhau 


=3 Các giai đoạn phát triển của công xã thị tộc từ Hòa Bình đến Phùng 
Nguyên, Hoa Lộc 


~ Văn bóua Hàa Bình - Bắc Sơn 


Chủ nhân văn hớa Sơn Ví trong quá trình minh sống và lao động 
đã từng bước cải tiến công cụ để bước sang một giai đoạn mới, cao 
hơn - văn hóa Hòa Bình), Ffòa Bình là địa diểm đầu tiên phát hiện 
được di chỉ văn hơa thuộc thời hì văn hóa đá mới trước gốm cách 
ngày nay khoảng trên một vạn năm. Cư dân Hòa Bình đã mỡ rộng 
địa bàn cư trú từ rừng núi Táy Bắc (Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, v.v,.} 
đến miền Trung (Thanh Hớa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Trị, Thừa 
Thiên ...). 


Người thời kì này thường sống ở các khu vực gần cửa hang, mái 
đá gần suối, sông và đã có cuộc sống định cư tương đối lâu đài. Công 
cụ của cư đân Hòa Hỉnh đều làm bằng đá cuội, nhưng về loại hình 
thì phong ph đa dạng hơn, vẽ kỉ thuật tiến bộ hơn. Các hòn đá cuội 
được những người lòa Hình ghè đềo rộng lên cả một bẽn mặt. Đặc 
trưng cho công cụ Hòa Bình là rìu ngắn (là loại rìu có bể ngang lớn 
hơn bê đọc, có lưỡi ở một đầu được ghè đếo một mặt). 


Ngoài ra, còn có những công cụ kiểu Xumatơra() (Sumatralithe), 
được ghè đeo cả lên mặt viên cuội. Họ 
nguyên vỏ cuội, có lưỡi ở chung quanh 


là những công cụ từ đá cuội 
ghè đếo một mặt, một mặt 
theo rÌa viên cuội. Đây là những công cụ chặt, cất, nạo của người 
Hòa Bình, Ngoài ra, còn có những chảy nghiền bạt bằng đá cuội cơ 
chiếu dài bị mài phẳng từ môt đến hai đẩu do nghiền hạt nhiều và 
những chiếc rìu dài bằng cuội có ghè đeo. Ngoài những công cụ làm 


(Ú) Di tích văn hóa Hòa Bình có niên dại C14 là 10875 năm + 175 năm cách ngày tuy, 
(2) Công cụ kiểu Xumatdra (Sumatralithe), Xumatora là hòn đảo, nơi phát hiên đầu tiền công 
cụ mang đặc điểm nói trên 

(3) Ở huyện Đắc Nông, tình Đắc Lắc, cạnh quấc lộ số 14, ð suối Chấn Gối Xuân Bình, Xuân 
Lộc, Đồng Nai) cũng đã tìm thấy những công eu đã thỏi Hòa Hình ~ những công cụ Xumatdta 
(heo Địa cự tưm Hỏa Thành phố Hồ Chỉ Mau, NXB Thành phố Hỗ Chỉ Minh 1987 của 
G§. Trấn Văn Giấu, Trẩn Bạch Dằng, Lê Trung Khả. ứ. 41). 
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bằng đá cuội, còn có những công cụ làm bằng tre, nứa, gỗ. Trong các 
di chỉ thuộc văn hóa Hòa Bình còn có nhiều mảnh tước. Săn bán, hái 
lượm là hoạt động kính tế chủ yếu của các bộ lạc Hòa Bỉnh. Trong 
nhiều di chỉ thuộc văn bóa Hòa Bỉnh, các nhà khảo cổ tìm thấy nhiều 
xương động vật là các loài thú rừng, các vỏ đông vật thân mềm sống 
đưới sông, suối. Ở hwng Chùa (Tan EÙ), các xương thú e6 xương hươu, 
nai, trâu bồ, lợn rừng, khi, tê giác và nhiều vò ốc vặn, trai, hến, 
trùng trục v.v... Ở hang Dơi (Quảng Ttì) tìm thấy các công cụ, xửơng 
động vật thuộc văn hóa Hòa Bình như rìu ngắn, rìu hình đĩa, rìu lưỡi 
đọc, lưỡi hình cung, mảnh tước, bàn nghiền hạt, vả ốc núi, ấc muối, 
vô trai, hến. 

Những phát hiện của khảo cổ học Việt Nam còn cho thấy các cư 
dân Hòa Bình đã phát hiện ra nghề nông nguyên thủy. Những đấu 
tích vẽ môt nền nông nghiệp sơ khai đã tìm thấy ở mật số địa phương 
trên đất nước ta. 


Các di chỉ ở hang Sũng Sàm€) (Hòa Bình), Thẩm Khương (Lai 
Châu) tỉm thấy phấn hoa bằng phương pháp phân tích bào tử phấn 
hoa. Ở hang xém Tại (Hòa Bình), phát hiện được dấu vết những hạt 
thóe, vả trấu, bạt gạo cháy. Với những bằng cử nói trên, cho thấy, 
cư dân Hòa Bình đã =á hước tiến rõ rệt, lớn lao trong đời sống kinh 
tế — xã hội, đã phát minh ra nông nghiệp. Tuy rằng, nông nghiệp bấy giờ 
còn ở trạng thái sơ khai). Nguồn lương thực do nông nghiệp đem lại 
còn chiếm phẩn nhỏ bé. Nguồn sống chủ yếu dựa vào nguồn thức ăn 
do hái lượm, sản bãn mang lai. Nhưng, sự ra đời của nông nghiên sơ 
khai đã có ý nghĩa rất to lớn, đánh dấu bước chuyển biến mới, con 
người thực sự mở đẩu công cuộc cải tạo tự nhiên bằng lao đông 
sáng tạo của mỉnh. Có thể nghỉ ràng, cách ngây nay khoảng trên môt 


(J) Niên đại các bon phóng xa (C14) của hang Söng Sàm là 11.365 # 80 năm cácHngày nay, 
Ở một số nước vùng lĐông Nam Á như Thái Lan có niên đại sốm nhất là 11.690 + 580 năm 
cách ngày nay (hang Mo thuộc vùng Dông Hắc Thái Lan). Đăng Nam Á là một trong những 
trùng tâm phát mình nông nghiệp sốm nhất thế giỏi 

(Œ) Nguồn sống của người Hòa Bình chủ yếu là tằng sân bản, hải lướm Họ cú trú phổ biến 
trong các hang động núi đá vải, cá kho vực gần cửa hang. Vì vây, văn hóa Hàa Bình còn 
đước gọi là nên văn hớa thung lũng. Cư dân Hỏa Bình vấn còn sử đụng một số công củ thô 
xo kiểu Sơn Vì tuy số lượng không nhiểu, điều đó chứng tỏ văn hỏa Hỏa Bình bắt nguồn từ 
vấn hóa Sơn Vi, 
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vạn năm, cư dân Việt Nam là một trong những cư đãn dấu tiền phát 
mỉnh ra nông nghiệp, 

Tập tục phổ biến của cư đân Hòa Bình la chôn người chết ở nơi 
eư trú. Chôn người chết ở nơi cư trú là tập tục phổ biến của người 
thời nguyên thủy ở nhiều nơi trên thế giới với ý nghỉ giữa người sống 
và người chết vẫn có mối quan hệ ràng buộc. 

Ở hang Thẩm Hai, hang Chùa, hang Đăng, mái đá Mộc Long (khu 
vực rừng quốc gia Cúc Phưang), bang Làng Gạo (Hòa Bình) tìm thấy 
những mộ táng thời văn hóa Hòa Hình. Ngôi mộ ä hang Chùa chôn 
người phụ nữ theo tư thế nằm co, xung quanh xến nhiều hòn đá lớn 
cũng với một riu đá được chón theo người chết. Các ngôi mộ ‹ở rừng 
Cúc Phương, người chết đươc bội thổ hoàng đỏ và chôn theo tư thế 
nằm co như ở ngôi mộ hang Chùa. Ngoài những ngôi mô chôn riêng 
lé, còn có những khu mộ táng tập thể của các thi tộc thời văn hóa 
Hòa Bình. Ở hang Làng Gạo (Hòa Bình) tìm thấy 20 sọ người lớn và 
sọ trẻ em nằm trong khoảnh đất chừng 25 mét vuông, kèm theo các 
công cụ bằng đá cạnh các sọ. Đời sống tỉnh thần của cư đân Hòa 
Bình khá phong phú, người ta đã làm ra dổ trang sức để làm đẹp 
thêm cuộc sống. Ở các hang động thuộc văn hớa Hòa Bình đã th 
thấy các đồ trahg sức như vỏ ốc biêu được mài và có lỗ để xâu đây. 
đeo, nhiêu ngôi mộ, xác chết được bôi thổ hoàng, có những hòn thổ 
hoàng ở các di chỉ văn hứa Hiòa Bình. 


Bấy giờ, có lẽ đã nảy sinh ý niêm tôn giáo, tin ngưỡng đạo vật tổ 
sơ khai. Ở hang Đồng Nội (Hòa Bình) có những hình khác mặt một con 
thú và 3 mặt người. Trên đầu 3 người đều có sừng(, Ở một số hang 
như.hang Làng Bơn (Thanh Hớa), các hang ở Yên Lạc, Kim Bảng 
đều cơ những viên cuội khác các hình lá cây hoặc cành cây(?, 


Các di chỉ văn hóa Hòa Bình thường ở gần nhau và số tổng văn 
hớa khá dày. Cơ lẽ, đây là nơi eứ trú của eáe thị tộc trong một bộ 
lạc, những công xã thị tộc đình cư lâu đài, hái lượm phát triển, nông 


(1) Theo Phản Huy Lê Trần Quấc Vượng, Hà Văn Tấn, Latêng Ninh, Lích sử Viết am, T1, 
NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp. Hà Nội, 1991, tr. 21. 


(2) Văn hóa Hỏa Bình có đặc điểm là đã có nông nghiệp sơ khai rhưng chưa có đổ gổm, 
Đổi thế các nha khảo cẢ học thường coi văn hóa Hòa Hình là văn hóa đá roồi trước gốm. 
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nghiệp manh nha, các công cụ đá mới trước gốm cách ngày nay khoảng 
trên đưới mật vạn năm. 


Văn hơa Bác SơnG) 


Nối tiếp van hóa Hòa Bình là ván hơa Bác Sơn. Các bộ lạc chủ 
nhân văn hớa Iiòa Bình đã tạo nên văn hứa Bác Bơn từ trong quá 
trình tiến hóa của họ. Các bộ lạc Bắc Sơn sống rải rác trong các hang 
động, mái đá vùng núi đá vôi gần suối sông thuộc vùng thượng du 
các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình dến. 
dấn lan xuống vùng trung du. 


Gông cụ của cư dân Bác Sơn củng làm bằng đá cuội, nhưng tiến 
bộ hơn công cụ của cư dân Hòa Bình. Con người không chỉ biết ghè 
46o, mà đã biết mài đá. Trong các hang động thời Bác Sơn, thường 
tìm thấy các rìu mài lưỡi - la công cụ đặc trưng cho văn hớa Bắc 
Sơn, nên các nhà khảo cổ thường gọi là ru Bắc Sơn. 


'Irong các di chỉ văn hớa Bác 8ơn, bên cạnh những chiếc riu mài, 
sòn tìm thấy các bàn mài bàng sa thạch. Chiếc rìu mài lưỡi trở thành 
công cụ lao động phổ biến của cư dân Bác Sơn. Ngoài rìu mài, còn 
cổ các công cụ bằng đá khác như bôn, đục, dao v.v.. Ở một vài nơi 
thuộc Bắc Sơn, đã có những chiếc rầu tứ điện được mài nhẫn toàn bộ 
lưỡi riu eó chuôi tra cán, ru có vai. Riu mài lưỡi Bắc Sơn ra đời 
cách ngày nay trên dưới một vẹn năm. Với ki thuật mài, những chiếc 
rìu Bác Sơn sắc hơn rìu Hòa Bình, do đó năng suất lao động được 
nâng cao hơn trước. Với những rỉu mài, cư dân Bảc Sơn dễ dâng chế 
tác được các công cụ bằng tre, nứa, gỗ cũng như thuận lợi hơn trong 
lao động. Nông nghiệp sơ khai đã ra đời từ văn hóa Hòa Bình được 
phát triển hơn một bước. 


“Tuy vậy, nông nghiệp chưa giữ vị trí chủ yếu trong đời sống xã 
hội. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Bác Sơn vẫn là hái lượm 
và sản bát. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong các hang động, nơi 
cư trú của cư dân Bắc Sơn những đống vỏ ốc, xương thú chất thành 


() Bắc Sơn ở tỉnh Lạng Són. nơi phát hiện đấu tiên những di chỉ văn bóa đá mài và gốm 
ở Việt Nam, Công cụ điển hình văn hóa Bắc Sơn là rìu mài lưới. Rìu Bắc Sơn có niên đại 
các bon phóng xạ khoảng một vạn năm. Hang Hó Lúm (Lạng Sơn) thuộc văn hóa Bắc Sơn có 
niên dai là 10.295 + 200 năm và 9.990 + 200 nấm cách ngày may 
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một lữp dày Lới ðịn như Ở hang Làng Cườm (Lạng 8ơn), hoặc các 
đống vỏ điệp( rộng lớn, trở thành "Cổn điệp", "Rú điệp" ở Quỳnh Văn: 
(Nghệ An), đổi vỏ hến ở Da Bút (Thanh Hớa) dài 60m rộng 32m, cổ 
niên đại cách ngày nay khoảng 6 ngàn năm. 


€ư dân Bác Sơn còn biết chế tạo đổ gốm. Đây là một thành tựu 
mới trong lỉnh vực kÏ thuật chế tác công cụ của người đường thời, 
Đặc điểm của đồ gốm Bắc Sơn là có miệng loe, đáy tròn. Người Bác 
Sơn lấy đất sét nhào với cát để khi nung, đố gốm không bị rạn nứt. 
Nhưng, đồ gốm còn Ít, hình dáng còn thô và độ nung chưa cao. Bói 
vậy, các nhà khảo cổ thường goi văn hóa Bắc Sơn là văn hóa đá mớt 
cơ gốm sơ kì. Nhìn chung, thời kì này, đồ gốm chưa nhiều, kí thuật 
gốm chưa phát triển. Song, ở một số địa phương như các bộ lạc Quỳnh 
Văn?) (Nghệ An) thuộc văn hóa Bác Sơn thỉ đồ gốm và kí thuật làm 
đổ gốm lại khá phát triển (trong một hố khai quật 60m2, tìm thấy hơn 
5000 mảnh gốm vỡ), trong khi đó kỉ thuật mài đá chưa xuất hiện. 


Đồ gốm Quỳnh Văn có đặc điểm thành miệng đứng thẳng, có dáy 
nhọn, trong và ngoài đều có vết chải. Dổ gầm ở Đa Bút cũng cố bước 
phát triển hơn đổ gốm trong vân hơa Bác Sơn, Ở cáo di chỉ Đa Bui} 
có khá nhiều mảnh gốm. Gốm Đa Bút có nét đặc trưng là nổi có đáy 
tròn, mặt ngoài có những vết lõm, độ nung chưa cao. Nhờ có công 
cụ lao động được cải tiến, hiệu quả trọng lao động dược nâng caø, cứ 
dân Bắc Sơn, Quỳnh Văn, Ðu Búi v.v... ngoài hoạt động hải lượn, 
săn bắn còn đánh cá, chân nuôi và làm nông nghiệp sơ khai. Nguốn 
thức ñn trở nên phong phú, đối dào hơn, ổn định hơn nên bấy giờ họ 
đã sống định cư khá lâu dài ở một nơi nhất định. Các khu mô tập 
thể ở hang Làng Cườm (Lạng Sơn), các đi vỏ điệp cao, rộng ở Quỳnh 
Văn, các đổi vỏ hến lẫn xương các động vật ở rừng, biển ở Đa Bút 
là những bảng chứng vế cuộc sống định cứ ổn định, lâu dài của cư 
dân thời đá mới. Ở nhiều di chỉ thuộc văn hớa Bác Sơn tìm thấy 
nhiều chày đá và bàn nghiền hạt. Có nhiều bàn nghiền bị lõm ở mật, 


(1) Điệp là một loài nhuyễn thể nước mặn. 

(2) Xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ~ một vùng ven biển Nghệ An. 

() La Bul thuộc huyện Vĩnh ).0c, Thanh Hỏa. Dây là một đối vỏ hơn lồn dài S0m và rồng 
3#m. Tai đây tìm thấy nhiều chiếc ru làm bằng đá cuôi chỉ mài ở Mỗi giống rìu mài lưổi của 
vàn hóa Bắc Sơn, còn có một số rìu đã có mài rộng lên cả hai mãi, chứng tỏ một bước tiến 
mới trong kj thuật mài công cụ của người Đa Bút (Theo fích sẻ Việt Nam, T1, NNB Đại hục 
và GDCN, H, 1991, tr 25, 26). 
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có thể đây là những bàn nghiền hạt các cây trông của cư dân 
hấy giờ. 

Việc chế tạo ra đồ gốm, cung la dấu hiệu một bước cải thiện đời 
sống vật chấi của con người thời văn hóa Bác Sơn so với thời văn 
hớa Hòa Bình. Vẽ cấu trúc xã hội, cư dân Bác Sơn, Quỳnh Van, Đa 
Bút .. vẫn chưa vượt ra khỏi tổ chức công xã thị tộc mẫu hộ. 


Đời sống tỉnh thần của cư dân Bác Sơn khá phong phú, được nâng 
cao hơn cư dân Iiòa Bình, Đô trang sức có nhiều loại : Ngoài những 
võ ốc biển được mãi có xuyên lố để lông dây, còn cổ những đổ trang 
sức lâm bằng đá phiến eø lõ đéo, các chuối hạt bàng đất nung giữa 
eó xuyên lễ. Người bấy giờ còn dùng vỏ trai, vỏ trùng trục cơ xuyên 
lễ để làm đồ trang sức. 


Cư dân Bác Sơn thể hiện rất rõ ý niệm về một thế giới bên kia, 
thế giới của người đã chết. Ý niệm đó được biếu hiện ở các cách chôn 
người chết khác nhau. Người Quỳnh Văn, Đa Bút chôn người chốt 
theo tư thế ngôi xổrn, xương chân và xương tay gập lại, trói chân tay 
người chết trước khi đưa xuống huyệt để họ không trỏ vẽ làm hại 
người sống Mộ người chết ở ngay nơi cư trú của người đang sống. 
Cách chôn người chết như vậy chứng tổ người bấy giờ có ý niệm giữa 
người đang sống và người đã chết vẫn có mối quan hệ với nhau, người 
đã chết vấn cơ thể làm hại người đang sống nên phải trới chân tay 
người chết lại. Mặt khác, cũng thể biện sự gắn bó của người sống đối 
với người chết. Một hiên tương khá phổ biến của cư dân Bác Sơn, Đa 


Bút, Quỳnh VănŒ) v.v. là chôn theo người ng In: E-UIM 
i81 Ê 


đố trang sức. Như vậy, người bấy giờ còn dú Ý pm ng 
cẩn sử dụng các công cụ và đổ trang sức ấu), 

Như vậy, vào buổi đầu thài kì đã đá mói XÃ/2g54Ô Xew/2@3l< 
từ một van năm đến khoảng 5000 năm, trên nhạm vï-lAnh-thẩ-nhác 
ta đã có nhiều bộ lạc sinh sống với những hoạt dộng kinh tế phong 
phú, đa dạng. Các bộ lạc định cư vùng biển thì phát triển nghề đánh, 
bắt cá và các hải sản khác. 


(4) Cùng thỏi với văn hóa Đa Bút, Ouỳnh Văn, còn có văn háa Răn Trổ (Quảng Rình) Công 
cụ đá Bàu Tró được mài toàn bộ 2 mặt, công cụ đá đã có chuối tra cán như cuốc đá. Đồ 
gồm cũng duạc trang trí ð mặt ngoài phần miệng vớt những hoa văn đường thẳng song song, 
hình chủ § đứng sát nhau hoặc nổi đuôi nhau. 
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Công cụ Bắc Sơn 


1= 2= § Công cụ chặt bằng cuội đếo ¡ 3 ~ 6 = 7 = Rìu mài luỡi ; 
4- Dấu Bắc Sơn; 8 ~ Rìu có vai, 


Nhưng, nhìn chung các bộ lạc thời văn hóa Bắc Sơn đều có cuộc 
sống ổn đỉnh và đình cư tương đối lâu dài có bước phát triển hơn 
các bộ lao thời van hơa Hòa Bình trước đơ. Một sự phát triển trên 
cơ sở nối tiếp, kế thừa văn hóa Hòa Bình và đốu có nén nông nghiệp 
sơ khai. Nên nông nghiệp đó được tiến triển hơn khi có cuộc "cách 
mạng đá mới", 

Vào cuối thời kì đá mới cách ngày nay chừng 5000 đến 6000 năm, 
trên cơ sở phát triển của kỉ thuật mài đá, người nguyên thủy mí 
thực sự cố một bước tiến mạnh mẽ có tính "cách mạng" trong việc 
cải thiện cuộc sống của mỉnh - phần lớn các bộ lạc đều bước vào giai 
đoạn nông nghiệp trồng lúa. 


Vào thời kì này, con người không chỉ biết ghẻ đếo, mãi đá một 
mặt mà phổ biến đã mài nhấn cả hai mặt, ngoài ra cồn biết khoan. 
cưa đá. Vì vậy, công cụ có hình đáng gọn, đẹp hơn, có nhiều kiểu 
loại thích hợp với từng công việc, từng vùng khác nhau. Nhờ thế năng 
suất lao động tăng lên rõ rột. 


Ni thuật mài đá phát triển và khá phổ hiến trong cáo bộ lạc sống 
rải rác trên đất nước ta bấy giờ. Đạc trưng của công cụ bấy giờ là 
chiếc ru đá mài nhẫn hai mát hình tứ điên hay rÌu cổ vai. 


Khắp các tỉnh từ Cao Bằng đến Hoàng Liên Sơn như ở hang 
Ba Xã (Lạng Sơn), hang Mai Pha (Lạng Sơn), Bản Buôn, Thẩm 
hang, Bản Thẩm (8øn L4), ch Lới các tỉnh vùng đồng bằng Hắc 
- Trung Bộ như ở Cái Bèo (Cát Bà, Hải Phòng), hang Bái Tử 
Long (Quảng Ninh), Gò Trũng (Hậu Lộc, Thanh Hỏa), cổn Cổ 
Ngựa (Trung Sơn, Thanh Hơa), bái Phôi Phối (Nghỉ Xuân, Hà 
Tỉnh), cổn Lôi Một (Thạch Hà, Hà Tỉnh), Trại Ổi (Quỳnh lam), Rú 
Ta (Diễn Châu, Nghệ An), Dáng Tê (Quảng Bình), đảo Bích Đẩm. 
(Khánh Hòa), Trà Dôm (Gia Lai), Buôn Triết (Đác lác), Cầu Sắt 
(Đồng Nai) v.v... đếu tìm thấy những chiếc rìu tứ diện hay rìu có 


(1) Dựa vào kết quá nghiên cửa ở các công trình : đoạt động kh4o cổ học năm: 1994 của 
Hoàng Xuân Chinh, Viên khảo cổ trong Những phát hiên mới về khảo cố học năm 1994 của 
Viên khảo cổ, sách đã dẫn, tr 5.6 và Lích sử Việt Mam, sách đã dẫn, tr.46.46. 

{2) Ö một sổ di chỉ văn hóa thời kì đá mới côn cô bôn cô vai có nắc, nhiều bàn mài có nhiêu 
ranh sâu cất nhau. Ở di chỉ văn hỏa Hạ Long có tới 4000 bàn mái có rãnh (heo lịch sử Việt 
NaÌ, T1, NXB Dại học và GDCN, H.1991, tr, 29). 
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vai được: mài nhãn cả hai mặt lưỡi cú những di chỉ có cá ru răng 
cưa, ru mài nhẫn toàn thân. 


Ngoài ru mài nhẫn toàn thân hay hai mật lưới, rìu cơ chuôi tra 
cản còn có các cöng eụ khác như bôn, đục, dao, cuôc đá có chuôi tra 
cán, tất cà các công cu nây đều được mài nhẫn(, 


Cư dân bấy giờ còn biết dùng tre nứa, xương, sừng để chế tác các 
cöng cụ thích hợp. Tre nứa dùng làm cung tên, tre, gỗ còn được sử 
dụng làm cán cuôc, ru, cán dao v.v... Như vậy, đôi với người nguyên 
thủy nước ta bấy giØ, gỏ tre nửa giữ một vị trí quan trọng trong đỡi 
ống. 


Xương và sừng được dùng làm dục, dao nhỏ, kim khâu v.v., vỏ,ốc 
cũng được dùng làm các nạo gọt. 


Với sự tiến bộ về kí thuật chế tác và sự phong phú về loại hình 
công cụ lao động sản xuất, cư dân sông trên đất nước ta bấy giờ đã 
có bước phát triển manh mẽ về kinh tế trên nhiều lỉnh vực. 


Hải lượm, săn bắn vẫn tiếp tục tổn tại nhưng không còn là hoạt 
động kinh tế phổ biến và đóng vai trò chủ yếu trong đời sống của. 
các bộ lạc. Nghề đánh cá còn được duy trì và phát triển ở các vùng 
cư dân ven suối, sông, ven biển. Nhiều dấu tích về chì, lưới, xương 
cá v.v. đã nói lên điều đó. ® 


Nghẽễ nông trồng lúa nước dược phát mỉnh từ thời văn hóa Hòa 
Bình, tiếp tục được phát triển ở thời van hơa Bác 5ơn và trở thành 
nghề phổ biến, chủ đạo. Người ta dùng cuốc có lưỡi mài nhẫn cơ cán 
để xới đất sau khi đã dùng lửa đốt hốt cây, lau sậy, hay dùng cuốc 
xới đất và cuốc cỏ rối, cho nước vào làm thối cỏ, sau đó gieo hạt. 
Lủa thuộc loại cây lương thực ra đời rất sớm ở nước ta, được cư dân, 
bẩy giờ lấy làm nguén lương thực chính. Nông nghiệp nguyên thủy 
trờ thành ngành sản xuất chủ yếu của xã hội. Dây thực sự là cuộc 
cách mạng thời đá mới 

Nghô chăn nuôi súc vật ra đời và ngày càng phát triển. Nhiêu súc 
vật được chan nuôi như trảu, bò, lợn, gã, vịt, chớ v.v.. 


(1) Ô một số dì chỉ văn hóa thời kì đá mối côn có bôn có vai có nấc, nhiều bàn mài có 
nhiều rảnh sau cất nhau. Ở dĩ chỉ văn hóa Hạ Long có tối 4000 bàn mài có rãnh (theo 7ích 
sứ Việt Nam, T1, NXB Dai học và GDCN, Hà Nội. 1991, tr 29). 
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Ngành thủ công phát triển, nhất là chế tác đá (bao gốm cáo công 
eụ lao động, dụng eụ gia đình, đổ trang sức bằng đế) và nghề làm 
gốm. Ngoài ra còn cố nghệ đệt vải. 


Ở giải đoạn này đã có những xưởng chế tác công cụ, dụng cụ đá 
như xưởng đá Đông Khối (Thanh I1ớa), công xưởng Bản Mòn (Sơn 
La) vàvi. Bạn đầu người ta ghè đá thành những mảnh tước phù hợp 
với hình thù vật chế tạo, tiếp đó là đếo, cưa, đục, đùi, khoan thành 
những phác vật hình rìu, hình đục, hình lưới cuốc v.v., cuối cùng, đem 
mãi nhẫn trên những bàn mài. Các bàn mài làm bằng những tâng đá 
cœó hat to, min, thường là sa thạch, xpilÍt. Với kỉ thuật chế tác đá 
phát triển”, người bấy giờ (cuối thời kì đá mới) đa làm ra nhiều 
công cụ và đố dùng gia đình bằng đá tốt và đẹp hơn thời văn hóa 
Hòa Bình frìu, bôn, cuốc, đục, đòi, mũi tên, lao, chẩy, sối, bàn nghiền 
hạt, các đồ trang sức v.v.). 


Nghề lâm gốm giữ một vị trí khá quan trọng trong dời sống và 
sản xuất. Nhiều bộ lae đếu làm gốm và kỉ thuật gốm có bước phát 
triển cao hơn thời văn hóa Hèa Bình. Các di chỉ Đa Bút (Nam Hà), 
Gò Trũng (Thanh Hơa), Cái Bèo (Hải Phòng), Bàu Tró (Quáng Bình), 
Thạch Lạc (Hà Tĩnh), hang Cò Làm (Sơn Le), Đraixi (Đác Lác), Hang 
Rào, Khe Tong, Minh Cẩm (Quảng Trị, Thừa Thiên) đều cơ nhiều đổ 
gồm với ki thuật làm bảng tay và cao hơn làm bảng bàn xoay. Đồ 
gồm bẩy giờ rất phong phú, da dạng vố kiểu dáng, trang trí hoa vân. 
Đồ gốm cử đáy tròn miệng loø hay bớp vào, bên ngoài cơ van nan 
tạo nên bởi bàn đập buộc dây, một số đồ đựng cơ vành chân đế. Nhiều 
đổ dùng bàng ngày như nổi, niêu, vò, hũ, bát, ấm, chén được tìm thấy 
trong các di chỉ văn bớa thời kỉ này. Hoa văn trên các đổ gốm cũng 
khá nhiều kiểu cách : hoa văn đấu thừng, boa văn hình chữ 8 nối 
đuôi nhau chay quanh gờ miêng (di tích Đa Bút, Gò Trùng, Cái Bèo, 
Bàu Trớ, Thạch Lạc), cũng có hoa văn hình sóng nước, hình ô trám, 
hình gần Já (di chỉ Hang Rào), Khe Tong, Minh Cẩm (Bình - Trị — 
“Thiên), cố loại hoa văn ẩn lõm tròn, bầu dục (Mộc Châu, Sơn La), 
hoa văn khắc vạch, hình sóng chéo, hoa văn xoắn ốs (hang Thẩm 


(1) Ô di chỉ văn hóa Quỳnh Văn (ven biển Nghe An) các lưới rìu đá có đốc đày nhưng luổi 
mỏng, sắc. Ở văn hóa Ha Long (vùng bỏ biển Hải Phòng, Quảng Ninh, vịnh Ha Long) có niên 
đại muộn hơn so với văn hóa BẮc Son, Quỳnh Văn, các công cụ đá được mài nhẫn, biết kí 
thuật cửa đá, khoan đá, đổ gốm rất phát triển gồm nhiều loại (nổi, niêu, hũ, bát ..) 
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Phong, Nà Thẩm ..). Nhiều đồ gốm được tô thổ hoàng (màu đỏ), Với 
một nền kinh tế phát triển, sác bộ lạc bấy giờ đã dẩn đần mở rộng 
địa bàn cư trú khấp các miền của đất nước từ Bác vào Nam, từ rừng 
núi đến trung du, đồng bằng, vùng biểa. Nhiều đi chỉ kbảo cổ thời 
ki đá mới được phát hiên đã chứng tỏ điều đố. Đụ 


Nông nghiệp trồng lúa dùng cuốc đá trở thành ngành kinh tố chủ 
đạo ngây càng phát triển, nhờ vậy, đời sống vật chất và tỉnh thần 
cũng phong phú hơn trong nhiều mặt. 

Cư dân bấy giờ dã định cư tương đối lâu đải. Nhiều đống vỏ ốo, 
vỏ sò điệp còn lại đày đốn 3 ~ 4m, nhiều lớp than tro bếp đây trộn 
?m (văn hỏa Bàu Trớ, bài Phôi Phối, đổi sò điệp Thạch Lạc). Hang 
Ba Xã ö Lạng Sơn có tổng văn hơa dày đến 1,ôm. Ban đầu cư trú Ở.. 
các hang động, mái đá, dân đán họ chuyển ra sống ngoài trời lâm 
nhà sản, lần đỡ ở. 


Trong mỗi gia đình (mẫu hệ) đã có các công cự lao động, đồ dàng 
(nổi, niều, đồ đựng)... 

Quấn áo ban đấu làm bằng da thú, vỏ cây sui sau chuyển sang sơi 
dệt. Nghề kéo sợi, dệt vải đã ra dời trở thành nghề phụ khá. phổ biển 
trong mỗi nhà. Trong nhiều đi chỉ tìm thấy những đọi xe chỉ bằng 
đất nung như ở Bàu Trợ, Thạch Lạc, Hoa bộc v.v. Ở một số di chỉ 
còn tìm thấy con dấu bằng đất nung. Có thể con dấu được dùng để 
in các hình trang trí lên vải. Xã hội chia thành nhiều thị tộc, cúng 
như thời van hơa Hòa Bình, các thành viên thị tộc đều có mối quan 
hệ gắn bớ huyết thống. Mọi người trong thị tộc, bộ lạc đều bình đẳng, 
người già được tôn trọng hơn. Phụ nữ phụ trách chính trong nông 
nghiệp và trong nghề làm gốm, chăn nuôi Do đơ, phụ nữ được coi 
trọng hơn đân ông Dứng đẩu thị tộc là những người phụ nữ khỏe 
manh, cố tuổi tác và nhiều kinh nghiệm. Việc phân công lao đông 
giữa các giới và theo lứa tuổi đã có từ văn hơa Hòa Bình vấn tiếp 
tục được thực hiện. Đàn ông săn bán, chế tác công cụ, đánh cá và 
làm các việc nặng nhọc khác. Đàn bà làm việc nhẹ hơn và làm gần 
nhà. Trẻ con làm các việc phụ trong nhà hay trong thị tộc, 


Mọi người đều tham gia lao động và coi đó vừa là nhiệm vụ vừa 
là quyền lợi của mình. Ở thời kÌ này (cuối thời kỉ đá mới) vẫn chưa 
eó hiện tượng người bóc lột người. Giữa các thị tộc, bộ lạc số mất 


` 
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quan hộ thân thiện. Sư ra đời của các xưởng thủ công làm công cụ 
đá, gốm, chứng tỏ trong các thị tộc đã có sự phân công lao dộng khá 
cao, đã có sự chuyên môn hóa phấn não trong sản xuất. Điều này đã 
đáp ứng nhu cầu trao đổi bấy giờ trong cáe bộ lạc và giữa các bộ lạc 


ở các khu vực khúc nhau. 


Đời sống tỉnh thần cũng được nâng cao. Sản xuất phát triển, ki 
thuật chỡ tác đá tiến bộ hơn. Người nguyên thủy vào cuối thời đề 
mới cơ thời gian rối rãi hơn để con người nghỉ đến cái đẹp và làm 
cho cuộc sống đẹp hơn. D6 trang sức tìm được ở các vũng cư trú của 
người thời kì này rất phong phú. Vòng đá, chuỗi hạt đá, nhẫn đá, 
vòng làm bằng vỏ ốe đẹp có đục lỗ để xẻ đây, những hạt chuấi hình 
trụ, hình thoi bằng đất nung, những vòng tay bằng sừng v.v.. Phẩm 
đỏ làm bằng thổ hoàng cũng được sử dụng làm chất Hệu trang sức. 
Ở di chỉ bái Phôi Phối (Hà Tỉnh) có những khuyên tai bằng đất nung 
có trang trí bàng những đường vạch hay đường chấm trang trí. Ở di 
chỉ này cỡng như ở nhiều di chỉ khác như đi chỉ văn hóa Hạ Long, 
Thạch Lạc, Quỳ Châu, Thường Xuân tìm thấy những khuyên tai bằng 
đá, vòng đeo tay bằng đá, bằng đất nung. Ở đi chỉ hang Ba Xã (Lạng 
Sơn), hang Rào, Khe Tong, Minh Câm (Quảng Trị - Thữa: Thiên), 
Khánh Hòa v.v.. tìm thấy nhiều đồ trang sức bằng vỏ ốc, vô sò gồm 
nhiều loại xuyên lỗ, kích thước các vòng cũng khác nhau, cổ nơi còn 
có hoa tai bằng vỏ sò dùi lỗ một đầu, hình nhiều cạnh. 

Quan niệm về thế giới bên kia của con người thời nảy ngày cảng 
phức tap hơn. Người chết được chón theo nhiều cách : để nằm thơải 
mái như đang ngủ, hỏa táng, xương bị rớc hết thịt, chôn theo lối ngồi 
xổm, nằm co. Người chết bị buộc chặt trước khi đem chôn. Có thể, 
người đang sống quan niệm rằng người chết sẽ trở về gây tai họa cho 
cuộc sống trần gian của họ. ú những ngôi mộ có hiện tượng xương 
sọ và các xương khác của thân thể có màu đỏ, nhiều ngôi mộ có chôn 
theo các công cụ lao động, đồ dùng khác. Phải chăng, người bấy giờ 
bôi thổ hoàng (màu đỏ) vào xương người chết là sự biểu thị ước mong 
người chết tái sinh như một số bộ lạc trên thế giới. 

"Trình độ mÍ cảm của cư đân bấy giờ khá phát triển. Điều này được 


thế hiên ở sự phong phú vé kiểu đáng, loại hình, hoa văn đồ gốm, ở 
các đổ trang sức đa đạng, tính tế làm từ nhiều chất liệu khác nhau, 


ở nhiều kiểu cách trang trí đẹp mắt. 
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Có thể khẳng định rằng, vào giai đoạn cuối thời kì đổ đá mới, với 
cuôc "Cách mạng đá mới", trên đất nước ta, nông nghiệp trồng lúa 
dùng cuốc đá đã phổ biến và là hoạt động kinh tế chính của cư đân 
bẩy giờ, mặc dù vẫn có những bộ lạc vừa làm nông nghiệp, vừa sàn 
bắn, đánh cá. 

Cùng với nông nghiệp, các nghề thủ công cũng phát triển hơn trước. 
Song song với sự phát triển về kÍ thuật chế tác công cụ và trình độ 
thẩm mỉ, tư duy của cư đân cũng cơ bước phát triển hơn. Việc trao 
đổi giữa các thị tộc, bộ lạc về nguyên liệu và sản phẩm được mở rộng, 
sư phân công lao động, chuyên môn hóa cao hơn trước, 

- Giai doạn Phùng Nguyên( — Hoa Lộc? : Cội nguồn của nêu 
văn mỉnh bản địa - văn mình sông Hồng 

Giai đoạn Phùng Nguyên. Vào œnối thời đá mới, cư dân các bộ lạc 
Phùng Nguyên ở lưu vực sông Hồng đã phát hiện ra đồng thau để 
chế tác công cụ và trên cơ sở phát triển cao kỉ thuật chế tác đá, làm 
gốm, đã phát mỉnh ra kỉ thuât luyện đồng. Di chỉ thuộc giai đoạn 
Phùng Nguyên được tìm thấy ở nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc, Phú Thạ, 
Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tây, Hà Nôi, Hải Phòng v.v. 


Giai doạn P) 
đổ đồng ở Việt Nam, là cội nguõn của văn mỉnh sông Hồng. 


g Nguyên, vÌ vậy đã mở đầu cho thời đại văn hớe 


Ở một số di chỉ thuộc giai đoạn Phùng Nguyễn, cáe nhà khảo cổ 
tìm thấy các cục đồng và xỉ đồng. Điều đơ chứng tỏ cư dân Phùng. 
Nguyên đã luyện đồng ngay trêu đất nước ta, đã biết chế tạo .ra:các 
công cụ, để dùng bằng đồng từ hợp kùn gồm đồng và thiếc. 


lên cạnh các bộ lạc Phùng Nguyên ở lưu vực sông Hồng, còi có 
nhiêu bộ lạc khác cũng đã tiến đến giai đoạn sơ.kÌ đổ đồng và biết 
đến kí thuật luyện kim như các bộ lac sống ở vùng châu thể sông 
Ma (Hoa Lộc), các bộ lạc ở vùng Nghệ An, Hà Tỉnh (đi chỉ Đền Đổi 
~ Quỳnh Lưu, Nghệ An) v.v. 


{1) Phùng Nguyên (Phủ Thọ) là địa điểm cư trủ của cứ dân đẩu tiên đã phát hiện ra đồng 
và kí thuật luyên đồng ở Việt Nam cách ngày nay khoảng 4000 năm. Văn hóa Phùng Nguyên 
phân bổ ở nhiều địa phương vùng trung du, châu thổ sông lồng, 

(2) Hoa Lộc (HẬu Lộc, Thanh Hóa), văn hóa Hoa Lộc cùng thời với văn hóa Phùng Nguyên, 
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Các sông cụ và đổ dùng của cư đân ở Đền Đổi, Rú Trăn (Nghệ 
An) dã thế hiện một trình độ tương đương với các cư dân ở Hoa Lộc, 
cồn Chăn Tiên (vùng sông Mã) và cư dân Phùng Nguyên. Ở lưu vực 
sông Dông Nai cũng đã tìm thấy những dỉ chỉ thuộc văn hớa sơ kì 
đồng thau (giai đoạn Phùng Nguyên) như ở các địa điểm Bốn Đồ, 
Phước Tân, Hội Sơn, Ngãi Tháng) 


Như vậy, cách đây khoảng 4000 năm, trên đất nước Việt Nam ở 
nhiều nơi cơ các bộ lạc - chủ nhân của văn hóa sơ kì đồng và kỉ 
thuật luyện kim, đã sống và định cư tương đối lâu đài, ổn định. 


Mặc dù cư dân thời Phùng Nguyên vẫn còn phải sử dụng công cụ 
sản xuất chủ yếu bằng đá, công cụ đồng còn chiếm một tỉỈ lệ rất 
nhỏ, nhưng với sự xuất hiện các công eụ bằng đồng và kỉ thuật luyện 
kim, đời sống vậi chất và tỉnh thần của con người bấy giờ đã có bước 
phát triển mạnh mẽ, tạo ra những điều kiện tiền để cho xã hội vượt 
ra khỏi xã hội nguyên thủy, hình thành nền văn minh rực rỡ thời 
Văn Lang - Âu Lạc - nến văn mỉnh sông Hồng. 


Các bộ lạc định cư ở lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả bay ở 
lưu vực sông Đồng Nai v.v. cách đây khoảng 4000 năm đều là cư 
dân nông nghiệp trồng lúa bằng cuốc đá. Thời kì này, kỉ thuật chế 
tác đá đã đạt đến trình độ phát triển rất cao, kí thuật mài nhẫn, 
cưa, khoan, tiện đá rất phổ biến và hoàn thiện. Công cụ được tìm 
thấy nhiều nhất ả thời kÌ này là các chiếc rìu và hôn hình tứ điện 
được mài nhãn có kích thước nhỏ và các lưỡi cuốc đá được mài nhắn 
và cớ chuôi để tra cán, Ở một số đi chỉ thuộc giai đoạn Phùng Nguyên 
tìm thấy gao cháy, phấn hoa của lúa nước và những đố đưng lượng 
thực bằng gốm. 


Cư đân bấy giờ ngaài nghề nông là chính, còn chăn nuôi gia súc, 
gia cảm như trâu, bò, lơn, gà, chớ. Ở di tích xóm Rền (Phú 'Thọ) tỉm 
thấy tượng đấu gà bằng đất nung, các di tích ở lưu vực sông Mã (Hoa 
Lộc, Thanh Hơa) có nhiều xương bò, lợn, chó v.v.. 


() Ö miền Đông Nam Bộ cũng có một số di chỉ khảo cổ học khác thuộc văn hóa hậu kì 
dã mới, sở kì đồng. Dô là dị chỉ văn hóa Cấu Sắt (Bình Lác, Xuân Lậc, Dồng Nai). Tại đây 
có tối 772 công cụ đá, 72 chiếo vu tay, 38 tầu tứ diện, đục nhiều loại, để gốm ... 

(Theo #4 chế văn hóa Thành phố Hồ Chỉ Minh NXB Thành phổ HỒ Chí Minh, 
Sdd, 1987, tz42). 
(33 Người Phùng Nguyên đã phát triển ngành chế tác đá lên đến đỉnh cao với kĩ thuật cưa, 
ài, khoan, tiện rất thành thạo. 


h 
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Cùng với nông nghiệp, chăn nuôi, nghề thủ công của các bộ lạc 
Phùng Nguyên, Hoa Lộc, Đền Đổi (Nghệ An), Bến Đà, Phước Tân 
(Đông NaÐ vv. rất phát triển. Rết nhiều mảnh gốm với họa vấn 
phong phú, đa dạng đã tìm thấy trong nơi cư trú của con người 
thời kì này, kí thuật dùng bàn xoay để nặn đồ gốm rất phổ biến. Đồ 
gốm có nhiều loại (nổi, vại, vò, bình, bát, đĩa, chậu..), Dồ gối: ở Imối 
khu vực tuy mang những nốt đặc trưng về kiểu đáng, về hoa văn 
nhưng điểm giống nhau là tốt và đẹp hơn đồ gốm thời văn hóa Bắc Sơn. 


Sự phát triển đến đỉnh cao của kỉ thuật chế tác đá, phát minh ra 
kỉ thuật luyện đổng thau đã khẳng định sự phát triển mạnh mẽ của 
thủ công nghiên bấy øiờ. Oác nghề thủ sông khác như đan lát, đột 
vải cũng khá phát triển. Nhiều đọi xe chỉ đã tìm thấy trong các di 
chỉ giai đoạn Phùng Nguyên. 

Săn bán, đánh cá vẫn biến tục tổn tại nhưng không còn được phát 
huy ở cư dân Phùng Nguyên. Ở các khu vưc sinh sống của cư dân 
Phùng Nguyên có rất ÍL xương thú rừng, xương cá, không tìm thấy 
chỉ, lưới đánh cá. Nhưng ở cáe bộ lạc vùng lưu vực sông Mã thì nghề 
đánh cá vẫn còn phát triển, là một hoạt động kinh tế quan trọng. 
Nhiều loại xương, răng thú rừng được tìm thấy ở các di tích văn hóa 
Hoa Lộc. 

Đời sống tỉnh thần của cư dân Phùng Nguyên khá phong phủ; biểu 
hiện một trình độ thẩm mĩ khá cao. Điếu đớ được thể hiện ở việc 
chế tác các công cụ đá cân xứng, xinh xản, mài nhẫn bóng đẹp mắt, 
Đồ gốm được trang trí hoa van nhiều loại với nhiều kiểu đáng đuyên 
dáng. Dổ trang sức với nhiều loại hình, kích thước bằng đá, bằng 
sừng, xương, vỏ sò, ốc v.v. được mâi, khoan, tiện tỉnh tế (vồng tay, 
hạt chuỗi, khuyên tai vv) cá nhiều màu sắc xanh, trắng ... Một số 
tương gà, bò... bằng đất nung nhỏ nhắn cũng được tạo nên bởi bàn. 
tay khéo léo, tài hoa của con người đương thời 

Cũng như chủ nhân văn hớa Bác Sơn, người thời Phùng Nguyên 
có tuc chôn người chết ngay nơi cư trú, chôn theo gông cụ lao 
động và các vật dụng khác mà người chết, khi còn sống vẫn dùng, 


(1) Đồ gồm được trang trí các đổ án hoa văn vÙa tỉnh ví vừa đa đạng như họa vẫn đường 
chấm xen giữa những giải tình chữ W nối hến nhau, gia các khoảng trống là các hình taän 


giác, chất liệu là đất sét min không pha cất, 
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kể cả đồ Lrang sức. Họ cũng có ý niệm về mối quan hộ giữa người 
đang sống và người đã chốt. 


Người Phùng Nguyên đã thể hiện nhận thức và quan niêm của họ 
về vũ trụ, về thế giới qua việc trang trí các hoa văn trên đổ pm 


theo những quy tắc, mê tín khá phổ biến. 


Nhìn một cách tổng quát trên các mặt hoạt động của đời sống xã 
hội, chúng ta có thể thấy rằng cư đân Phùng Nguyên - Hoa Lộc có 
nến vàn hơn khá phát triển, đã sống định cư khá lân và địa bằn cư 
trú của họ đã mở rộng trên nhạm vi rộng lớn từ lưu vưc sông Hồng, 
sông Mã, sông Cả đến lưu vực sông Dông Nai. Cư đân này đã cớ một. 
cuộc sống tương đối ổn định với nền kinh tế nông nghiệp trống lúa 
là nghề chính. Hoạt động nông nghiệp là hoạt động kinh tế chủ đạo, 
Bên cạnh nghề nông, những hoạt động sản bán, đánh cá vẫn tỔn tại, 
có nơi còn khá phát triển, Cùng với nghề nông, các nghề thủ cộng 
rất phát triển. Tổ chức xã hội thời văn hóa Phùng Nguyên đang trong, 
bước chuyển mình từ công xã thị tộc mẫu quyền sang buổi đầu công 
xã thị tộc phụ quyến, mở đấu cho thời dại văn hớa đồng thau Ở nước 
ta. Trên cơ sở đơ, hình thành nền văn mình đầu tiên của dân tộc 
vao chạng đường lịch sử tiếp theo nến văn minh Văn Lang — Âu 
Lạc - văn mình sông Hồng. 


TÀI LIỆU THAM HHẢO. 


- Phan Huy Lê, Trấn Quốo Vượng, Ha Văn Tấn, Lượng Ninh : 
Lich sử Việt Nem. Tập 1, NXB Đại học và GDCN, HN. 1991. tr 18 ~ tr 47 


- Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Đức Nghĩnh, Lich sử Viết Na, g1. 
NXB Giáa dục, HN, 1980, tr 1ð ~ tr 80, 


~ Tài liệu giáo khoa thí điểm. Lịch sử lớp 10. Ban KHXH, NXB Giáo 
dục. HN, 1995. tr ö - tr 14 j 


LTI 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


= Nhũng đấu tÍch của người vượn trên đất nước ta ? 

- Đạc điểm và nguồn sóng chỉnh của người Sơn Vi ? 

~ Các giai đoạn phát triển của công xã thị tộc từ Hòa Bình đến 
Phùng Nguyên, Hoa Lộc. Cách mạng đá mới và ý nghĩa của nó đối 
với nông nghiệp sơ khai ? 

~ Đặc điểm của công cụ đá và gốm thời Phùng Nguyên, Hoa Lộc ? 

~ Thời điểm xuất hiện đồ đồng và kỉ thuật luyện kim ở Việt Nam ? 
Ý nghĩa của nơ ? 

~ Lập bảng thống kê niên hiểu các giai đoạn phát triển của tông 
xã nguyên thủy ở nước ta về các nội dung sau : 

Niễn đại , địa bàn cư trú và sinh hoạt của người nguyên thúy, 
công xã, thị tậc ; phương thức lao động để sống ; cáo công cu điển 
hình ¡ tổ chức xã hôi ; đời sống vật chất và tỉnh thần của eư dân ở 
mỗi giai đoạn. 

(Có thể so sánh với thời bÌ này ở các nước khác). 
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Chương II 


THÔI KÌ BẮT DẦU DỰNG NƯỚC 
(9 tiế) 


1 ~ SỰ HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ĐẦU TIÊN - NHÀ NƯỚC 
VĂN LANG 


1. Sự chuyển biến về kinh tế — xã hội 


Thời Hùng Vương do kỉ thuật luyện kim ngày cảng phát triển, nên 
công cụ lao động bằng đồng thau ngày càng chiếm ưu thế và thay 
thế đẩn công cụ bằng đá. 


Ở giai đoan đầu (giai doan Phùng Nguyên), công cú bằng đá còn 
chiếm ưu thế, nền kinh tế còn rang tính chất nguyên thủy. Sang đến 
giai đoạn Dồng Đậu, Gò Mun và nhất là Đông Sơn, nhiều loại hình 
công cụ bằng đồng ra đời và ngày càng phong phú như lưới cuốc, lưỡi 
cày, lưỡi thuổng, xéng, lưỡi rÌu v. v.. Mỗi loại hình cớng cụ sản xuất 
cũng cú các kiểu dáng khác nhau. Trong khoảng 200 chiếc lưỡi cây 
bằng đồng(Ù có tới 4 liểu dáng, để là lưỡi cây hình tam giác có họng. 
tra cán to khỏe được nhân bổ ở đọc sông Thao, lưỡi cày cánh bầu dục, 
hình thoi được phân bố ở vùng đống bàng Bác Bộ, lưỡi cày hình thoi 
được phân bố tập trung ở vùng sông Mã, lưỡi cày hình xẻng vai ngang 
phân bố ở vùng Làng Vạc, lưỡi cuốc hình quạt v.v.. Lưỡi rìu có ru 
chữ nhật, ru tứ diện lưổi xòe, hình lưỡi xéo, hình bàn chân, riu lưỡi 
lệch. Ngoài ra còn có lưỡi liếm đồng), công cụ lao dộng bằng sắt. 


(1) Trích theo Di vật săn hóa Đông Sơn của Chủ Văn Tân, Bùi Văn Liêm ... trong Văn hóa 
Đông sơn ở Việt Nam, XB KIDCH, HN, 1994, œ 47, Theo kết quả nghiên cũu của các tác giả 
nỗi trên thị tong số 200 lư3i cây dồng có 4 chiếc thuộc loại hình tam giác, 110 chiếc thuộc 
loại báu dục và hình thoi, 82 chiếc là loại hình thoi nằm và đứng, 4 chiếc hình lưới xẻng, vai 
ngang, Có 64 chiếc ru thân dài 79cm, lưới rộng 5,8em .. 

(2) Công cụ bằng đồng thuộc văn hóa Dêng Sơn còn có xẻng, đục có họng tra cán, 
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Sự tiến bộ của công cụ sản xuất đã thúc đẩy nớn kinh tế ngày 
càng phát triển, đạt đến một trình độ khá cao. Nền kinh tế bao gồm 
nhiền ngành, nghề, trong đó nông nghiệp trồng lúa nước chiếm địa vị 
chủ đạo, phổ cập rộng rai khấp lanh thổ từ trung du dốn đồng bàng, 
ven biển. 

Với việc chế tạo ra lưỡi cày, nông nghiệp dùng cày đã thay thế cho 
nến nông nghiệp dùng cuốc, dánh dấu bước phát triển mới, mạnh ;uẽ 
trong nến kinh tế thời Hùng Vương. Với việc ra đời nhiều loại hình 
sông cụ sản xuất bằng đồng còn chứng lỏ bước tiến về kỉ thuật canh 
tác của cư dân bấy giờ Nông nghiệp dùng cây là nguồn cung cấp, 
lương thực chính nưôi sống xã hội, trở thành cơ sở chủ yếu của moi 
hoạt động' khác. 


Những di sốt trâu bò nhà tìm thấy trong cùng một di chỉ văn hơa 
Đồng Sơn, hình bò khác họa trên mặt trống đồng là bằng chứng cư 
dân Hùng Vương đã sử dụng trâu bò làm sức kéo tẻeng nông nghiệp 
dùng cày, Những dấu tích thóc gạo, những công eu gặt hái tìm thấy 
ở cáo di chỉ thuộc văn hóa Đông 8ơnC) chứng tổ sự phổ biến và phát 
triển manh mê của nghề nông trồng lúa nước thời Hùng Vương. 

Sự phát triển của nến kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước đồi hỏi 
ngày càng hức thiết về trị thủy, thủy lợi, khai khẩn đất đai, mở rộng 
diện tích canh tác. Đã có mội số tài liện?) eho thấy eư dân bẩy giả 
đã biết sử dung biên pháp "tưới ruộng theo nước triểu lên xuống'ỚÌ 


Với những công cụ bằng kim khí, cư đân Dông Sơn đã mở rộng 
địa bàn cư trú, đẩy mạnh công cuộc khai khẩn đất đai, chính phục 
vùng đống bằng ven biển Bác Bộ và Bảo Trung Bộ. Cư dân đương 
thời đã trồng lúa Lrên các loại ruộng nước, bãi và nương rấy với những 
hình thức canh tác phù hợp với địa hình và đất đai từng vùng. Lủa 
gồm có lúa tế và lúa nếp. Ngoài trồng lúa nước là chủ yếu, người 


() Dấu tích thóc gạo tìm thấy ở di tích Làng Vạc có 2 nồi gốm trong đó có nhiều hạt thóc, 
vò trấn tìm thấy trong thau đóng ở Làng Vạc, Các công cự gạt hái có liêm, daO gật, nhịp. 
Nhiền thủ, cổ cũng ghi chép vé sự hiên diễn của nghề nông mồng lửa nước thồi Hùng, - 
Vương như các sách Dí uật chí của Dương Phù thời Dông Hán, Thuy ôn: chứ của Lịch Đạo 
Nguyên thời Dắc nguy, Vấn đài loại ngữ của Lê Quý Đôn. 

(2). Giao Châu ngoại vực kí, dẫn lại trong ïủy kinh chủ thì ð Phong Khê cá đã phòng lạt 


(3) An Nam chỉ lược của Lê Trắc 
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đương thời còn phát triển nghề làm vườn, trồng rau cả, cây ăn quả 
để làm phong phú ebo nguồn lương thực. Khảo cổ học đã tìm thấy 
dấu vết của các loại bấu bí, đậu, khoai, sắn. Thu hoạch trong nông 
nghiệp ngày càng cao. Sư tích "bánh giấy bánh chưng" đã nói lên bước 
phát triển eủa nến nông nghiệp trông lúa thời đó. Sử cũ của Trung 
Quốc cho biết vào năm II1 T. C.N, sứ giá nhà Triệu đã cống cho 
tướng Hán là Lộ Bác Dức 1000 hủ rượu, 100 con bò. 8ự kiện đó cùng 
chứng tỏ sự phát triển nói trên. 


Qùng với nông nghiệp còn cổ chân nuôi, đánh cá và thủ công nghiệp 
cũng rất phát triển. 

Để phục vụ nông nghiệp, cư dân bấy giờ đã đẩy mạnh việc chàn 
nuôi trâu, bò. Nhiều di tích văn hóa Đông Sơn eố nhiều xương trâu, 
hà), Các gia súc, gia cẩm cũng được nhân dân chăn nuôi rộng rãi, 
như lợn, gề, chó v.v. Nghề thủ công đạt được bước tiến rất quan 
trong từ khi cư dân Phùng Nguyên phát minh ra nghề luyện kim, 
nghề đúc đông tiến lên nghề luyện sắt ở giai đoạn Đông Sơn. Việc 
phát hiện được những khuôn đúc đồng và xÌ đồng đã khẳng định nghề 
luyện kim do cư dân Hùng Vương đã dạt đến trình độ điêu luyện 
khiến cho các học giả nước ngoài kinh ngạc và phủ nhận tính chất 
bản địa của nó. Trống đồng, thạp đồng là những hiện vật tiêu biểu 
nhất cho trí tuệ và tài năng, thẩm mi của người thợ thủ công đúc 
đồng bấy giờŒ2. Thực tế cho thấy từ Phùng Nguyên, Dồng Dậu, Gò 
Mun đến Đông Sơn không những số lượng các công cụ bằng đồng 
ngày càng tăng nhanh chóng mà còn phong phú, da dạng về loại hình 
và gự tiến triển vé trình độ kỉ thuật, nghệ thuật. 


Việc luyện hợp kim đống phù hợp với các loại hình công cụ khác 
nhau là một thành tựu lớn của người thợ thủ công bấy giờ. Quá trinh 


ẹ Ở ơi tích Làng Vạc tìm thấy 13 chiếc răng trâu bỏ. 'lrên trồng đồng L2ối Ho cô hình bó. 
đi chỉ Gò Man, xướng trấu bô nhà chiếm tỉ lệ 3,7%. (SỐ liêu trích từ !/ch sử Viết Nam, 
"PL.Sđd, tr 72). 

(2) Trống đồng vừa là một nhạc khí vùa là một vật tinh thiêng và biểu hiên quyến uy. Câu 
tạo của trống dồng hài hòa, cân xứng, mặt trồn có ngôi sao nhiều cánh Ä giữa, thân chia thành: 
3 phần cân dối, dàm Đảo tiếng vang xa và to. Mặt trồng và thân trồng đếu được trang trí rất 
điẹp, giỦa Thật trỔng là ngÐï s20, xung quanh ngôi sao là những vành tròn đều đân cách nhau 
tầng những dường viền hoa văn khác nhau, cân đổi, dẹp m mắt. Ở mặt và thÂn trồng có hình 
rgười hóa trang lông chim, mủa hái, thôi khèn, lao dộng .. 
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luyện hợp kim đổng diễn ra qua 2 giai doạn. Ở giai đoạn đẩu, hợp 
kim gồm eó đồng thiếe. Còn giai đoạn sau, hợp kim gồm cơ đồng 
chỉ ~ thiếp với tỉ lệ đồng 80 - 90%, còn thiếc, chỉ chiếm từ 10 ˆ 90% 
Để làm nóng chảy hợp kim nối trên, các thợ đúc đống đã tạo viển 
môt nhiệt độ trong lò luyện từ 12009 ~ 192ã09 và bản thân lò phải 
chịu được nhiệt đô 14009. Từ kỉ thuât luyện đồng, cư dân hấy già đã ` 
tiến lên một bước cao hơn có ý nghĩa rất quan trong, tạo nên bước 
ngoạt loại trừ hẳn đồ đá. 


Trong một số di chỉ thời Hùng Vương như Tiên Hội, Gò Chiến, 
Đường Mây, Đồng Mõm, Vinh Quang... tìm thấy các di vật bằng sát(Ð, 
Tại khu Cổ Loa tìm thấy dấu tích chế tạo đổ sát. Người Đảng Són 
chế tạo đổ sát bàng nhiều phương pháp, từ cách luyện ra sắt xốp, rèn. 
sắt đến phương pháp đúc gang, 

Sự phát triển của trình độ kỉ thuật luyện kim nói riêng và nghề 
luyện kimŒ? nói chung thời Hùng Vương, không những đã làm thay 
đổi vẽ chất và nâng cao hiệu quả của công cụ sản xuất, thúc đẩy sự 
phát triển mạnh mẽ của nên kinh tế mà còn tạo nên bước chuyển. 
biến quan trọng trong quan hệ sản xuất - xã hội, đưa đến sự phân 
công lao động trong xã hội. Một số thợ thủ công tách khỏi nông nghiệp. 

Nghề làm gồm cũng phát triển lân một bước. Nghệ thuật nặn gốm 
bằng bàn xoay dược cải tiến. Người thợ gốm bấy giờ còn biết dùng 
phương pháp tạo hình bằng cách đổ khuôn và nung trong lò kín chuyên 
dụng. Chất lượng gốm ngày càng cứng và Ít thấm nước hơn, đô mịn „ 
ngày càng lãng. Trình độ tạo hình cùng ngày câng cao hơn (các bình 


(1) Ö đi tích Đồng Môm (Điễn Châu) tìm thấy dấu vết là luyên sắt xốp. 1 inh Quang 
(Hoài Dức, Hà Tây) c6 dấu tích ống bố, các công cụ bằng sắt tìm thấy ở Đường Mữy, Gò 
“Chiến vậy. Quãng sất dược nấu chây thành suột loi xất CÓ hâm lượng các Đón cao, tức là gang 
với nhiệt độ nóng chảy 1150. (Trich từ : Luyện kimt và chế tác kim loại thi Hùng Vương 
— HHừng Vương đựng nước, T.V tr 203-211 của Hà Văn Tấn, Hoàng Văn Khoán). 

(3) “Trong thời kì hình thành và phát triỀn rực rô của nên văn hỏa Đông Sơn ở vúng Bắc Hộ 
thì ở vừng Nam Trung Bộ cúng đã hình lh môi nên văn hóa khác mà các nhà khảo cổ học 
Việt Nam gọi là văn hóa Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi). Nền văn hóa Sa Huỳnh có quan. 
tệ góc với các nến văn hóa hậu kì dã mới, sở ki đồng thau ở Bác Bộ, Bãc Trung Bợ'cích 
ngày nay 4000 năm kéo đài đến thiên niên kỉ L 'f.C. vùng đồng bằng châu thổ sông Cửu. 
Long cũng đã nấy sinh và phát triển một nén văn hóa, mà các nhà khảo cổ hoc Việt Nam gọi 
là văn hóa Ốc Eo (Kiên Giang), di tích văn hóa Ốc Eb được tìm thấy ò Tà Kớp (Kiên Giang), 
Ốc Tháp (Đồng Tháp), Dá Nổi (An Giang) v.. 
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gốm ở phẩn miệng, rìa miệng, đoạn eo thát ở cổ dều đặn, song song, 
chạy quanh thân gốm, loại hình sân phẩm gốm phong phú, đa dạng)(), 

'Ttuy nhiên, nghẽ làm gốm bây giờ vẫn chưa vượt qua được giới hạn 
của gốm thô. VAo cuối thời Hùng Vương, đổ gốm trở nẽn dơn điệu 
và Ít được chú ý đến việc gia công trang trí 

ác nghề thủ công khác như mộc, đan lát, kéo tơ, dệt vải”, lụa, 
đóng thuyến vẫn tiếp tục phát triển. Nghề sơn đã xuất hiện và đạt 
đến trình độ kĩ thuật khá cao vào thời Đông Sơn (sơn có nhiều màu 
và trang trí đẹp). 


Sự phát triển của nền kinh tế trên nhiều mặt là cơ sở cho sự mở 
rộng Lrao đổi hàng hơa với nước ngoài. 


Hiện tượng một số trống đồng loại ï Hêgơ của nước Van Lang ở 
“Thái Lan, Malaixia ... cũng như sự có mặt của những lưỡi qua đồng 
Chiến Quốc ở nhiều di tích van hơa Đông Sơn đã chứng tỏ việc buôn 
bán giữa người Việt cổ đương thời với các quốc gia quanh vùng. Một 
số đổ trang sức, trâu, bò cũng đã trở thành hàng hóa trong việc buôn 
bán giữa Văn Lang ~ Âu Lạc với các nước lân bang. 


Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, sự phân công lao động 
xã hội, giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp, sự trao đổi sản phẩm 
và các nguyên liệu giữa các địa phương ngày càng mở rộng dưới thời 
Hùng Vương đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng thêm nguồn của. 
cải xã hội. Sản phẩm thừa xuất hiện ngày càng nhiều hơn, đã tạo 
nên eø sở cho sự phân hóa xã hội Những của cải chung của xã hội 
(do lao đông công Ích, do thu nhập từ ruộng đất công cộng của chiềng, 
chạ) dần dần bị một số người tìm cách chiếm đoạt biến thành của 
tiêng. Chế độ tư hữu tài sản ra đời và ngày càng phát triển thẹo sự 
phát triển kinh tế xã hội, đồng thời cũng dẫn đến một chuyển biến 
xã hội quan trọng là xa hội phân hớa thành kế giàu người nghèo. Từ 
thời Phùng Nguyên, hiện tượng phân hớa xã hội đã xuất hiện nhưng 


(1) Sản phẩm gốm có nhiều loại rhư nổi (đáy tròn, đáy bằng, đáy lồi), chỗ (cỏ nổi đáy dính 
liên và chó không có nổi đáy dính liển), châu dây bằng, thành miệng thẳng dúng, dường tính 
miệng gấp 3 HẦn chiều cao. Dất (loại có để và không có chân đổ), thung, bình, vò, nổi ru 
đồng, khuôn đúc (khuôn đúc rìu, khuôn dúc chuối kiểm, giáo, chuông), bi xe chỉ, 
chân chạc, chỉ lưới, hòn kê vờ... 

(@) Người Đông Sơn đã biết nhuộm vải bằng vỏ cây (cây chàm, cây vung). Ö di tích Làng Vạc 
tìm thấy một mảnh vải màu xanh chàm. Hiọ cũng biết dùng khung củi gố để đột vải, lụa, 
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chưa đáng kể. Trong số 12 ngôi mộ khai quật ở Lũng Hòa (Phú Thạ) 
eó 2 mộ chỉ có 2 hiện vật chôn theo người chết. 2 mô cơ tới 20 biện 
vật và 24 hiện vật, phổ biến là số mộ còn lại đều cơ từ 3 đến 13 
hiên vật ĐỔ tuỳ táng giống nhau gồm công cụ, đổ dùng bằng đá, 
gốm. Như vậy là ở giai đoạn đầu thời kì Hùng Vương, quan hệ sông 
đồng nguyên thủy tới bước vào quá trình tan rã 


Từ giai doan Đồng Đâu, Gò Mun đến Đông Sơn, mức độ phân hớa 
xã hội ngày càng rõ nó, Ở khu mộ táng Làng Cả (Việt Trì - Phú 
“Thọ) thuộc giai đoạn Đông Sơn có 307 mộ táng thì số mộ nghào không. 
có hiện vật tuỳ táng tới 84,1%. Số mộ có từ 1 đến 2 biện vật có 
10/1. §ố mộ có từ 11 đến lỗ hiện vật cố 11,8%. Số mộ có từ 16 
hiện vật trở lên chiếm 1%. Ngôi mô có hiên vật nhiều nhất là 23 
trong đó 1õ giáo, l đao gảm, 2 rìu, 1 thuổng, 1 thạp, 1 vò gốm, 1 
bộ khoá thất lưng có tượng rùa(), Di tích mộ táng Làng Cả cho thấy 
hiện tượng phân hóa xã bội ở đây khá rõ rệt Người nghèo chiếm 
tuyệt đại bộ phận trong xã hội. 


Tại khu mộ Thiệu Dương (Thanh Hớa) só 11ã mộ thuộc giai đoạn 
Đông Sơn thì 2 mộ không cơ hiện vật chôn theo, 53 mộ chỉ có đồ 
gốm, 20 mộ có từ 5 đến 90 hiện vật, 4 mộ cơ trên 20 hiện vật, đặc 
biết có mót mô số hiện vật lên tới 36. Trong số ð mộ hình thuyền ở 
Việt Khê (Hải Phòng) có 4 mô không có hiện vật, I mộ có 107 hiện 
vật trong đó có 93 hiện vật bằng đồng (bao gồm công cụ sản xuất, 
nhac khí, đồ dùng quý giá, vủ khí). Cung eó một số khu mộ lại không 
thấy có hiện tượng khác nhau về số hiện vật. Theo ruột tài liệu thống. 
kê, 714 mộ?) cớ niên đại Dông Đơn của ð khu mộ táng nổi tiếng là 
Đông §ơn (102 mộ), Vĩnh Quang (5l), Làng Vạc (396), làng CÀ (218), 
“Thiệu Dương (116 mộ) thì số ngôi mộ nghèo (không có hay chỉ cơ 
mật Ít đổ gốm và đổ trang sức bằng đá đơn giản chiếm phẩn lén 
(51,9%). Những ngôi mộ ở mức trung hình, aó một số đầ đá, gấm, có 
thêm một Ít công cụ và vũ khí bằng đồng, hoặc có thêm công cụ sất 
(chiếm 41,4%). Những ngôi mộ giàu cơ, chôn theo nhiều đồ đồng, đồ 
sắt, những đồ sang trọng ehÌ chiếm một tỈ lệ nhỏ (6,5%)) 


(1) Số liêu ly từ Văn háa Đăng Son 2 Liệt Nam, Sđủ, tr36 — Các di tích vấn hóa Đăng 
Sơn của Phạm Minh Huyền, 
(2) (3) Theo thống kê của Chủ Văn Tân trong Văn hóa Đông Sơn ở Việt Nam, Sdd tr 398 
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Từ sự phân tích các hiện vật trong các mộ táng thời Hùng Vương 
cho thấy xã hội bấy giờ đá cơ hiện tượng phân hớa xã hội thành cáo 
tầng lớp giàu, nghèo khác nhau). Sự phân hóa đó đã diễn ra từ từ, 
ngày càng r6 nót, trải qua một quá trình lâu dài từ Phùng Nguyên 
đến Đông Sơn. 'Fuy nhiên, sự phân hóa xã hội bấy giờ thành hai cực 
chưa sâu sác. Sự phân hơa tài sản là biểu hiện của sự phân hóa xả 
hội. Cấn liền với hiện tượng nảy là sự ra đò! của nô lệ gia trưởng, 
dẫn tới sự hình thành eáe tầng lớp xã hội khác nhau : 


~ Quỷ tóc (gỡm cố các tộc trướng, tù trưởng bộ lạc, thủ lĩnh liên 
minh bộ lạc và những người giàu có khảo). 


—~ Nô tỉ, 


~ Tổng lớp dân tự do của công xã là tầng lớp đông đảo nhất trong 
xã hội ; giữ vai trò là lực lượng sản xuất chủ yếu. 


Sư hình ¿hành một tầng lớp trên của xã hội ngày càng giàu cố và 
nắm giữ các cương vị quân lí công việc công cộng của chiếng, chạ. 
(làng xã về sau). Như vậy, những tiền đã đầu tiên, cẩn thiết cho sự 
hình thành quốc gia và Nhà nước thời Hùng Vương vào giai đoạn 
Đông Sơn đã xuất hiện, để rồi, cùng với sự ra đời của công xã nông 
thôn, yêu cẩu tự vệ chông các môi đe dọa từ ngoài xâm nhập vào, 
yêu cầu thủy lợi của nén kinh tế nông nghiệp trồng lủa nước dã thúc 
đẩy nhanh và mạnh quá trình hình thành Nhà nước, đưa đếu sự tú 
đời của nước Văn Lang thời Hùng Vương vào giai đoạn Đông Sơn (thế 
kỉ VT - VI TƠN) 


Từ Phùng Nguyên trải qua giải doạn Đồng Đậu, Gò Mun đến Đông 
ộc tan rã, làng xóm 


Sơn, cũng đã diễn ra hiện tượng các công xã thị 
định cư (công xã nông thôn)(2 xuất hiên. Dựa vào các di tích khảo 
cổ từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn, ta thấy địa bàn eư trú của cư 
đân bấy giờ có sự mở rộng đần từ vùng rừng núi xuống đồng bằng, 
ven biển, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bằng, ven các con sông lớn 
ở Bác Bộ, Báo Trung Bộ. Các khu vực cư trú thường khá rộng từ 


(0) Hiên tưởng phân hóa xã hồi thời Hùng Vương côn được phản ánh trong các truyền thuyết 
lịch sử "Quả dưa đỏ", "Chỉ Đồng Tử", trong Quảng Cẩm kí với câu “NgưỜI cày ruộng đó là 
lạc dân, người ăn ruộng dÓ là Lạc hấu”, trong truyện "Bánh chúng, bành giấy' (7/1: @Vam. 
chích. quải). 

(2) Công xã nông thôn là một hình thái xã hội ra đời phổ biến vào gia: đoạn tan rã của chế 
độ công xã nguyên thủy, quá độ sang xã hôi có giai cấp, muất hiện tư hữu tài sản, giàu, nghòo, 
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hàng ngàn mớt vuông đến một vài vạn mét vuôäg, tầng văn hớn cũng. 
khá dày, nhất là giai đoan Đông Sơn. Những khu vực eư trú đơ là 
những xớm làng định cư trong đớ gồm có nhiều dòng họ khác nhau 
chung sống, và có một đòng họ chính. Những xớm làng đó bấy giờ là 
những công xã nông thôn, thường gọi là kẻ, chiếng, cha. Mỗi xớm 
làng có một số gia đình theo chế độ gia đình phụ hệ, nhưng người 
phụ nữ vẫn có vị trí quan trọng trong gia đình và ngoài xã hội, được 
mọi người coi trọng. Trong xớm làng, quan hệ huyết thống vẫn được 
bảo tồn bén cạnh quan hệ láng giếng (địa lÍ). 


2. Nhà nước Văn Lang ra đời 


Vào thời kì Đông Sơn, do những yêu cầu vớ thủy lợi và tự vệ chống 
ngoại xâm, các bộ lạc sống rải rác vùng Bác Bộ và Trụng Bộ đã tự 
nguyện liên mính với nhau, b 

Căn cứ vào phạm vi phân bố của văn hóa Đông Sơn, chúng ta thấy 
trùng khớp với cương vực của nước Văn Lang thời Hùng Vương. Trong, 
pham vi cương vực đó có lỗ bộ lạc sinh sống, có mối quan hệ láng 
giềng chặt chẽ do quả trình cùng chung sống bên nhau, có chung một 
số phận lịch sử, một nhu cầu để tổn tại và phát triển, đã đẩn dần ˆ 
tạo nên cho cả công đồng cư dân một lối sống với phong tục chung 
và như vậy, từ các đơn vị cộng cư của thời kỉ cuối xã hội nguyên 
thủy đã hình thành các đơn vị hành chính (bộ) của một quốc gia cùng 
với sự hình thành lanh thổ chung và một tổ chức chung để quản lí 
và điều hành xã hội, 


Tố chức Nhà nước Văn Lang 


Dựa vào tài liệu khảo cổ học, tài liệu thành văn (sử cũ của 'Trưng 
Quốc và của nước ta) có thể sơ bộ phác họa cấu trúc của Nhà nước 
thời Hùng Vương theo hệ thống 3 cấp của bộ máy cai trị tương ứng 
với 3 cấp quan chức. Đứng đầu nước Văn Lang là Hùng Vương. Ngôi 
Hùng Vương cha truyền con nối (thế tập). Hùng Vương đồng thời là 
người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghỉ lễ tôn giáo(, 


(1) Về tính chất của Nhà nước Văn Lang, trước đây có nhiễu nhận định khác nhau. Có ý kiến 
“ho rằng bấy giờ xã hội Lọc Việt mới hước sào ngưỡng của của xã hội có giai cấp và Nhà nước 
chưa hình thành. Có ý kiến lại khẳng định Nhà nước Hùng Vương thực sự là nhà nước của 
giai cấp thống trị, dó là Nhà nước chiếm hữu nô lệ. 
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Dưới Hùng Vương và giún việc cho Hùng Vương số các Lạc hầu, 
Lạc tướng. Lạc tướng còn trực tiếp cai quàn công việc của các bộ. 
Nước Văn Lang có 1 bột (trước là 16 bộ lạc) Lạc tướng (trước đó 
là tù trưởng) củng cha truyền con nối, côn gọi là phụ đạo, bộ tướng. 
Dưới bộ là các công xã nông thôn (bấy giờ có tên gọi là kẻ, chạ, 
chiếng). Đứng dầu kẻ, chạ, chiếng là các bổ chính (có nghĩa là già 
làng). Bên cạnh bố chính có lẽ còn cớ một nhớm người hình thành 
một tổ chức cớ chức năng như một hội đồng công xã để tham gia 
điều hành công việc của công xã nông thôn. Mỗi công xã cứ nơi trung 
tâm hội họp, sinh hoạt cộng đổng, thường là một ngôi nhà công cộng, 


Căn cứ vào lời tâu của Ma Viện lên vua nhà Hán vẽ tình hình Âu 
Lạc trước khi nhà Hán xâm lược và đô hô nước ta, có thể nghĩ 
rằng, bấy giờ nhà nước Văn Lang đã có pháp luật để điều hành xã 
hội. Sách Hậu Hám ¿thư viết : "Luật của người Việt so sánh với luật 
của Hán hơn mười điểu"). Cũng có thể "Iuật Việt" mà sách Hậu 
Hán (hư ghỉ theo lời Lâu của Mã Viên là một thứ luật tục (tập quán 
pháp chứ chưa phải là luật pháp thành văn). Sử sách thường ghỉ cư 
đân nước ta bấy giờ là người Lạc Việt và quốc hiệu là Văn Lang do 
Vua Hùng đặt. 


Việt sử lược ghi rằng : Đến đời Trang Vương nhà Chú (696 - 682 
T.ƠN) ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật khuất phục được 
các bộ lạc tự xưng là Hùng Vương, đóng dô ở Phong Châu, hiệu là 
Văn Lang. Việt Vương Câu Tiễn (60 - 462 T.C.N,) cho người đến dụ 
hàng nhưng Hùng Vương không theo, 


Tựa vào cáo tài liệu và những thành tựu nghiên cứu về thời đại 
Hùng Vương hiện nay, có thể đoán định cố cơ sở rằng thời điểm ra 
đời của nước Văn Lang với tư cách là một Nhà nước sơ khai là vào 
khoảng thế kÌ VỊI ~ VI T.C.N. (vào giai đoạn đầu Đông Sơn) là kết 


(1) Theo sách Dw đía chí của Nguyễn TYA: 15 hộ đó là : Ciiao Chỉ, Chu Diên, Vũ Ninh, Phúc 
Lộc, Việt Trường, Ninh Hải, Dương Tuyến, Lục Hải, Vũ Định, Hoài Hoan, Củu Chân, Bình 
Van, Tân Hưng, Cửu Đúc, Văn Lang (cương vực nước Van Lang bao gôm vùng Bắc Bộ và Bắc 
Trang Bộ Việt Nam ngày may) 

(3) ZIâK Hán duc, sách của Thượng Hải Trung Hoz thứ cục, sách đô ghỉ : Mã Viện di qua 
Xứ nao (đất đai Âu Lạc) liền đật thành quận, huyện, xây thành quách. Có diều trấn về luật 
của người Việt so sánh với luật Hán hơn 19 điều, rối ban bố rõ phép cũ cha người Việt hiết 
để bó buộc dân Việt. Trích tử Cổ luật Việt Nem lược khảo, Q1, NXB Sài Gòn, 1969, tr. 61~62 
vũa Vũ Vău Mẫu. 
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quả của một quá trình hình thanh, chuẩn bị các điều kiện ra đời của 
Nhà nước về các mặt. 


Sự ra đời của nước Văn Lạng dù còn sơ khai và có phần sớm khi 
trong xã hi phân hóa chưa sâu sắc (do tác đông manh mẽ của yêu 
cầu thủy lợi và chống ngoại xâm) nhưng đã đánh dấu một bước phát 
triển mạnh mẽ có ý nghĩa thời đại của lịch sử Việt Nam ~ mở đẩu 
thời đai dựng nước và giữ nước dầu tiên của đân tộc. 


II - CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG XÂM LƯỢC TẦN VÀ SỰ 
HÌNH THÀNH NHÀ NƯỚC ÂU LẠC 


1. Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tân 

Năm 231 T.C.N,„ nước Tần tiêu diệt 6 nước, kết thúc cục diện "thất 
hùng" thời Chiến Quốc (Tế, Sẻ, Yên, Hàn, Triệu, Nguy, Tân), thông nhất 
Trung Quốc. Vua Tẩn là Doanh Chính tự xưng là Tẩn Thủy Hoàng, 
thiết lâp Nhà nước quân chủ trung ương tập quyến chuyên chế, 

~ Để thực hiện tham vọng mở rộng hơn nữa phạm vi thống trị 
của đẽ chế, Tân Thủy Hoàng một mặt đem quân đánh người Hung 
n9, xam chiếm đất vùng Hà Sáo, lập thành 44 huyện đạt đưới quyển. 
cai trị của nước Tần, củng cố vững chắc thêm Van lí trường thành” 
để ngàn chặn người Hung nô tấn công, mặt khác huy động một đạo: 
quân khẩng lä 50 vạn tiến xuống phía nam xâm lược các nước của 
các dân tộc Bách Việt. 

Năm 218 T.C.N, Tần Thủy Hoàng sai hiệu úy Dé 'Thư chỉ huy ð0 
vạn quản chia làm 5 đạo tiến xuống phương Nam : ' 

~ Đạo thứ nhất đồng ở đèo Đàm Thanh (Thủy An đất Ngũ ảnh). 

~ Đạc thứ hai đóng ở ải Cửu Nghi (Đông Hác Quảng lây giáp 
Hồ Nam). 

- Đạo thứ ba đóng ở Phiên Ngung. 

~ Đạo thứ tư chiếm vùng Nam Da (Giang Tây) 


() Từ thải Tần, Yên, Tiritu, Vạn lí trưởng thành đã đước đấp, Tấn Thủy Hoàng cho nổi liên 
những đoạn thành có từ trước, đồng thời đắp them một bức trường thành mới, dài 5000 dặm. 
Chay dât từ Lâm Thao ở phía tây đến Liêu Đông ð phía dong. 
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- Đạo thứ năm trấn vùng sông Dư Can (Phúc Kiến). 


Để cuộc hành quân được nhanh chóng, nhà Tẩn còn cử tướng Sử 
Lộc? phụ trách việc xây dưng, sửa chữa đường sá, vận chuyển lương 
thực. Sau 3 năm hành quân vất vả, quân Tân mới tiến đến đất Lĩnh 
Nam của người Việt, 


Dất Lĩnh Nam bấy giờ tương ứng với các tỉnh Quảng Đông, 
Quáng Tây, Quý Châu và là địa bàn sinh sống của người Mân Việt, 
Tây Âu”) v.v... . 

Với một lực lượng mạnh, quân xâm lược Tần đã chiếm được cả 
vùng lĩnh Nam, giết chết quận trưởng Tây Âu là Dịch Hu Tống, chia 
đất Lĩnh Nam thành 3 quận sáp nhập vào đế chế Tần) (3 quận là 
Nam Hải, Quế Lâm và Tượng). Nhưng bấy giờ, người Việt Tây Âu 
không chịu khuất phục, kéo nhau chạy vào rừng núi, tôn người kiệt 
tuấn làm chủ tướng, tổ chức kháng chiến, ngày ẩn, đêm đánh, quấy 
phá quân Tần liên tục. Trong cuộc chống xâm lược Tẩn của người 
Việt Tây Âu, người Âu Lạc đã ủng hộ tích cực. Quân Tần lãm vào 
một tỉnh thể nguy nan. Để vượt ra khôi tỉnh hình đó, nam 214 T.Ơ.N, 
'Tẩn Thủy Hoàng cử Nhâm Ngao sang làm đô úy quân Nam Hải và 
“Triệu Đã làm huyện lệnh Long Xuyên (thuộc quân Nam Hải) đem 
theo 10 vạn dân bị tù tội, người buôn bán, nghèo đới đến cho ở lẫn 
với người Việt nhằm góp phẩn kiểm soát và trấn áp người bản địa. 
Sau đơ Nham Ngao và Triệu Đà tổ chức hành quân tiêu diệt người 
Việt và xâm lược Âu Lạc để trừ viện binh và chiếm đất. 


- Cuộc kháng chiến chống quân Tẩn xâm lược. Trước thế mạnh 
ban đầu của quân Tẩn, người Việt rút vào rừng "không ai chịu để 
cho quản Tẩn bất" ngày ẩn, đôm đánh phá quân xâm lược, dựa vào 
các chiếng, chạ, tận dụng địa hình địa vật hiểm trở là núi rừng để 


(1 Sử Lộc người gốc Việt, làm quan ngự sủ dưới triều Tẩn Thủy Hoàng. Sử Lộc rất hiểu biết 
vùng Lĩnh Nam nên được tướng Đồ Thư giao nhiêm vu vân chuyển lướng thưc, mở thông 
đường thủy tiến vào Lĩnh Nam (Lính Nam lã vùng đất của ngưởi Bách Việt gồm nhiều tộc 
Việt khác nhau) 

(3) Địa ban cứ trú của người Việt mã Sử Trung Quốc thưởng gọi !a Bách Việt ở vũng Trưởng, 
Giang. Ngưới Tây Âu cũng sinh sông trên một dịa bàn khá rộng ở vùng Tây Giang (thuộc 
Quảng Đồng, Quảng Tây, đảo Hải Nam và mội phần Văn Nam, Quý Châu) và cả ở vùng rừng. 
núi, trung đà phía tây bắc nước la 

Œ) Nam Hải (Quảng Đông ngày nay), Quế Lãm (Bắc và Đông Quảng Tay), Quận Tượng. 
(miền Tây Quảng Tây và một phần Quý Châu). 
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chiến đấu lau dài của nhân đân Lạc Việt và Tây Âu (214 T.U.N. đến 
208 T.C.N.) đã làm cho quân Tẩn tiến thoái lưỡng aan "lương thực 
bị tuyệt và thiếu", "đống bình ở đất vô dụng, tiến không đượa mà 
thoái cũng không xong". Khi quân Tẩa đa lâm vào tình thế khốn quấn, 
người Việt !ổ chức tẤn công tiêu diệt quân Tần, giết chết tướng giặc 
là Đ6 Thư. "Quan Tẩn thây phơi, máu chảy, hàng mấy chuc van!Œ), 


Cuộc kháng chiến của nhân đân ta chống quân xâm lược Tần trên 
địa bàn nước Văn Lang bấy giờ đã kéo đài liên tục năm, sáu năm (ŒỲ 
khoảng năm 214 đến 308 T.ƠN.) vô cùng anh dũng đã làm thất bại 
âm mưu xâm lược và đô hộ nước ta của dế chế Tấn. 


Nam 208 T.C.N., tình hình đế chế Tẩn gặp nhiều khó khăn : Tẩn 
“Thủy Hoàng chết, nông dân Trung Quốc nổi dậy khắp nơi, bọn tướng 
tá Tần thừa cơ mưu bá đổ vương, cất cứ chống lại nhà Tẩn, buộc 
Tần Nhị Thế phải ra lệnh bài binh, rút quân khỏi đất nước tả (nhưng 
vẫn còn giữ được 3 quận đã lập được ở phía bác vùng biên giới đất 
nước ta). 


3. Sw rư đời cũa nước Âu Lục 


Trên phạm vi lãnh thổ của nước Van Lang có nhiều bộ lạc chưng 
sống trong đó có người Tây Ấu (Âu Việt) sống ở vùng rừng núi và 
trung du phía bác nước Văn lang mà trung tâm là Cao Bằng), 


Người Lạc Việt và người Tây Âu vốn từ lâu đã có mối quan hệ 
kinh tố - văn hớa gần gũi. Thủ lĩnh của nhóm người Tây Âu sống 
trên đất nước Văn Lang là Thục Phán, liên minh bộ lạc Tây Âu ngày 
càng mạnh lên. 


Vào cuối thời Hùng Vương, giữa vua Hùng và Thục đã xảy ra: cuộc 
xung đột kéo dài chưa phân tháng bại, Trong bối cảnh đó, quân 
xâm lược Tẩn đã ổ ạt kếo vào xâm lược đât nước. trước nguy cơ bị 
mất nước, cần phải thống nhất lực lượng, lanh đạo nhân đân cả nước 
chống ngoại xám, cuộc xung đột đã kết thúc bằng việc Thục Phán lồn 
thay Hùng Vương lành đạo cuộc kháng chiến và làm vua, đặt tên 


(1) Theo Lưu Án viết trong Hoài Nam Từ (trích theo Lịch sử Việt Nam, T1, sách đã dẫn, 
tr 129, 

(2) Nhóm nguời Tây Âu còn sống rÌi rác ở một sổ địa phương thuộc phía nam Trung Quốc. 
(8) Có một số truyền thuyết và đấu tích lích sử phần ánh về cuộc xung đột này, 
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F â \ 
nước là Âu bạc. Quốc gia Âu Lạc được ra đời từ đøC (khoàng đấu 
thế kÌ II T.C.N). 


Nước Âu Lạc ra đời là bước kế tục và phát triển cao hơn nước 
Văn Lang và trên một phạm vĩ rộng lớn hơn của người Lạc Việt và 
người Tây Âu. Tổ chức bộ máy Nhã nước và các đơn vị hành chính 
dưới thời Âu Lạc vẫn chưa oở gì thay đổi kháo với thời Văn Lang của 
các Vua Hùng, 


Đứng đầu Nhà nước là Thục An Dương Vương. Dưới đó, trong triều 
vẫn eđ các Lạc hầu giúp vua cai quân đất nước. Ổ các địa phương 
(bộ) vẫn da cáo lạc tướng đứng đầu quản lí. Đơn vi hành chính cấp 
cơ sở vẫn là các công xã nông thôn (kẻ, chiếng, chạ). 


Mạc dù, nước Âu Lạc tồn tại không lâu, chỉ trong khoảng từ nam. 
208 đến năm 179 T.C.N., nhưng về các mặt vẫn tiếp tục được phát 
triển trên cơ sở kế thừa những thành tựu đã dạt được thời Văn Lang, 
nhất là trên lĩnh vực quân sự. 


“Theo tài liệu khảo cổ thì An Dương Vương xây dựng được một đạo 
quân khá mạnh sử dụng thành thạo cung tên. Các loại vũ khí thời đó. 
đã phong phú và đa dạng). Người ta đã đào được hố có hơn vạn mũi 
tên đồng ở chân thành Cố Loa đã chứng tổ điều đó. Âu Lạc còn có 
thủy quãn va dược luyện tập khả thưởng xuyên. Sau khi nước Âu Lạc 
ra đời, Thục An Dương Vương đã chọn Cổ Loa (Dông Anh, Hà Nội). 
làm kinh đô và cho xây dựng thành Cổ Loa kiên cố, trở thành trung 
lâm của nước Âu Lạc. Thành Cổ Tioa còn là một căn cứ quân sự vững 
chắc, lợi hại. 

"Thành Cổ Loa nằm ở vị trí trung tâm đất nước và là đầu mối của. 
các hệ thống giao thông dường thủy, Ở đây có sông Hoàng chảy qua 
thuận lợi cho việc đi lại quanh vùng, rồi tỏa đi các nơi, theo sông 
Hồng, sông Đáy xuôi về đồng bằng rối ra biển cả hoặc xuôi sông Cầu 
qua sông Thương, sông Lục Nam lên vũng rừng núi Đông Bác. 


(1) Có những kiến giả: khác nhau về sự ra dòi của nước Âu Lạc. Xem thêm Lịch sứ Việt Nam, 
OI cửa Trương Hữu Ouýnh ; [Lịch sử Viết Mem, TÌ của Phan Huy Lê... Sdd. Hiện nay vấn 
thiếu những tài liệu, nên chúng tôi nêu lên vấn để để cùng tiếp tục tìm hiểu thêm. 

(3) Trong một số di tích cô niên đại Dông Sơn nồi tiếng, tỉ lệ vũ khí trong tổng số hiện vật 
như sau : Vinh Quang 94 vũ khi trong tổng sở 148 hiện vật. Lãng Cả Ì20 trong 187 biện vậi, 
Đông Sơn 519 trong số 1026 hiên vát, Thiêu Dương 257 trong 444 hiên vật, Làng Vặc 120. 
trong 415 hiện vật. Nhìn chung tỉ lê vũ khí lên tối trên 59%. Thời Phùng Nguyên tỉ €,đó là 
0.8%. Vũ khí có nhiều loại nhu cung tên, rha, giáo, dao gầm, kiếm ngắn, qua đồng, lao, ru 
chiến. đao chiến, tấm che ngục và. 
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Thành Cổ Loa 


Thành Cổ loa gồm cổ 3 vòng thành chính khép kín (thành nội, 
thành trung, thành ngoại. Thành nội (vòng trong cùng) hình chữ „ 
nhật, có chu vi 16ðUm, cao khoảng õm, mật thành rộng từ 6 dến 
12m, chân rộng từ 20 đến 30m. Thănh nội chỉ có Í cửa thành. Trên. 
mặt thành có 18 ụ đất nhỏ ra ngoài để làm vọng gác. Những vợng 
gác này được đấp cao hơn mặt lhành Lừ 1 méL đến 2 mét. Thành 
trung (vòng giữa) đài 6,ð km, cớ độ cao từ 12 mết - 16 mét, chân. 
thành rộng từ 90 mét đến 30 mét, mại thành rộng khoảng 10 rhét, 
“Thành trung có 6 của, ở đây cũng có một số ụ đất đắp cao hơn để 
lâm vọng gác Thành ngoại (vòng ngoài cùng) dài 8 km, cao từ 4 đến: 
8 mét. Chân thành rộng từ 12 - 20 mớt. Thành có 3 cửa ra vào: Cà 
3 vòng thành đều có hào ở phía ngoài. Cả ba hào được nối liễn với 
nhau và với sông Hoàng để bảo đảm quanh năm ba hào đều cổ 
nước, càng làm tăng thêm sự hiểm yếu của kinh thành Cổ Loa 
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Giữa sác vòng thành và phía ngoài thành ngoại cá nhiều ụ đất và lũy. 
chắc chấnU, 


Với vị trí kiên cố và lợi bại của thành Cổ Loa, đã góp phần vào 
chiến thắng vẻ vang của nhân đân Âu Lạc trong cuộc xâm lược lần 
thứ nhất của quân Triệu 


II - ĐỒI SỐNG VẬT CHẤT VẢ TINH THẦN CỦA CƯ DÂN 
VĂN LANG - ÂU LẠC ° 


'thời Văn Lang - Âu Lạc với thời gian tồn tại trên dưới 2000 năm 
T.C.N., bảng sức lao động sáng tạo và đấu tranh kiên cường, bến bỉ 
của người Việt cổ để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, dã 
đưa nền kinh tế và xã hội trải qua những bước phát triển lớn lao, 
đạt được nhiền thành tưu rực rỡ trên nhiều mặt, biểu hiên sư hình 
thành và phát triển của nền van mính đầu tiên của dân tộc ta - nền 
văn mính Văn Lang - Âu Lạc với những nét đặc sắc, đậm đã bản 
sắc dân tộc. 


Nến vàn mỉnh Văn Lang - Âu Lạc (còn goi là nền văn minh sông 
Hồng) dược hình thành cùng với sự hình thành Nhà nước Văn Lang ~ 
Âu Lạc và sự phát triển của dời sống vật chất và tỉnh thần của người 
Việt cổ. 


Trên cơ sở một nền kinh tế phát triển manh mẽ và phạm vi lãnh 
thổ được mở rộng từ vùng đối núi, trung du đến vùng đồng bằng rộng. 
lớn của các sông Hồng, sông Mã, sông Cả mà đời sống vật chất, tỉnh 
thần được nâng cao rõ rệt, tổ chức xã hội, chính trị đạt đến một 
trình độ cao hơn, vượt khỏi thời nguyên thủy bước sang thời đại văn 
mỉnh đầu tiên của người Việt cổ - nến văn minh Văn Lang - Âu Lạc. 


1. Đời sống vật chất 


'Thóc gạo là nguồn lương thực chủ yếu của cư dân Văn Lang ~ Âu 
Lạc, chủ yếu là gạo nếp. Người bấy giờ dùng gạo nếp để thổi cơm, 


(1) Thành CỔ Loa được bối đắp, tu sửa qua nhiều thời kì lịch sử về sau, nhưng quy mô và 
cấu trúc của thanh này về có bản không có gì thay đổi. Đây là một công trình lao động đổi 
xð của nhân dân Âu Lạc bấy giỏ khi dân sổ chỉ có khoảng trên đưới 1 triệu ngưỡi 
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lâm bánh chưng, bánh giầy. Nhiều tài liệu đã được ghi lại. Sớứeb Tính 
Nam chích quái ghỉ rằng ở thời Hùng Vương sân xuất được rhiếu 
gạo nếp, lấy ông tre mà thối cơm. Rất nhiều chiếc ch gốm dùng để 
thổi xôi đe tÌm thấy ở các dịa điểm thuộc văn hóa Đông Sơn. 


Ngoài thốc gạo là nguồn lương thực chính, cư dân Văn Lang ~:Âu 
Lạc còn sử dụng các loại cây màu, rau quả, nhất là các loại sây cớ 
củ cung cấp chất bột như củ từ, khoai lang, sắn, củ mài, khoai sọ. 
Lúc thiếu thốn, người ta còn dùng các loại cây có bột khác như cậy 
quang lang, búng, báng. 

Thức ăn cũng khá phong phú gồm các loại oá, tôm, cua, ốc, hến, 
Đa ba, các loại rau củ (bẩu, bí, cà, đâu ..). Thức ăn được chế biến 
theo nhiếu cách khác nhau theo sở thích từng vùng, từng gia đình 
như luộc, nướng, muối, án sống... Nghề chăn nuôi và săn bấn phát 
triển đã cung cứp thêm nguồn thức an cơ nhiều chất đam cho mỗi 
gia đình. Cư dân bấy giờ đã biết chăn nuôi nhiều loại gia súe, giá 
cầm ở mỗi nhà (trâu, bò, lợn, gà, chớ ..). Trong những thức än quen 
thuộc của cư đân Văn Lang - Âu Lạc còn có nhiều loại hoa quả vùng 
nhiệt đốt như vải, nhãn, mơ, mận, chuối, dưa hấu, cam, quýt ... Nguồn 
lương thực và thực phẩm của người Việt cổ thực phong phú, đa đạng 
và rất giàu chất bột, chất đam và nhiều chất bột kháe trong đơ lúa 
gạo là chính. Đây là một biểu hiện của cuộc sống vật chất được năng 
cao, cũng là một biểu hiện của sự phát triển kỉ thuật canh tác nông 
nghiệp của cư dân bấy giờ. 

Thời Hùng Vương, người ta cũng đã biết sử dụng nhiền thứ gia vị 
có nguồn gốc thực vật như gừng, hẹ 

Trong tập quán ăn uống của người Việt cổ bấy giờ phải kế đến 
tục uống rượn và ân trẩu. Rượu được nhấc nhiều trong các thư tịch 
cổ và truyện dân gian(Œ, Người Đông Sơn eđ thái quen ăn trẩu, nhuộm 
răng đen. Dấu tích hạt cau, quả cau được tìm thấy ở các đi chỉ thuộc. 
văn hớa Đông Sơn, 

Trang phục của cư dân Văn Lang - Âu Lạc đã phản ánh một phần. 
trình độ phát triển, đấu óc thẩm mi và bản sắc văn hớa của người 
Việt cổ, 


(1) Thủy kỳUt chú, Lĩnh Nga ChíCh quái, sách đã dẫn, tr. 350. 
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Do nghề dật rất phát triển, người Việt cổ đã sản xuất được nhiều 
loại vải khác nhau từ sợi đay, gai, tơ tằm, ,bông, nên đã đáp ứng được 
như cẩu may mạc của nhân đân. Trong sinh hoạt đời thường, nam 
thường đóng khố, nữ mặc váy. Khố của nam giới eó loại quấn đơn và 
loại quấn kép, Váy của nữ giới có loại váy quấn và loại váy chui được 
làm từ một mảnh vải đài, rộng. 

Nhiều tượng người dàn ông thổi khèn ngồi trên cán đèn Việt Khê 
hay các tượng mặc váy dài trên thạp đổng Dào Thịnh đã phân ánh 
kiểu mặc đó. Phụ nữ ngoài mặc váy còn có yếm che kín ngực, áo xẻ 
giữa, thất lưng quấn ngang bụng và khăn quấn đầu. 


Vào các ngày lễ hội, trang phục của nam nữ đẹp đỡ hơn : cơ mũ 
lông chim, váy xoè kết bằng lông chỉm hoặc lá cây và mang nhiều đổ 
trang sức đẹp (khuyên tai, hạt chuỗi, nhẫn, vòng tay, vòng ống. Kông 
bằng đá, đồng). 


Sự phát triển kinh tế, nhất là sự phát triển mạnh mẽ của nghề 
thủ công và kÌ thuật luyện kim đã tạo điều kiện làm phong phú, đa 
dạng các đổ trang sức. Mát khác, sự phong phú và dùng nhẩ hiến 
nhiêu loại đồ trang sức đẹp cũng chứng tỏ đời sống vật chất cư dân 
Văn Lang - Âu Lạc được nâng cao rõ rệt, 


Về đầu tóc của người thời bấy giờ thường cớ 4 kiểu : kiểu tác cÁt 
ngắn, búi tố, tốt bím và quấn tóc ngược lên đỉnh đầu. Trên thạp đồng 
Đào Thịnh (Yên Bái) có tượng nam giới cắt tóc ngắn ngang vai để 
xoã khá phổ biến thời bấy giờ. Búi tóc cũng rất phổ biến ở cả nam 
giới và nữ giới Nhiều người còn có kiểu chít một đải khăn nhỏ giữa. 
trán và chân tóc, hoặc cơ đuôi. khăn thả dải phía sau. 


Có thể nghỉ ràng, kiểu tóc cất ngắn buông xõa sau lưng và' búi 
tóc cao sau đầu là hai kiểu tớc phổ biến nhất của người Đông Sơn. 


Người Việt cổ bấy giờ còn có tục phổ biến là xăm mình. 


Nhà ở có nhiều kiểu cách như nhà sàn, nhà mái eang làm Tân 
gỗ, tre, nứa. Trên trống đồng Đông Sơn ta thấy có 2 kiểu nhà : 
sàn mái cong hình thuyển và mái tròn hình mui thuyền, sàn nức 
" rủ xuống như mái tranh đến tận sàn, có cầu thang lên xuống. 
Mỗi công xã nông thôn bao gồm một số nhà sàn quần tụ bên nhau 
trong một địa vưc, hình thành những xớm làng định cư lâu đãi mà 
thời đó thường gọi là kẻ, chạ, chiếng, 
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Trong sinh hoạt gia đỉnh các đồ dùng rất phong phú gồm rất nhiều loại 
khác nhau như bình, vò, thạp, mâm, châu, bát bằng gốm hay hằng 
đồng. Ngoài ra, có những đồ đựng làm bằng tre, nứa, mây, vò bẩu v.v, 

Phương tiện giao thông chủ yếu là thuyền bè trên sáo con sông, 
vạch. Thuyển có thuyển độc mộc, thuyền ván với các kiểu laại khác 
nhau : thuyển chiến, thuyền tải, thuyền bơi chải. Trên bó còn sử dụng: 
sức vật như voi, trâu, bò, ngựa 


2. Đời sống tỉnh thần: 


ư dân Văn Lang - Âu Lạc đã đạt đến một trình độ thẩm mí, 
tư duy khoa học khá cao - một biểu hiện của văn mình Văn Lang ~ 
Âu Tạc. 


Cư dân Văn Lang Âu Lạc rất giỏi nghề luyện kim. Những sản 
phẩm đẹp, tiêu biểu như trống đồng, thạp đồng, đổ trang sức bằng 
đẳng đã nái lên kỉ thuật luyện đồng đạt đến đỉnh sao (từ sách xây 
dựng các lò đúc, khuôn đúc, nguyên liệu pha chế hợp kim, làm họa 
văn ..). Tùy theo chức năng sử đụng của từng loại công cụ mà tạo 
nên một hợp kim và tỉ lệ giữa các hơp kim phù hợp trong việc chổ 
tạo các đổ đồng của người Đông 8øn đã thể hiện khá rõ néL trình độ 
tư đuy khá cao của họ, điểu đó càn được thể hiện ở trình độ luyện 
sắt bấy giờ và phương pháp hoàn nguyên trực tiếp thanh loại sát xốp. 


Trong quá trình quy kụ các bộ lạc sống trên cùng một phạm vi đất 
đai đã bình thành lãnh thổ chung, quốc gia thống nhất đầu tiên và. 
được mở rộng hơn từ Văn Lang sang Âu Lạc đã nổi lên sự thắng thế 
của xu hướng tư tưởng thống nhất, đoàn kết, hòa hợp so với tư tưởng 
phân tán, cục bộ trong các cộng đồng cư dân bảy giờ trước yêu.cầẩu 
của đất nước (làm thủy lợi để phát triển nông nghiệp và chống ngoại 
xâm). Điều đơ cũng nói lên bước tiến bộ, phái triển vẽ tt tư tưởng, 
tự duy của cư dân Văn Lang - Âu Lạc. 


Từ ý thức công đồng cũng đã nấy sinh tin ngưỡng thờ cúng tố 
tiên, sửng bái các anh hùng, cáo thủ lĩnh, trong ý thức tư tưởng của 
cư đân bấy giờ là các cộng đồng cư dân của nước Văn Láng ~ Âu 


Lạc đều có cũng chung một cội nguồn, một tổ tiền. 


Bên cạnh tín ngưỡng thờ cúng tổ tiến, người đương thời còn bảo 
lưu những tàn dư của các hình thức tôn giáo nguyên thủy như tín 
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ngưỡng vật tổ, ma thuật, phổn thực với những nghỉ lễ cẩu mong được 
mùa, giông nòi phát triển. Nhiều phong tue tấp quán được định bỉnh 
đã nơi lên sự phong phú và phát triển của đời sống tỉnh thần trong 
xã hội Hùng Vương như tục ăn đất, uống nước bằng mũi, tục giã cối 
{để làm hiệu lệnh, truyền tỉn), tục cưới xin, ăn hỏi, ma chay, chôn 
cất người chết (rất phong phú như mộ đất, mộ cổ quan tài bình 
thuyển, chôn chồng lên nhau, chôn trong nổi vò úp nhau, chôn theo 
đỏ tùy táng bàng hiện vật). 

Tả hôi bấy giờ rất phổ biến, thịnh hành, lä một bộ phận quan trọng 
trong đời sống tỉnh thần của người Van Lang - Âu bạc. Lễ hội được . 
tiến hành rải rác quanh nâm trong đó đặc sắc nhất là ngày hội mùa 
với nhiều nghỉ lễ như đâm trâu, bò và các hình 'thức diễn xướng dân. 
gian (đoàn người hớa trang, vừa đi, vừa múa, tay cẩm giáo, lao, nhạc 
cụ ..). Bên cạnh đơ, còn sở những hội thi tài thi sức khỏe, hội cẩu 
nước, hôi mừng năm mới... 


'Trong cuộc sống, eư dân Hùng Vương rất thích hướng tới cái đẹp, 
luôn luôn cố gảng để làm tăng thêm vẻ đẹp. Đổ trang sức, công cụ 
lao động và đồ dùng trong sinh hoạt cũng như vũ khí không những 
hết sức phong phú, nhiều hình, nhiều vẻ, mà cồn đạt đến một trinh 
độ ki thuật và mì thuật rất cao, cơ nhưng cái như là những tác phẩm 
nghệ thuật. Nghệ thuật Đông Sơn trở thành đỉnh cao của nghệ thuật 
tạo hình thời Hùng Vương. Nghệ thuật đó vừa phản ánh cuộc sống 
thường nhật của cứ đân Việt cổ vừa thể hiện mối quan hệ giữa cón 
người với thế giới chung quanh với những đường nét có tính ước lệ, 
cách điêu và một hố cục cân xứng, hài hòa. Nghệ thuật âm nhạc rất: 
phát triển gồm có nhiều nhạc cụ : bộ gỡ (trống đồng, trống da, chuông 
nhạc, phách ..), bộ hơi (khèn). Đạc biệt nhất là trống đồng. Kết cấu 
trống đồng gồm cơ phẩn tang phỉnh ra, phẩn thân và chân trống loe 
ra giúp cho bình dáng trống đẹp mà có súc cộng hưởng làm cho âm 
thanh vang xa. Cư dân bấy giờ biết sử dụng nhiều nhạc cụ phối hợp 
trong các lễ hội. Trên trồng đồng Đông Sơn có cảnh sử dụng dàn 
trống đồng từ 2 đến 5 chiếc, dàn cồng từ 6 đến 8 chiếc và một tốp 
người vừa múa, vừa sử dụng những nhạc khí khác nhau như chuông, 
khèn, sẽnh. Trên trống dơng cơ hình ánh người nhảy múa hơa trang 
và rúa vũ trang. Cơ tượng đồng Đông Sơn thể hiện hai người cõng 
nhau, vừa thổi khèn, vừa nhảy múa Trống đồng Dông 8ơn (loại L 
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theo sự phan loại của F. Hógo) là loại trống đồng sớm nhất, dẹp nhất, 
được sử dụng phổ biến với tư cách là một nhạc khÍ quan trọng. trong 
các buổi tổ lỗ, hội hè, ea mứa. Trống đồng Đông Sơn còn được sử 
dụng làm hiệu lộnh trong chiến đấu, giữ gìn an ninh, làm đồ tùy táng, 
mua bán ở trong nước và với nước ngoài như Malaixia, Indônêxia. 
Trống đồng Dông Sơn có cấu tạo hết sức hài hòa, cân xứng. Mặt trống 
tròn, giữa cơ ngôi sao nhiều cánh, phản tang phình, phần thân và. 
chân loo ra làm cho trồng có âm thanh vang xa và sức cộng hưởng, 

_ từ những âm ban đều được nhân lên về cường độ. Mặt trống và thân 
trống đều được trang trí đẹp, thể hiện tài nang hội họa, óc thẩm mĩ 
của người Việt cổ, vừa thể hiện ki thuật đúc đổng tính xảo. Xưng' 
quanh ngôi sao nhiều cánh ở giữa mặt trống là những vành tròn đều 
đăn, cách nhau bằng những đường nót viên hoa văn khác nhau, cân 
dối, dẹp mát. Trên mật trống đống có nhiêu hình người hóa trang 
lông chim dang nhảy, múa, hát, thổi khèn và các cảnh sinh hoạt khác 
như giả gao, đua thuyền, cảnh động vật như hươu, nai, v.v.. Những 
hình trên mặt trống đồng thể hiện một không khí sôi động, hổ hởi 
trong sinh hoạt của người Việt cổ, một sự phản ánh khá trung thực 
cuộc sống văn hóa hiện thực của cư đân hãy giờ. 

"Trồng đồng (Đông 8un, Ngọc Lũ) với những nét đặc sắc nơi trên; 
là một sản phẩm lao động, một tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu cho 
trình độ trí tuê, tài năng sáng tạo tuyệt vời của cư dân Văn -Lang.~ 
Âu Lạc, là một mặt biểu hiện rõ nét, tập trung của nền van mính 
Việt cổ 

Cùng với trởng đồng, công trình kiến trúc Cổ Loa cũng là một biểu 
hiện trình độ phát triển cao của cư dân thời Văn Lang - Âu Lạc. 


1V.- VỊ TRÍ, Ý NGHĨA CỦA THỜI KÌ ĐỰNG NƯỚC ĐẦU Lo: 
TRONG LỊCH SỬ VIỆT NAM 


Sau một thời kÌ đài sống định cư và mở rộng lãnh thổ, phát triển 
kinh tế với nến nông nghiệp trổng lúa nước là chủ đạo, vượt qưa nông 
nghiệp dùng cuốc tiến lên nông nghiệp dùng cày bằng lưỡi cày đồng 
tiến lên lưỡi cày bảng sắt, cớ sức kéo là trâu bò được thực hiện rộng 
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khắp trên đất nước Văn Lang ¬ Âu Lạc. Cùng với những tiến bộ khác 
trong đời sống văn hóa xã hội, người Việt cổ đã đưa xö hội vượt 
qua thời tiên sử, vượt qua hình thái hình tế - xã hội nguyên thủy. 
sang hình thái kinh tế -xã hội đầu tiên thuộc phạm trù của thời đại 
văn mỉnh của xã hội phân hóa giai cấp và có Nhà nước, Đồng thời, 
người Việt cổ cũng đã xây dựng được một nến văn mình đầu tiên, đó 
là nền ván minh Văn Lang - Âu Lạc (còn gọi là văn mính sông Hồng) 
- nên văn mỉnh bản địa. Nền văn mỉnh Văn Lang - Âu Lac có cội 
nguồn lâu đời của một cư dân nông nghiện trồng lúa nước ở vùng 
Bác Bộ và Hác Trung Hộ, mang tính bản địa đậm nết, kết tỉnh trong 
đơ bản lĩnh, truyền thống, cốt cách, lối sống, và lẽ sống của người 
Việt cổ : chung lưng đấu cật, đoàn kết, gắn bố với nhau trong lao 
động và dấu tranh, mặn nống tỉnh làng, nghĩa nước, tôn trong người 
già và phụ nữ, biết ơn và tôn thờ tổ tiên, các anh hùng, nghỉa sỈ ... 


Nền van minh Van Lang - Âu Lạc đã trải qua một quá trình hình 
thành và phát triển lâu dài, liên tục từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn, 
từ sơ kì thời đại đồng thau đến sơ kì thời đại sắt cùng với quá 
trình hỉnh thành, ra đời của quốc gia và Nhà nước Hùng Vương ~ 
An Dương Vương vào những thế kỉ VI - VI T.ƠN. ị 


Văn mình Văn Lang - Âu Lạc đã trở thanh cội nguồn của các nền 
văn mỉnh tiếp theo của dân tộc Việt Nam, đật nền móng vững chắc 
đầu tiên cho bản sắc dân tộc, là cội nguồn sức mạnh tỉnh thần để 
nhân dân ta vượt qua được thử thách to lớn trong hơn một nghìn 
năm Bắc thuộc. # 


Sự ra đòi và tồn tai gần nủa thiên niên kỈ của quốc gia và nhà 
nước Âu Lạc (từ thế kỈ VIT - VI đến 179 T.C.N.) đã tạo lập những 
tiền đề vững chấc cho sự hình thành và phát triển ý thức dân tộc, ý 
thức cộng đồng quốc gia, những nét van hơa, vàn mính chưng - nguồn 
gốc của chủ nghĩa yêu nước, nhân văn, đoàn kết, tự cường đân tộc, 
sẵn sàng xả thân vì đại nghĩa : Độc lâp, tự do của người Việt Nam 
trong suốt tiến trình lịch sử. 


ty 
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(1) Nền văn mình Văn Lang ~ Âu Lạc được hình thành và phát triển còn nhÖ có những nến 
văn bóa lớn trước đổ của cụ dân bản dịa làm nền, dó là các nên văn hóa đồ đá RẮc Sơn, 


Quỳnh Văn, Ha Long, Bàu TYồ. 


+ 


TÀI LIÊU THAM KHẢO 


- Phan Huy Lê, Trấn Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương NÌHh ; 
Lịch sử Viết Nam, Tập T, NXD Dại học và GDCN. IIN. 1991, trủ1, trọ7, 

- Trương Hữu Quýnh, Nguyễn Đức Nghinh : Lịch sử Việt Nam, 
QI, NXH Giáo dục, Hà NỘI. 1980, tröđ - trÐ7. : 

~ Tài liêu giáo khoa thí điểm, Lịch sử lớp 10, Ban KHXH, NXB 
Giáo dục, TIN. 1995, trlõ~ trở? 

- Bộ Giáo dục và Dào tạo, Vụ giáo viên : Lịch sử Việt Nơm, HN 
1998, trố - trl2. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1. Sự chuyển biến về kinh tế và xã hội thời Văn Lang - Âu Lạc ? 

3. Đặc trưng của văn hóa Đông Sơn ? 

8 Thời điểm ra đời và tổ chức bộ máy Nhà nước Văn Lang về Âu 
Lạc như thế nào ? 

4. Những biểu hiên và đặc điểm của nền văn mỉnh sông Hồng ? 

5. Ý nghĩa lịch sử của thời bÌ dựng nước và giữ nước đầu tiện ? 
(thời Văn Lang - Âu Lạc). 

6. Hãy lập bảng thống kê niên biểu về quá trình hình thành và 
phát triển của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc trên các mặt : 

~ Niên đại của mới giai đoạn từ Phùng Nguyên, Đông Đậu, Gò 
Mun đốn Đông Sơn : 

~ Đặc điểm của công cụ lao động (nguyên liệu chế tạo công cụ, 
loại hình các công eụ, kỉ thuật chế tạo công cụ...) 

~ Những nót chủ yếu, tiêu biểu về đời sống vật chất, tỉnh thần 
của cư dân từ Văn Lang đến Âu Lạc. 


— Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và các đơn vị hành chính từ 
trung ương đến địa phương. 


Chương THỊ 


THÔI KÌ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
CHỐNG BÁC THUỘC TỪ 179 T.C.N. DẾN 938 
(9 tiế) 


I - CHÍNH SÁCH ĐÔ HỘ VÀ ĐỒNG HÓA DÂN TỘC CỦA 
PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC 


1. Cuộc xâm lưức vũ trang của Triệu Đà (nhà Triệu) 


Bau nhiều lấn xâm lược bằng vũ trang thất bại do Âu Lạc có lực 
lượng hùng mạnh, có thành Cổ Loa kiên cổ, Triệu Đà vua nước Nam 
Việt (Trung Quốc) đã thay đổi thủ đoạn xâm lược, thực hiện kế xin 
giảng hòa với Âu Lao, xin cầu hôn con gái vua Thục An Dương Vương 
lá công chúa My Cbâu cho Trọng Thủy là con trai Triệu Đà. Trong 
Thủy xia được ở rổ ở Âu Lạo, tại thành Cổ Loa để có cơ hội điều 
tra tình hình bố phòng và các bí mật quân sự của Âu bạc. Mặt khác, 
Trọng Thủy còn dùng tiền của để li gián nội bộ chính quyền làm lung 
lay ý chí chiến đấu của triều đình nhà Thục, làm cho vua Thục mất 
cảnh giác. Sau ba năm ở rổ, hoàn thành nhiệm vụ, Trọng Thủy trở 
về Nam Việt. Nắm chấc tình bình, Triệu Dà liền tổ chức cuộc tấn 
công bất ngờ vào Âu Lạc, đánh thẳng vào kính đô Cố Loa. Vua Thục 
An Dương Vương mất cảnh giác, bị động, nội bộ đã bị lí gián, nen 
cuộc kháng chiến của Âu Lạc nhanh chơng bị thất bại vào năm 
179 'TL0.N.. từ đó, mở dầu. thời kì đất nước ta bị các triều đại phương 
Bác đỏ hộ kéo dài hơn nghìn năm (từ nam 179 T.ƠN đến 90) trải 
qua các triệu : Triệu, Hán (Tây Hán và Đông Hán), Ngô, Ngụy, Tấn, 
Tổng, Té, Lương, Tùy, Dường. 
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2. Chính sách đồ lộ và đồng hóa dân tộc của phong kiến phương Bắc 


Trong hơn một nghìn năm đô hộ nước ta, các triều đại phương Đắc 
đã thực hiện nhiều chính sách thâm độc và tàn bạo nhằm mục đích 
đồng hóa dân lộc, bóc lột triệt đổ nhân dân ta 

a) Tổ chức cai trị 

Sau khi chiếm được Âu Lạc, Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận : 
Giao Chỉ (vùng Bác Bộ ngày nay) và Cửu Chân (gồm từ Thanh Hơa 
đến Nghệ-Tỉnh), sáp nhập vào nước Nam Việt. 

Ở mỗi quận, Triệu Đà đặt một chức điển sứ để cai quản, thu cống 
phú và một chức tả tướng để chỉ huy quân đội chiếm đóng. 

Dưới quận, các liên minh bộ lạc cũ vẫn được giữ nguyên. Đứng 
đầu liên minh bộ lạc vẫn là lạc tướng. Nhà Triệu thi hành chính sách 
dung đường "lấy người Di trị người Di" nhằm biến các lạc tướng, quý 
tộc bản địa (người Việt) thành chê đựa cho chính quyến đô hộ, giữ 
nguyên các tổ chức chính trị cũ của Âu Lạc ð các địa phương để Sử. 
dụng nó vào mục đích bóc lột 

Nam 111 T.C.N, nhả Hiến tấn công tiêu điệt nước Nam Việt của 
“Triệu Đà. Từ đơ Âu Lạc bị nhà Hán đô hộ, chiếm xong Nam Việt 
(bao gồm cả Âu Lạc), nhà Háa đã chia lại khu vực hành chính và tổ 
chức bộ máy cai trị trên vùng đất mới chiếm được theo chế độ quận 
huyện của chính quốc, biến Âu Lạc thành đất đai của nhà Hán. Nước 
Âu Lạc bị chia làm 3 quận nằm trong bộ Giao Chỉ cùng với 6 quận 
thuộc đất 'Trung Quốc, 9 quận đơ là : : 

Giao Chỉ (Bác Bộ) gồm 12 huyện có 92.440 hộ và 746.287 nhân khẩu: 


Cửu Chân (Thanh Hơa, Nghệ An, Hà Tỉnh) gồm 7 huyện có 3574 
hộ và 185013 người. 


Nhật Nam (ù Dèo Ngang trở vào Nam cho đến khoảng Quảng 
Nam - Đã Nẵng) gồm 5 huyện có 15460 hộ và 69.485 nhân khẩu 


Đàm Nhi, Chu Nhai (đảo Hải Nam), Nam Hải, Hợp Phố (Quảng 
Đông), Uất Lâm, Thương Ngô (Quảng Tây), 


Đừng dầu bộ Giao Chỉ) có một viên thử sử, đứng đầu các quận 
có mọt viện thái thú, chuyên coi việc hành chính và thu phú cổng 


(8) Năm 106 1'CN, nhà Tay Hán đặt Châu Giao thông suốt 7 quận ở lục địa, trụ sở đột 
ð quận Giao Chỉ là quận lớn nhất và quan trọng nhất 
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trong quận. Bên cạnh thái thú eó viên đô úy phụ trách việc quân sự, 
chỉ huy quân lính, đân áp các cuộc đâu tranh của nhân dân. 


Ở các huyện, nhà Tây Hản vẫn duy trì phương thức cai trị của 
nhà Triệu, dùng người Việt trị người Việt, các lạc tướng vẫn được cai 
quản địa phương của mỉnh với danh hiệu huyện lệnh, Theo chế độ 
của nhà Hán, huyện lệnh được phát ấu đỒng, có đây tua xanh, Cách 
cai trị của nhà Triệu và nhà Tây Hán rất thâm độc, vừa bảo đâm 
được nguồn bớc lột, vừa ít động chạm đến quyền lại của tầng lớp quý 
tộc bản địa để mua chuộc, làm chỗ đựa cho chính quyền đô hộ. 


Từ năm 95 sau công nguyên, nhà Hán (Đông Hán hay còn gọi là 
Hâu Hán) tái lâp ở Trung Quốc sau một thời gian bị Vương Mãng 
cướp ngôi (8-24), Vua Quang Vũ nhà Hán tăng cường ách đô hộ các 
nước bị chúng xâm lược trong đớ cổ nước ta. Chính quyền của nhà 
Đông Hán ở nước Âu Lạc cũ được tổ chúc chặt chẽ hơn với một bộ 
máy quan lại đông đảo người Trung Quốc. Thứ sử phải thường xuyên 
©Ơ mạt tại nơi trấn trị, đu có tang cha mẹ cũng không được bỏ chức. 
Lệnh này nhằm Lăng cường trách nhiệm cho bọn quan lại đô hộ với 
phương mình cai trị, Dưới thứ sử có các tồng sự giúp việc như 
công tác phàng sự coi việc tuyển bổ quan lại, Dinh Lào tòng sự oi 
việc binh .. Dứng đầu các quận vẫn là chức thái thú. Ân Lạc vẫn bị 
chia làm ba quận như thời Tây Hán. Giúp việc thái thú có Quận thừa, 
Hiếu liêm, Đô úy. Đô úy phụ trách quân sự, coi việc canh phòng chỉ 
huy quân đội, Trước năm 80, Đô úy quyền hành ngang thái thú. Dưới 
Đô úy cố Đô úy thừa, quyển ngang Quận thừa (Quận thừa là người 
thay mạt Thái thú cai quản quận lúe vắng Thái thú), để giúp việc 
che Dô úy. Từ năm Ø0, nhà Hán bãi bỏ chức Đô úy và Dô úy thừa 
mà giao cho Thái thú kiêm nhiệm. 


Quyền lục của Thái thú được tăng cường, là người dứng đầu cáe 
quan lại trong quận. Trong trường hợp ở quận nào cớ nhiều biến loạn 
mới đặt chức Đâ úy và Đô úy thừa, 


Dưới quyền Thái thú có các tào đo đuyện, sử phụ trách. Ở các 
quân còn eơ các chức quan phụ trách từng mát như điêm quan (viên 
quan trông coi việc về muối), thiết quan (Lrông coi việc về rèn sất), 
công quan (trông coi về thủ sông nghiệp), thủy quan (trông coi việc 
đánh cá)... Dưới mỗi quận cơ các chúc huyện lệnh phụ trách các 


(1) Đối với các huyện nhỏ thì viên quan đứng đấu cai quản gọi là huyện trưởng. 


58 


huyện. Số huyện ở các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam vấn giữ 
như thời Tây Hón. Cáo chức huyện lệnh, huyện trưởng đều eó Ö viên 
uý và một viên thừa. Hằng năm huyện lệnh phải lo việc thu thuế và 
nộp lên quận. 

Nhà Hán mặc dù đã áp đặt được bộ máy đô hộ chặt chế ở cấp 
châu, quân, song chính quyển đô hộ vẫn theo chế độ lạc tướng chả 
truyền con nối của người Việt. Đẳng cấp quý tộc người Việt vẫn nấm 
được quyền uy của tông tộc mà cai quản dân Việt. 


Từ nam 4ö (sau C.N) sau khi lật đổ chính quyền tự chủ của Hai 
Bà Trưng, nhà Hán thiết lập lại chính quyền đô hộ ở nước ta càng 
chặt chế hơn, loại bỏ dẩn những tổ chức cũ của chỉnh quyền bản xứ. 
do người bản xứ cai quản ở cấp huyện, tiếp thêm một bước trong việc 
tỷ chức cai trị trực tiếp bằng quan lại người Trung Quốc tren đất Âu 
lạc đến tận cấp huyện. Các chức Thứ sử, Thái thú vẫn được duy trì 
như trước khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ở mỗi huyện cổ huyện lệnh đứng 
đầu là người Hán, Chức Lạc tướng thế tập của quý tộc bàn địa hị bãi 
bỏ. Chỉ ađ một số Ít người Việt trung thành với chính quyên độ hộ 
mới được giữ chức huyện lênh, nhưng không có quyền thế tập. Gác 
viên chức cao cấp trong bộ máy chính quyến đô hộ hầu hết là người 
Trung Quốc. 


Cmối thế kÌ II đấu thế kỉ III, miền đất Âu Lac nằm dưới quyền 
thống trí của cha con, anh em Sĩ Nhiếp (người Hlán bản địa bởa). Lợi 
dung tình hình rối loạn ở chính quốc, sự suy yếu và tan rã của chính 
quyền trung ương (Trung Quốc), Sĩ Nhiếp nắm toàn bộ quyển hành 
ở Giao Châu) như một chỉnh quyền cát sứ. 


Nhà Hán để, cục diện Tam quốc, chiến tranh loạn lạc đẫn đến 
chỗ nước ta bị nhà Ngô đô hộ. Năm 326, nhà Ngô tách các quận 
Hợp Phố (thuộc địa phận đất tỉnh Quảng Đông Trung Quốc), Giao 
Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam thành lập Châu Giao. Ít lâu sau tên Giao 
Châu bị bãi bỏ nhưng đốn năm 264, nhà Ngô lại đặt tên như cũ là 
Châu Giao, lấy thành Long Biên (thuộc Từ Sơn, Bác Ninh) làm châu lị 


(1) Năm 203, theo để nghị của Sĩ Nhiếp bấy giờ là Thái thú Giao Chỉ triểu đình nhà Hán 
dối Giao Chỉ làm Giao Chấu. Dến năm 213, nhà Hiến lại bỏ tên Giao CbAu và nhập 3 quản. 
của Âu Lạc cũ vào Kinh Châu. Năm 264, nhà Ngô tách khu vực Lướng Quảng ra khỏi Giao 
Châu lập thành Quảng Châu. Giao Châu từ đó thủ hẹp trong phạm vì lãnh thổ nước Âu. 
Lạc cũ. 
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Năm 271, nhà Ngô đặt thêm quận Cửu Dức (được tách từ một bộ 
phận thuc địa phận phía nam quận Cửu Chân tương ứng với huyện 
Hàm Hoan cũ). Quận Cửu Đức gốm 6 huyện thuộc hấu hết đất đai 
hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay : buyện Hàm Hoan mới gồm 
Diễn Chảu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Nghỉa Đàn, Quỳ Châu ngày nay, 
huyện Ơửu Dức có Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Chương và một 
phẩn huyện Đức Thọ ngày nay, huyện Dương Thành gồm Nghỉ Lộc, 
Nghỉ Xuân, Việt Thường, huyện Phù Lĩnh là Can Lộc ngày nay, huyện 
Khúc Tư tức là phần đất phía nam Hà Tỉnh ngày nay. 

Năm 280, nhà Tấn diệt nhà Ngộ, thống nhất được Trung Quốc: 
Nhà Tấn mở rộng thâm địa giới quân Cửu Đức cho đến Hoành Sơn, 
đật thêm huyện Nam Lãng và huyện Đô Giao tương đương với các 
huyện Nghỉ Xuân, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà (thuộc Hà Tính 
ngày nay). 

Chủ trương thành lập thêm các quân huyên mới của nhà Tấn là 
nhằm tảng cường ách đô hộ đối với Âu Lạc nơi chung, vùng biện 
cương phía Nam của Âu Lạc nói riêng. 

Sau khi nhà Tấn suy sụp, ở Trung Quốc diễn ra cục diện Nam - 
Bắc triều. Đất nước ta bị đặt dưới ách đô hộ của Nam triều (gồm có 
triểu Tống, Tế, Lương, Trần). 

Năm 470, nhà Tống tách Hợp Phố sáp nhập vào nội địa Trung 
Quốc. Bản đổ Giao Châu còn lại trong phạm vi vùng BÁc Bộ và Bác 
Trung Bộ ngày nay. Vùng Nghệ An, Hà Tỉnh vẫn gọi là Cửu Đức. 


Năm 085, nhà Lương đặt Ái Châu ở Thanh Hóa, đổi quận Cửu Đức 
thành Đức Châu, đặt thêm 2 châu mới là Lợi Châu và Minh Phân. 
Năm 535, đặt thêm một chân mới là Hoàng Châu (vùng ven biển Giao 
Œhỉ - Quảng Ninh). Chủ trương thành lập thêm những châu quận mới 
của chính quyền đô hộ ở vùng đất xâm lược được là nhằm tăng cường 
việc quản lí và khống chế chặt chế hơn nhân dân bản địa, mở rộng 
khu vực lệ thuộc vào chính quốc ở Trung Quốc, 

Cùng với việc thay đổi các đơn vị hành chính là việc tổ chức chặt 
chẽ hơn bộ máy thống trị của chính quyến đô hộ. Đứng đầu châu vẫn 
là chức Thứ sử (hay còn gọi là Châu mục). Thứ sử cớ quyển giải 
quyết các công việc đại sự ở châu như cất cử quan lại, điểu binh 
khiển tướng đánh dẹp các cuộc đấu tranh của nhân dân. 
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Ở các quận vẫn cớ chức "Phái thú và bộ máy quan lại gồm trưởng 
lại, lục sự, công tào v.v... cai quản. Đứng đầu huyện là các chức Huyện 
lệnh đo người Trung Quốc đảm nhận, 


Chính quyền đô hộ còn cho xây đáp các thành lũy lớn, chác chấu 
ở các trụ sở châu, quân. Thành lũy là nơi tập trưng nhiều tướng 
quan lại, quan lính (cả quan Hán và quân ngụy) của chính quyên để 
hộ để đàn áp các cuộc nổi dậy của nhân dân. 


Năm Õ89, nhà Trấn ở Trung Quốc bị tiêu diệt, nhà Tùy lên thay 
thế. Lúc này, mạc đù chưa xâm lược được nước ta và chưa đánh bại 
được nhà nước độc lập tự chủ Vạn Xuân, nhưng nhà Tùy tìn mọi 
cách để khẳng định quyển đô hộ nước ta. Năm 598, nhà Tây đổi 
Hưng Châu làm Phong Châu, đổi Hoàng Châu làm Ngọc Châu, Đức 
Châu làm Hoan Châu, Lợi Châu làm Trị Châu. Năm 607, sau khi 
đánh bại Nhà nước Vạn Xuân, ổn định được nến đô hộ trên đất nước 
ta, nhà Tùy bỏ các tên châu mà gọi là quận như thuở trước. Giao 
Châu được chia làm 7 quân (Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhât Nam, Ty. 
Cánh, Hải Âm, Ninh Việt, Chămpa). 

Năm 618, nhà Tùy đổ, nhà Đường thành lặp ở Trung Quốc, Thái 
thú Khâu Hòa (của nhà Tùy) giữ Giao Châu xin thần phục nhà Dường. 
Tử dó cho đến năm 906, Giao Châu bị nhà Đường đô hộ. Nhà Đường 
đã đổi các quận thành châu như cũ. Năm 622, nhà Đường đổi Giao 
Châu làm An Nam tổng quản phủ. Năm 679, nhà Đường đất An Nam. 
đô hộ phủ để cái trị nước taỞ), Bấy già, An Nam đô hộ phủ cai quản 
12 châu : 

Giao Châu, Phong Châu, Trường Châu (Bác Bộ ngày nay) 

Thang Châu, Chỉ Châu, Vũ Nga Châu, Vũ An Châu (Quảng Đông, 
Quảng "ây). Ẻ 

Ấi Châu, Phúc Lộc Chău, Diễn Chău, Hoan Châu (Bác Trung Bộ). 

Luc Châu (thuộc đất Trung Quốc và vùng Quảng Ninh). 


Ngoài 12 châu còn cd 41 châu cơ mi (vùng dân tậc Ít người, hẻo 
lánh, chính quyên không trực tiếp cai quân được) cũng lệ thuộc vào 
An Nam đô hộ phú. Riêng ở phủ đô hộ có 4000 quân thường trực 
bảo vệ, 


Ú) Cũng thời giản này, nhà Dưồng đặt An Tây đã hộ phủ cu quân vùng Lân Cướng, 1ãy 
Tạng, An Đông đô hộ phả cai trị Triểu Tiên. 
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Dưới châu có phủ, đưới phủ có huyện, dưới huyện cơ hương, xà. 
Cáo hương, xã được chia theo số hộ. Xã nhỏ có từ 10 đến 30 hộ. Xã 
lớn có từ 40 đến 60 hộ. Hương nhỏ cổ từ 70 - 1ð hỏ. Hương lớn 
có từ 160 = 540 hộ 

Dưới thời thuận Đường, 6Ä nước ta đã thành một đơn vị hành chính 
thống nhất với môt tố chức cai trị chát chẽ. 


Đứng đầu phủ có chức quan đô hộ, lúc đầu được gọi là đại tổng 
quân, sau gọi là đô đốc, từ nam 679 gọi là đô hộ, nhà Đường goi là 
Kinh lược sứ (những lúc có chiến tranh nhàm khẳng định vai trò quân 
sự của người đứng đẩu phủ trong việc đánh đẹp). Về sau, nhà Đường 
gọi là Tiết độ sử nhằm tăng thêm quyền lực cho chức vụ đố. 

Dưới quyển quan đô hộ phủ (hay Tiết độ sứ) ở phủ còn có một bộ 
máy quan lại cai quản các công việc hành -chính, chính trị, quân sự, 
thu thuế. 


Các châu đều đất các chức Thứ sử đứng đầu, trong đó có một số 
Thứ sử là người bản địa Các huyện, hương đếu có tổ chức chính 
quyến đô hộ của nhà Đường, giúp việc cho phủ đô hộ. Nhà Đường 
chủ trương duy trÌ một lực lượng quân đội thường trực đông và mạnh 
cùng vi viêc xây dựng một hệ thống thành lúy vững chác để khống 
# nhân dân, bâu vệ nên đô hộ của chúng. Phủ đô hộ có 4200 quân 


thường trực, nhiều chiến thuyền, vũ khí 


ch 


Ở các vùng biên giới và các châu còn e quản đội riêng, nhân đán 
sác địa phương bị bát đi lính để bảo ve chính quyến đô hộ, Nhiều 
thành quách kiên cố cũng được xây dựng tại các trụ sở của châu, đặc 
biệt là ở phủ trị Thành Đại La được sửa, bồi đấp nhiều lần có chủ 
ví thành dài 1983 trượng ð thước (chừng 6610m), thân thành cao 2,6 
trương (8,6m), chân thành rộng 9, trượng (8,8m). Trên thành lại đấp 
một con chạch dài cao ð,ỗ thước (1,7m) cở 5ð lầu để quan sát chung 
quanh ngoài thành, có 6 cửa ống, 3 con cừ. Chung quanh thành còn 
sở một cơn đê đài 2195 trượng 8 thước (chừng 7079m) cao 15 thước 
(4.8m), chân rộng 6,6m. 


Chính quyến đê hộ nhà Đường muốn tiến thêm mội bước trong 
việc đô hộ nước ta, muốn thiết lập chính quyền đô hộ của chúng đến 
tận hương, xã, nhằm trực tiếp khống chế các xớm làng của người 
Việt, Nhưng, kết quả trong thực tế, chúng chỉ mới nắm được tới cấp 
châu, huyện và xã. Mặc dù các chính quyền đó hộ nhà Đường củng 


LỰ 0 


như Triệu, Hán trước đơ thực hiên thủ đoạn chia rẽ thâm độc "ải đi 
công dị" (ấy người d† đánh người đi), cơ sử dụng một bộ phấn quản 
lại, bình lính người Việt trong chính quyển đô hộ, nhưng số quan lải, 
binh lính người Việt yêu nước cũng đã nhiều lần cố mặt trong phóng 
trào đầu tranh chống lai nền đô hộ ngoại bang. 


Như vậy là, hơn một nghìn năm đô hộ, trải qua các triểu dụÏ từ 
Triệu đến Dường, mặc dù phong kiến phương Bác ngày càng ra sức 
cùng cố tổ chức cai trị của chúng trên đất nước ta bằng nhiều biện 
pháp và thủ đoạn thâm độc, chính quyền đô hô có được tăng cường 
chặt chẽ- hơn, nhưng kết cục, không cơ một triểu đại nào thiết lập 
được nên đô hộ của chúng lên các làng xã người Việt, không bề đật 
được một hệ thống xã quan trên đất nước ta : không thể trực tiếp 
kiểm soát và khống chế được toàn bộ lãnh thổ của người Việt, nhiều 
vùng rộng lớn vân nằm ngoài sự cai quản của kẻ thù. Dơ là một mặt 
biểu hiện sự thất bại của các triều đại phong kiến phương Bão trong 
chính sách đô hộ nước ta thời Bắc thuộc. 


b) Vỡ uét, bóc lột làn bạo nhôn dân bản xú 


Dựa vào một tổ chức quan lai, quân đôi tương đối chặt chẽ và khá 
mạnh, chính quyến dô hộ ra sức bóc lột và đàn áp nhân dân các cháu. 
quận. Chúng ra sức xây dựng cơ sở kinh tế riêng để cơ thể đuy trị 
lâu đài nên thống trị của mình trên đất nước ta 

Ngay từ thời Hán thống trị chính quyền đô hộ đã thực hiên chính 
sách đổn điến nhằm giữ vững những đất đai mà chúng mới chiếm 
được của nhân dân ta. Chúng đưa tội nhân, dân nghèo người Hán 
đến ở lẫn với người Việt, xâm lấn, khai phá ruông đất lập đồn điển, 
Mã Viện "lập ấp trại" để một số quân Hnh làm ruộng gọi là "Mã lưu 
dân". Thời Ngô, chính quyến đô hộ trực tiếp quản lí loại đổn điền dơ 
người Việt, người Hoa cày cấy, biến ho thành nõng nó của nhà nước 
đồ hộ, 

Đại bộ phận nhân dân là nông dân cây cấy ruộng đất công, họ 
phải nộp tô thuế, chịu lao dịch cho chính quyến đô hộ. Chính sách tô 
thuế của chính quyền :hống trị ngoại tộc rất nang, làm cho "trạm họ 
xác xơ" đấn đến hậu quả là nhiều nơi nông đản bị phả sản. Từ củối 
thể kÌ IÍ đã xuất biện nhiều "dân lưu tán", đến thế kỉ V, tầng lớp 
nông dân bị phá sản, lưu vong càng đông đảo mà sử cũ gọi là "đân 
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vong mênh", nhiều người phái bản mình, bản vợ, con cho tầng lớp 
giảu cơ thống trị để biến thành nô tÌ. Một trong những hình thức bức 
lột rấL nặng nể nhân dân ta của chính quyển và quan lại đô hệ là 
bát cổng nạp. Hàng năm "tùy ÍL nhiều mà thu tài vật" và "tùy đất đó 
sản xuất vật gì thì tạm thu lấy thuế khớa vật đơ, không có phép tắc, 
Iật lệ cấ định*Œ) 


Cáo loại gân phẩm lao động của nhân đân ta, những của cải của 
thiên nhiên thuôc pham vi lãnh thổ nước ta đều là đối tượng cống 
nạp của chính quyền và bọn quan lại đô hộ Với chế độ cống nạp, 
bọn phong kiến phương Bác đã vơ vét, bóc lột nhân dân ta không có 
mức đô và giới hạn nào quy định. Bọn quan lại đã lợi dụng chế độ 
cổng nạp để vơ vét của cải, làm giàu cho cá nhân. Từ thời Đông Hán, 
sủ sách của Trung Quốc đã ghỉ rằng "Ở đất Giao Chỉ, Thứ sử trước 
sau phần lớn không thanh liêm, trên bợ đỡ kẻ quyền quý, dưới thì 
thụ vết của cải của dân, đến khi đẩy túi liền xỉn đời đổi". Ohu Thặng 
thứ sử Giao Châu đã tâu với vua nhà Hán "Giao Châu ở nơi xa cách, 
quan lại tập tục tham ô, làm đù điều gian trá, Trưởng sử tha hổ bụo 
ngược, bức lột muôn dân ... Thái thú Giao Chỉ là Tiêu Tư (thời Ngô) 
tham lam, bạo ngược, bá: hàng ngàn thợ khỏe ở nước ta sang xây 
dựng kinh đô Kiến Nghiệp (Nam Kinh - Trung Quốc), Thứ sử Đăng 
Tuân vừa đến quận Giao Chỉ làm việc đã tự tiên bất dân nộp 3000 
chim công để đâng về nhà Ngõ, 6ï Nhiếp làm Thái thú Giao Chỉ 
thường năm đáng cho nhà Ngô nào hương liệu, mính châu, lưu lí, 
lông trả, đổi mới, sửng tê, ngà voi, các loại quả la, hàng ngàn tấm 
vải cát bá loại mịn, hàng trăm ngựa. , 

Ngoài thu cống phẩm, tô thuế và lao địch, chính quyền đô hộ còn 
nấm độc quyền sản xuất, mua bán sắt và muối. Đây là hai sản phẩm 
thiết yếu trong đời sống của nhân dân ta bị lộ thuộc chặt chớ vào 
chính quyền đô hộ. Hàng năm, theo sử cd ghí lại, nguyên tiển muối 
ở Linh Nam (trong đó có nước ta) nhà Đường đã thu được 40 vạn 
quan tiễn. 

Nhà Dường còn thực hiện chính sách tô dung điệu (thuế ruộng, 
thuế người, nộp sản phẩm thủ công). Khi chỉnh sách này vô hiệu quả 
thì nha Đường lại thi hãnh phép lưỡng thuế. 1 


(Q) Nguy Trứng, Tấy Thư, Thục hóa chí trích theo Lịch sử Việt Nam, NXB Đại học ~ 
GDCN, TỊ tr 241, 
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Với chính sách bóc lột, vơ vét, triệt để của bọn phong kiến phương 
Bắc, trong hơn một nghìn năm bị đô hệ, nhân dân ta đã trải qua 
cuộc sống đối khổ, đẩy đau thương, tủi nhục. ` 


©) Đồng hóa đân lộc, khủng bố uà đàn ép tờn bạo các cuộc dấu 
tranh của nhân dân 


Trong hơn một nghÌn năm đô hộ nước ta, các triều đại phong kiến 
phương Bác đã tích cực thực hiện mọi biên pháp nhằm tăng cường 
đàn áp nhân dân ta về quân sự, đống hóa về xã hội, biến đất nước 
ta thành quận huyện của 7rung Quốc. 


Để nô dịch nhân dân ta về tư tưởng và tính thần, ngay tử thời 
Tây Hán, trong một chừng mực nhất định, Nho giáo đã được.-chính 
quyền đô hộ truyền bá vào nước ta. Dến buổi đầu công nguyên, các 
Thái thú Tích Quang, Nhâm Diên càng tích cực "dựng học hiệu để 
đạy lễ nghĩa" cho dân Giao Chỉ, Cửu Chân. Về sau, nhiều nho sĩ người 
Hán có tài năng được chính quyền phương Bác cử sang Giao Chỉ để 
truyền bá Nho giáo và dẩn dần dược cất nhác lên những chức vụ cao. 
Vào thời Sĩ Nhiếp làm Thái thú Giao Chỉ có tối hàng trăm sỉ phù 
Trung Quốc sang Việt Nam củng với 8ï Nhiếp đẩy mạnh việc truyền 
bá Nho giáo và Han học ở Giao Châu, họ mở trường dạy học ở Luy 
Lâu, Long Biên. Tuy nhiên, dưới thời Bắc thuộc, Nho giáo cũng như 
toàn bộ hệ tư tưởng và văn học Trung Quốc nơi chung chỉ được nhát 
triển và có ảnh hưởng ở một số vùng trung tâm châu trị và quận trị 
mà thôi, đo đó, ảnh hưởng của Nho giáo trong việc Hán hớa dân độc, 
Việt rất han chế. : 


Tiếng Hán và chữ Hán cũng được chính quyền đó hộ phổ biến ở 
Giao Châu nhằm làm công cụ thực biên chính sách đồng hớa người 
Việt thành người Hán. Song, kết cục sau hơn nghìn năm, chính quyền 
đô hệ vẫn không thể tiêu diệt được tiếng nới của dân tộc Việt - biếng 
Việt, hải i# chỉ có một bộ phân thuộc tổng lớp trên học nơ, còn nhân 
dân lao động trong sáa làng xã Việt cổ vấn duy trì tiếng nói của tổ 
tiên mình. 

Chính quyên đô hộ còn ráo riết đẩy mạnh việc dí dân Hán đến:ở 
lẫn với người Việt, bất nhân dân ta phải thay đổi phong tục tập quán 
theo người Hán. 
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Trong hơn một nghỉn năm đô hộ nước ta, để duy trì nổn thống 
trị và ách áp bức bóc lột, các triều dại phương Bác đã áp dụng 
luật pháp hà khác, tàn bạo đối với người Việt. Tính chất hà khắc 
của pháp luật thời Triệu được thể hiện qua những hình phạt "zẻo 
mũi", "thích chữ vào mặt" những người chống đối. Chính quyền đô 
hộ từ Hón về nau đều thẳng tay đàn áp nhân dân ta. Dưới ách 
thống tri của nhà Ngô "chính bình bạo ngược", nhà Ngô đã bắt hàng 
nghìn, hãng vạn trai tráng người Việt xích trới bất đem về Trung 
Quốc. Chính quyên đô hô cai trí bằng biên pháp "lấy binh uy mà 
ức hiếp"G), Nhà Đường tăng cường bạo lực quân sự. Trong cuộc đàn 
áp khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 722), quân xâm lược nhà Đường 
đã tiến hành tàn sát nhân dân rất đã man, chất xác nghĩa quân đáp 
thành gò cao để ghi công chỉnh phục, đế cao uy thế chính quyền đô 
hộ. Nhiều thành lỗy kiên cố được dựng lên khấp đất nước Âu Lạc 
cũ với một đội quân đồn trú đông đảo, vũ khí đẩy đủ. Ở các vùng 
biên cương và các châu đều có quân đội. Đội kị binh cơ trên 300 
người đế kiểm soát vùng biên ái, 

Chính sách đô hộ của các triều đại phương Bác hơn một thiên niên. 
kỈ đã kìm hăm nghiêm trọng sự phát triển về mọi mặt của đất nước 
và đân tộc ta. Song, không cam tâm làm nô lệ, nhân dân ta đã không, 
ngừng vùng lên đẩu tranh. 


1I~ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (Từ dầu cũng 
nguyên đến năm 938) 


Wể từ cuộc kháng chiến chống quân Nam Việt của Triệu Đà xâm 
lược bị thất bại vào năm 179 T,C.N„, đất nước Âu Lạc bị đô hộ cho 
đốn năm 987, trước cuộc kháng chiến của Ngô Quyền, đất nước ta bị 
các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ trên một nghỉn năm. 


Nhưng cũng trong thời kÌ bị đô hộ đó, nhân đân ta đã không ngừng 
vùng dây đấu tranh vũ trang để giành lại độc lập dân tộc. 


() Ngô Chí, dẫn lí Lịch sứ Việt Nam, Sđủ, tr222 
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Bảng thống kê đưới đây dã chứng mỉnh tỉnh thần đấu tranh quật 
khỏi của nhân dân ba quân trong thời kì Bác thuộc :() 


m 
STT | Năm khải | Địa phướng nồi Tức lướng 
nghĩa | dây khởi nghĩa cuộc khỏi Hghĩa 
1 ? 3 4 
1 40 [Mè Linh Mai Bà Trưng lãnh đạo khỏi nghĩa nhàn dân bà quận, 
(Hà Tây) | hưởng ứng 
2 100 | Tượng Lm. Hơn 200 ngưôi nổi dây đốt phá trụ sở, nhà của bọn quan. 
| (Nhật Mam) |lại đó hộ 
3 | 187. |TưởngLAmvà cả| Hàng mấy nghìn người dánh phá buyên li giết trưởng lại. 
quận Nhạt Nam | Thú sử Giao Chău phải huy đồng hón vạn quận Giao Chỉ, 
Cửu Chân đi đàn áp 
4] 144. [Nhân đân quận| ˆ Hơn một nghìn người 
Nhật Nam liên 
kết với quận 
Cũu Chân 
$ | 157*199 [Cửu Chân. Nhật| — Chu Đạt lãnh đạu hón 5000 nghĩa qhân giết Thái thú, 
Nam, Cư Phong | Cứu Chân 
6 | 178-180 [Giao Chỉ, Cửa| - Lương Long lãnh đạo, hơn 20000 nghĩa quán đính chiểm| 
Chân, Nhật Năm ¡ quận, huyện trong 3 năm. 
1 |dan-tea [Tướng — Lâm| Nhân dân nổi dây giết huyện lệnh Khu Liên tự xưng) 
(Nhật Nam) |là vua 1 
$ | 248 Bà Tiiệu Thị Trình lánh đạu, hàng ngàn đâu chứng 2 
quận Củu Chân và Giao Chỉ hưởng ứng 
9 | 26 Lã Hưng lãnh đạo nhân đàn giết Thái thú 
10 | 271 Phù Nghiêm Dị chỉ huy nhân dân. 
1 368. Lý Trưởng Nhân nổi dậy giết những tướng sĩ, thuộc hại - 
của Thú sử và những người từ Bắc song cai trị giành quyền 
"Thứ sử 
t2 ] 342 | Giau Châu Tỷ Bồn lãnh dạu nhân Hân Giao Chỉ nổi đậy khỏi nghĩa 
đánh đuổi Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tu, Khởi nghĩa thắng 
lợi lập ra nhà nước Vạn Xuân Ị 
13 | 687 |Giao Châu Định Kiến, Lý Tư Tiên lãnh đạo nghĩa quản chiếm đánh, 
phủ thành Tổng Bình (Hà Nội), Nhân dàn do Dinh Kiến 
lãnh đạo giết chết viên đô hộ phủ Lưo Diễn Hựu 
14 | 122 |3 Châu Hoạn| Mai Thúc Loan lãnh đạo, nhân dân 3 châu đếu| 
Điện, Ái à 
15 | 766-779 [Châu — Đưỡng ¿ Hưng lãnh đạo nhân dân Dường Lâm nỗi dậy. 
Lâm Viên đô hộ phú là Cao Chính Binh bị thua lo sỹ chết, Khôi 
'ghĩa thành công 
l6. | 819-820. | Châu Hoan. Tương Thanh nổi đậy đánh đổ quan lại đô hộ. ngài 
Trung Quốc, chiếm giú phủ thành. 
1 905 ÍHềúng Chân Khúc ThÌa Dự lãnh đạo nhân đân đảnh đuổi quân đô: 
hộ phướng Bắc, gianh quyền lam 1iết dộ sự, xây dựng chính 
ị quyển độc lập tự chủ 
18 907 Khúc Hạo tiến banh nhiều cái cách để xây dựng một quốc. 
gia độc lập, tự chủ, lách khối sự l@ thuộn triển đình nhả. 
Đường 
19 | 931 Giao Châu Cuộc kháng chiến thắng lại của Dương Định Nghệ 
20 | 938 |Giaa Châu Ngô Quyền lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Nam T1ền 
xâm lược, mở ra kỉ nguyên«fộc lập tự chủ lâu cài 


(1) Thống kế theo L/ch sử Việt Nam, Sdủ. 
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Đhang trào đấu tranh vũ trang chống các triểu đai phong kiến 
phương Bắc đô hộ eó môt số cuộc khởi nghĩa có quy mô to lớn, lan 
rộng đến nhiều địa phương, xây dựng chính quyến độc lập, tự chủ 
trong một thời gian, tiêu biểu là cuộc khởi nghỉa Hai Bà Trưng năm 
40 sau công nguyên ; cuộc khởi nghĩa Lý Bôn (còn gọi là Lý Bí nam 
ð43 ; cuộc khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ năm 905 và nổi bật là cuộc 
kháng chiến do Ngô Quyền lãnh đạo năm 938. 


1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 


Dưới ách đô bộ của nhà Đông Hán, nhân dân Âu Lạc bị áp bức 
bốc lột nạng né hơn thời Triệu và Tây Hán. Nam 34, Tô Dịnh thay 
Tích Quang làm Thái thú Giao Chỉ càng tần bạo, tham lam hơn. Y 
sùng bọn tay chân ra sức đốc thúc nhân đân nộp cổng, thuế, thẳng 
tay trừng trị những người có Lư tưởng và hành vì chống lại chính 
quyền đô hộ. Do đơ, mâu thuẫn giữa các tăng lớp nhân dân Giao Chỉ 
với Tô Dịnh và chỉnh quyên đô hộ càng hgày cảng them sau sắc. 
Không những ở Giao ChỈ mà các quận Cửu Chân và Nhật Nam đếu 
eđ mâu thuẫn sâu sắc với chính quyên đô hộ của nhà Đông Hán. 
Nhiều cuộc đấu tranh lẻ tẻ đã diễn ra ở Kinh Môn (Hải Dương), Đông 
Triểu (Quảng Ninh), Duyên Hà (Thái Bình), Bắc Giang v.v. do các 
quý tộc bản địa lãnh đạo. Tất cả những cuộc nổi dậy đố đếu bị TÔ 
Định và chính quyến đô hộ đàn áp tân bạo. Đơ là thời cơ để Hai Bà 
Trưng (Trung Trác và Trưng Nhỉì hô hào nhân dân vùng lên khởi 
nghỉa vũ trang. Trưng Trác và Trưng Nhị là hai chị em, con Lạc 
tướng huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) thuộc dòng dõi "họ Hùng". Mẹ hai 
bà là bà Man Thiện tức Trẩn Thị Đoan thuộc dòng đối quý tộc bản 
địa. Theo sự ghi chép của sử sách nhà Hán thì Trưng Trắc là người 
"rất hùng dùng" "có can đâm, dũng lược". Bà vừa có sức khỏe vừa có 
chí lớn. Chồng bà là Thi Sách con trai của lạc tướng Chu Diên (Hà 
Tây). Mối quan hệ thông gia gắn bơ giưa hai gia đình quý tộc càng. 
làm tảng thêm uy thể cúa Hai Bà và càng khiến Tô Dịnh theo đối 
chú ý hơn. ' 

Mạc dù vậy, với sự giúp đỡ và cổ vũ của bà Man Thiện, lại được 
sự ủng hộ của nhiều quan lang, phụ đạo và nhân dân quanh vùng, ` 
'rưng Trắc cùng chồng và em gái đã hô hào nhân dân vùng lên 
khởi nghĩa. : 
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Đâu năm 40, cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Hát Môn (eủa sông Hát, 
huyện Phúc Thọ, Hà Tây) 


Khi cờ nghĩa phất lên, đông đảo nhân dân khắp nơi nhiệt liệt 
hưởng ứng. "Trưng Trắc, Trưng Nhị hô mỌC tiếng mà các quận 
Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 65 thành trì ở Lĩnh Ngoại đầu 
hướng ứng”. 

Ngừn Tây nổi ảng phong trần 
Âm ầm bứnh má xuống gồn Long Biên 


Đại Nam quốc sử diễn cả) 
{ 


Rất nhiều phụ nữ đã tham gia cuộc khởi nghĩa, trở thành những 
tướng soái của Hai Bà như nữ tướng Lê Chân (Hải Phòng), Vũ Thục 
Nương (Thái Bỉnh), Thiêu Hoa, Diệu Tiền, Man Thiện, Bát Nàn, Đạo 
Kỳ v.v.. Hai Bà còn liên lạc và phôi hợp với các cuộc đấu tranh: vũ 
trang ở các địa phương khác đang hoạt dọng dọc lặp. Nhớ vấy, lực 
lượng nghĩa quân lớn mạnh nhanh chóng. Cả nước đã đứng lên theo 
Hai Bà khởi nghĩa. Hai Bà chỉ huy nghỉa quân ổ ạt tiến về vây hãm 
quận trị Giao Chỉ. To Định hoàng hốt bỏ thành, thảo chạy về nước. 
Cuộc khởi nghĩa toàn thắng, Cả ba quận được giải phóng. Chính quyền 
đô hô bị lật để. Nên đâa lập tự chủ của đất nước, dân tộc được khôi 
phục sau hơn 159 năm bị lệ thuộc. 

Được các lạc tướng, tầng lớp quý bộc và nhân dân cả nước ủng hộ 
và suy tên, Trưng Trác cùng em là Trưng Nhị đã xưng vưỡng 
(Trung nữ Vương) bát tay ngay vào việc xây dựng chính quyền 
tự chủ, lấy Mê Linh làm kinh đô của cả nước, phong chức tước cho 
những người có công lao lớn trong sư nghiệp giành lai độc lập. Bà 
Trần Thị Đoan được phong làm Man Hoàng Hậu, nữ tướng bê Chân 
được phong làm Thánh Thiên công chúa, nữ tướng Ngọc Láni lâm 
Thánh Thiên công chúa, nữ tướng Thiếu Hoa làm phụ vương cổng 
chúa, Đông quân tướng quân, nữ tướng Vũ Thục Nương làm Bát Nàn 
công chúa v.v.. 


Tổ chức chính quyền tự chủ của Hai Bà còn rất sơ sài. Chúng tạ 
chưa tìm thấy tài liệu mô tả về tổ chức hoạt động của Nhà nước tự 
chủ thời Hai Bà, nhưng có thể khẳng định đó là một nhà nước độc 
lập, tự chủ của nhân dân ta : 
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Đồ hà đồng cối Mê Linh 
Lĩnh Nam riêng một triều dình nước la, 
(Đi Nam quốc sử diễn ca) 
Chính quyền mới do Trưng Vương đứng đầu đã xá thuế 2 năm liền. 
eho nhân dân hai quận Giao Chỉ, Cửu Chân. Nhân dân Âu Lạc được 
sống trong một đất nước độc lập, tự chủ trong gần Ö năm. 


Mùa hạ năm 42, vua nhà Hán phong Mã Viện lam Phục Ba tướng 
quân, chỉ huy đạo quân kéo sang xâm lược nước ta. Bấy giờ Mã Viện 
đã 58 tuổi, là một lão tướng có nhiều chiến công và kinh nghiệm đàn 
ấp phong trào đấu tranh vũ trang của các dân tộc Tạng - Miến và 
nông dân ở An Hay (Trung Quốc). Cùng với Mã Viện còn có Phiêu 
Ry tướng quân Đoàn Chỉ được phong làm Lâu thuyền tướng quân chỉ 
huy đạo bình thuyền sang Giao Chỉ, Lưu Long vốn làm Thái thú Nam 
quận (Hỏ Bác) dược phong làm Trung Lang tướng quâu, Lước hầu, 
làm phó tướng cho Mã Viện, Dỉnh lạc hẩu Hàn Vũ. Quân xâm lược 
nhà Hán kếo vào xâm lược nước ta lần này vào khoảng hai vạn bao 
gồm 8000 lính tuyển từ các quán Trường Sa, Quế Dương, Linh Lăng, 
12.000 lính lấy ở các quân thuộc Bộ Giao ChỉU), 2000 thuyền bè với 
một đạo thủy quân. Đạo quân xâm lược này toàn người Hoa Nam 
(Trung Quêc) nên rất đỗ thích nghi với thủy thổ nước ta với những 
viên tướng tàn ác, giàu kinh nghiệm chiến trận. 


Quân Mã Viện chía thành bai đạo : một đạo quân bộ do Mã Viện 
trực tiếp chỉ huy vượt qua các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông đến Hợp 
Phố tiến vào Âu Lạc, đạo thủy quân do Đoàn Chí chỉ huy theo đường, 
biển đến LHiợp Phố hội quân với đạo quân bộ của Mã Viện để cùng 
tiến vào Âu Lạc. Đến Hợp Phố, Đoàn Chí chết. Viện thống suất cả 2 
đạo thủy, bộ. Tù vùng ven biển nước ta, hai đạo quân thủy bộ ngược 
sông Bạch Đằng tới Lục Đẩu Giang tiến sâu vào Giao Chỉ, đến thẳng. 
Lang Bạc? (Tiên Du, Bác Ninh). Mùa hạ năm 49, quân giặc ráo, riết 
chuẩn bị tấn công vào quân đội của Hai Bà. 


(3) Bộ Giao Chỉ được thành lập dưới thỏi Tây Hián gốm cô 9 quận trong đỏ có 7 quận ở 
tực địa + Nam Hải, Hộp Phố (Quảng Đông), Uất Lâm, Thưởng Ngô. (Quảng Tây), Giao Chỉ 
(Bắc Bộ Việt Nam), Cửu Chân và Nhật Nam (nửa phân Bắc Trung Bộ Việt Nam) và 2 quận 
Chủ Nhai, Dam Nhĩ (đảo Hài Nam) 

(3) Có sách lạ ghỉ Lãng Bạc là vùng Lục Đấu Giang ở của sông Duống Then Đại Ÿfệt sử 
kí toàn thư của Ngô Š[ Liên thì Lãng Bạc ở phía Tây Tây Nhai của La Thành - DVSKTT, 
sách dã dẫn, TỊ tr.92, 
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Sau một thời gian chờ đơi, chưa thấy Ma Viện tiến quân, Haí Bà 
chủ động kéo quân tiến vào quân giặc. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn 
ra ở vùng Lãng Bạc. Quân đội của Hai Bà chiến đấu kiên cường nhưng 
do quân giác manh và đông có lực lượng thủy bộ phối hợp với nhau 
có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, quân Hai Bà thiếu trang bị và kinh 
nghiệm chiến đấu nên bị thất bại nặng nể, nhiều người bị hi sinh 
hoặc bị bắt. Hai Bà phải lui quân về Mê Linh rồi về Cấm Khê (nằm 
ð vùng chân núi Ba Vì). Mã Viện tấn công vào Cấm Khê. Quân của 
Hai Bà bị đánh bại, Hai Bà chạy đốn công Hát (sông Đáy), nhảy xuống 
sông tự tửC, một số tướng lĩnh noi theo gương Hai Bà cũng tự tử. 


Cấm Khê đến lúc hiểm nghào 
Chị em thất thế cũng liều uói sông. 


Sau khi đánh bại được quân chủ lực của Hai Bà Trưng, Mã Viện 
còn phải vất và và khó khăn trong việc tiêu điệt nhiều đội quân kháng 
chiến ở rải rác các quân, huyên, mãi tối cuối năm 43 mới eđ hản 
hoàn thành sau khi tiêu diệt được một bộ phận “nghĩa quân Trưng 
Vương đo lão tướng Đô Dương chỉ huy hoạt động ở quận Cửu Chân. 
Trong cuộc xâm lược của Mã Viện hàng vạn nhân dân Lạc Việt đã 
bị tàn sát. Nhiều quý tộc bàn địa bị giết, bị bất dày sang Trung Quốc 
(ảnh Lăng - Hồ Nam). Chế độ Lạc tướng bị bãi bỏ, nhà Hán thực: 
hiện chế độ trực trị cấp huyện. 


Cuộc kháng chiến của nhân đân Âu Lạc đưới sự lãnh đạo của Hai 
Bà Trưng bị thất bại. Dất nước ta lại rơi vào ách đô hộ của phong 
kiến Hán tộc / 


Cuộc khởi nghĩa đã có một ý nghĩa thời đại to lớn, mở đường cho 
cuộc đấu tranh giành lại độc lập của nhân dân ta, trong suốt hơn một 
nghìn nam bị đô hộ, Đơ là ý chí kiên quyết đấu tranh bằng mọi giá 
để giành lại nến độc lập, tự do cho đất nước, dân tộc. Chính vì vậy, 
sau thất bai của Trưng nữ Vương, đã có nhiều cuộc nổi đậy chống 
lại nến đô hộ của phong kiếu phương Bắc. 


Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đã thể hiện tỉnh thần bất khuất, 
khí phách anh bùng của dân tộc Việt Nam quyết tâm giữ vững cuộc 


(1) Sự việc này diến ra vào năm Kiến Vũ 19 (tháng š năm 43 theo sử nhà Hán). Còn theo 
truyền thuyết dân gian thì vào ngày $ thàng 3 hay ngày 5 tháng 2 năm 43. 
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sống tự đo, độc lập của mình Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đã 
mở ra một thời kÌ mới, thời kì dấu tranh giành độc lập, thời kì trưởng. 
thành của ý thức làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của dân tộc 
Việt Nam. 


"Trong hoàn cảnh lịch sử đương thời cực kì khó khăn, không có 
môt ý chỉ kiên cường, không eó một tỉnh thần quật khởi, yêu quý độc 
lập, tự do mạnh mẽ, không thể có thắng lợi vẻ vang như vậy. 


Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng còn có ý nghĩa và tác dụng to 
lớn trong việc động viên, cổ vũ tỉnh thần bất khuất, đấu tranh chống 
lại nền đô hộ của phong kiến phương Bắc của các bộ tộc khác. Thời 
gian tốn tại của chính quyền Hai Bà Trưng tuy ngắn song có tác 
dụng rất lớn đối với nhân dân ta. Phong trào đấu tranh rộng lớn và 
liên tục của nhân dân Âu Lạc trong suốt ngàn năm Bác thuộc chính 
là xuất phát từ ý thức dân tậc sâu sắc đó. 


2. Cuộc khởi nghĩa Lÿ Đt và nhỏ nước Van Xuân 


Năm 502, nhà Tế để, nhà Lương thành lập ở Trung Quốc. Nảm 
505, Nhà Lương cử người sang phong Lý Tác (vốn là quan Trưởng 
sử trong chính quyền đô hộ của nhà Tế đã giết Thứ sử Giao Châu 
của Tế là Iý Nguyên Khải) làm Thứ sử Giao Châu. Từ đố, nước ta 
lại bị nhà Lương đô hộ. 

Dưỡi ách thống trị của nhà Lương, nhân dân 3 quận phải chịu 
hàng trăm thứ thuế, lòng oán hận ngày càng tảng. Nhà Lương còn 
thực hiên chính sách phản biệt đẳng cấp khát khe, làm cho mâu thuẫn 
trong nội bộ quan lại đô hộ cũ và mới ở Giao Châu sâu sắc, nhất là 
giữa chính quyền đê hộ nhà Lương với tầng lớp quý tộc người Việt. 
“Tầng lớp quý tộc người Việt bất mãn với chính quyển đô hộ ; mâu 
thuẫn giữa nhân đân lao động với bọn đô hộ đã sâu sắc cực điểm. 
Đ6 chính là thời cơ chín muôi cho sự bùng nổ cuộc khởi nghĩa Lý 
Bên vào năm ð42 

Lý Bí (eòn gọi là Lý Bên) quê ở Thái Bình quận Giao Chỉ, vốn 
xuất thân từ một hào trưởng địa phương, đã từng nhận một chức vụ 
nhỏ trong chính quyến đô hộ, nhưng ông sớm từ quan về quê. Nhân 
lúc lòng dân oán hận chỉnh quyền đô hộ, sẵn cơ lòng cam ghết chế 
độ sĩ tộc của nhà Lương, ông đã bí mật chiêu tập nhân đân; luyện 
tập quên sĩ chờ ngày nổi lên khởi nghĩa. 


%7 


_ 


Cùng quê với Lý BÍ cơ Tỉnh Thiếu, là người có học thức, nhưng 
khâng được trọng dụng. Nhà Lương chỉ cho ông giữ chức gác cổng 
thành Quảng Dương. Tỉnh Thiếu cảm giận, bỏ về quê theo Lý Bí 
chuẩn bị khởi nghĩa. Lỷ Bí đã liên kết với cha coa tù trưởng Chu 
Diên là Triệu Túc và các tướng Phạm 'Tu, Triệu Quang PhụeC), 


Năm ð42, cuộc khởi nghĩa bùng nổ. Nhân dân và hào kiệt nhiều 
nơi nổi dậy hưởng ứng, thanh thế nghĩa quân lên nhanh chóng. Sau 
khi đánh chiếm được các địa phương, nghĩa quân tiến về bao vậy châu 
thành Long Biên). Quân Lương đại bại, thứ sử Tiêu Tư hoàng sơ bỏ 
chạy vẽ nước. Thành Long Biên được giải phóng. 


Cuộc khởi nghĩa điễn ra chỉ trong 3 tháng đã hoàn toàn thắng lợi. 
Nghĩa quân làm chủ dấy nước. Nghia quân còn đánh bại các đạo quân 
của các thứ sử Việt Châu là Trấn Hầu, thứ sử La Châu là Ninh Cự, 
thứ sử An Châu là Lý Trí, thứ sử Ái Châu là Nguyễn Hán đó nhà 
Lương sai phái. Sau chiến thắng này (tháng 4 nam 542), nghĩa quân 
lý Bôn kiểm soát eÀ một vùng rộng lớn gồm vùng Bác Bộ đến Nghệ 
An, Hà Tỉnh, cả vùng Ấi Châu, An Châu (Quảng Ninh). 


Mùa xuân năm 543, Vua Lương lại sai thứ sử Giao Châu là Tôn 
Quýnh, thứ sử Tân Châu là Lư Tử Hùng dem quân sang đèn áp nghĩa 
quân. Để giành thế chủ động tiêu diệt quân giặc, Lý Bí tổ chức một. 
trận tấn công lớn tại Hợp Phố. Cuộc chiến đấu diễn ra rất ác liệt, 
quân Lương 10 phẩn bị tiêu diệt đến 7, 8 phần, bọn sống sốt tháo 
chạy vẽ Quảng Châu(® 


Nghĩa quân toàn thắng, bảo vệ được thành quả của cuộc khởi nghĩa. 
lý Bí bất tay xây dựng chính quyến tự chủ. 


Đầu năm ð44, Lý BÍ tự xưng là Nam Việt đế, đặt niên hiệu là 
Thiên Đức (có sách ghi là Đại Dức), dựng triều đỉnh, cất cử quan lại, 
đặt tên nước là Vạn Xuân, Triệu Túc được phong làm Thái phú; Tỉnh 
Thiếu làm tướng văn, Phạm Tu làm tướng võ. Điện Vạn Thọ được 
xây dựng làm nơi văn võ bá quan triêu hội. Định đô ở miền cửa sông 


(1) Chu Diên thuộc ngoại thành Hà Nội 

(2) Triệu Quang Phục là con Triệu Túc 

(3). Long Biên (thuộc Bắc Ninh) 

(4) Bọn Thứ sử Tôn Quýnh, Lú Tử Hùng chạy về Quảng Châu, vua Lướng khép vào tội làm. 
phản, giết chế 
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'Tô lịch. Sử củ gọi đây là nhà Tiến Lý. Nhà Tiên Lý còn cho đúc 
tiền đồng để tiêu dùng trong nước. Đây là tiền đống đầu tiên của 
nước ta. 


Lý Nam Đế còn phong cho Lý Phục Man làm tướng quân canh 
phòng, bảo vệ vùng biên ải từ Đố Động (Thanh Oai, Hà Tây) đến 
Đường Tâm (Ra Vì) và tiến hành trấn áp các lực lượng chưa thần 
phục ở một số đia phương. Lý Nam Đế lam vua đến năm õ48 thì qua 
đời, nhưng từ năm õ45 đã phải đương đẩu với cuộc xâm lược của: 
nhà Lương. 


Tả chức bộ máy nhà nước Vạn Xuân cồn sở sài, nhưng có ý nghĩa 
lớn lao. Đây là một chính quyến tự chủ của một quốc gia đôc lâp sau 
500 năm đấu tranh bổn bỉ của nhân dân ta mới có được. Nó khẳng 
định sự trưởng thành của ý thức dân tộc, lòng tự tin vào năng lực 
quản lÍ làm chủ đất nước của tấng lớp quý tộc bản địa, khẳng định 
nền độc lập, tự chủ của nhân dân ta và phủ nhận quyền đô hộ, thống 
trị của đế chế phương Bắc đối với đất nước, dân tộc ta, đánh dấu 
một bước phát triển của phong trào dấu tranh giành lại độc lập của 
nhân dân ta trong thời Bác thuộc. 


Mùa hè năm õ45, nhà Lương sai Dương Phiêu làm Thứ sử Giao 
Châu, Trần Bá Tiên làm Tư mã, đem quân sang xâm lược nước ta. 
Được tín, Lý Nam Đế liền đem 3ä vạn quân ra trấn giữ Chu Diên, tại 
đây diễn ra trận chiến đấu ác liệt, Lý Bí lại phải lui quân vẽ cửa 
sông Tô Lịch. Tại đây, trong một lần dánh nhau với quân Lương, Lý 
Sí lại phải lui quân vé thanh Gia Ninh (Bạch Hạc). Được sự phới hợp 
của quân Dương Phiêu, Trấn Dá Tiên đã đánh chiếm được thành. Đầu 
năm 546, lý Nam Đế phải vào vùng Đông Lão ở Tân Xương (Phú 
Thọ) củng cố lực lượng, Sau một thời gian bổ sung quản số, tháng 
1Ô năm B48, Lý Nam Đế kéo hai vạn quân ra đóng ở hồ Điển Triệt 
(thuộc xã Yên Lập - Lập Thach. Vĩnh Phúc). Ổ nơi này, quân nhà 
“Tiền Lý lại bại trận trước cuộc tấn công lớn với một lực lượng mạnh 
của quân Trần Bá Tiên, Lý Nam Đế phải vượt sông Thao, chạy vào 
động Khuất Lão (Tam Nông, Phú Thọ) và giao binh quyến lại cho 
Triệu Quang Phục là một tướng trẻ, có tài năng. 


() Cũng có sách ghỉ động Khuất lão thuộc Tuyên Quang. Tai Khuất Lão, Lý Nam Dể bị 
bênh và mất. 
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“Triệu Quang Phục lui quân về đơng ở đẩm Dạ Trạch”) để cố thủ. 
Đây là một vùng lẩy lội đẩy lau sậy, cây cỏ um tùm, ở giữa đầm có 
một khoảng đất cao, có thể đóng quân an toàn. Địa thế ở đây rất 
hiểm trở, không quen địa hình, địa vật không thể tiến vào được Được 
nhân dân ủng hộ, quân đội lại quen thủy thổ nên Triệu Quang Phục 
đã đóng quân tại đây để chờ thời cơ tiêu diệt giặc. 


Quân Trần Bá Tiên kéo đến bao vây chặt Da Trach, nhưng bất lực 
không thể não tiến vaa được, hnộc phải đồng quân chung quanh. Càng 
ngày lực lượng quân giác càng bị tiêu hao bởi quân của Triệu Quang 
Phục đêm đêm bí mật tiến ra, lương thực ngày càng can dẩn. Trước 
tỉnh trạng bế tấc đố, nam 550, Trần Bá Tiên quyết định xiết chật 
vòng vây, chắn mọi đường tiếp tế của nhân dân cho nghĩa quân. Giữa 
lúc đó, Trần Bá Tiên được lênh vua Lương phải trở về Trung Quốc 
đẹp loạn Hầu Cảnh), giao lại binh quyến cho tì tướng là Dương Sàn. 
Chớp lẩy thời cơ đớ, Triệu Quang Phục tập trung toàn bộ quân lực 
phản kích mãnh liệt vào quân Lương. Dương Sàn là một viên tướng 
bất tài, quân Lương lại mỏi mệt nên nhanh chóng tan vỡ, bỏ chạy 
tán loan, Nhân đà tháng lợi đơ, Triệu Quang Phục chí huy quân đội 
káo về giải phóng Long Biên, xây dựng lại nhà nước Vạn Xuân. Đến 
năm ð71, Lý Phật Tử đánh úp, chiếm đoạt toàn bộ quyền hành và 
đất đai thuộc quyền quản lí của Triệu Quang Phục. Lý Phật Tử tự 
xưng là lý Nam Đế nên sử cũ gọi là Hậu Lý Nam Đế. 


Năm 581, nhà Tùy thành lập ở Trung Quốc. Đến năm ð89 sau khi 
diệt được nhà Trần ở Giang Nam, nhà Tùy mới rảnh tay nhòm ngớ 
đến đất Giao Châu. Đâu năm 603, Vua Tùy buộc Iý Phật Tử phải 
vào chẩu và thần phục nhà Tùy. Lý Phật Tử đã chống lại, tìm kế 
hoãn bính để chuẩn bị lực lượng chống lại sự xâm lược của nhà Tùy. 
Đầu năm 608, Vua Tùy phong Lưu Phương đang làm Thứ sử ở Qua 
hâu làm Giao Châu đạo hành quân tổng quản, phong Kính Đức Lượng 
lầm Trưởng sử chỉ huy 27 quân doanh (chừng 10 vạn quân) tiến vào 
xâm lược nước ta. 


(Q) Đầm Dạ Trạch thuộc Khoải Châu, Hưng Yên ngày nay. Nhân dân bẩy giờ gọi Triệu Quang, 
Phục là Dạ Trạch Vương. Từ Khi Lÿ Nam Để qua dòi, Triệu Quang Phục tự xưng là Triệu 
Việt Vương. 

(3) lượn HÃu Cảnh (54 ~ 552). Viên tướng này cướp Kinh sư. giết nhiễu quý tộc quan lại 
nhà Lương. Năm S57, cướp ngôi nhà Lương. 
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Lý Phật Tử đã chỉ huy hơn 2000 quân sĩ chiến đấu đũng cảm, 
nhưng vì quân Ít, lực yếu nên bị thất bại, Lý Phật Tứ phải đâu hãng 
và bị giải vé Trường An. Nhiếu tướng sÏ tiếp tục cuộc chiếm 
đấu nhưng da bị thất bại, bị giết hoặc bị bất đem về Trung Quốc 
và đều bị xử tử, 

Từ đơ, đất nước ta lại bị nhà Tủy đô hộ. Nam 618, nhà Tùy đổ, 
nha Đường thay thế eai trị Âu Lạc. 


3. Khúc Thùu Dụ giành quyền tự chủ (905) 


Nhà Đường suy sụp nhanh chóng. Chính quyền trung ương suy yếu, 
phong trào nông dân khởi nghĩa ngày càng lan rộng, hòa nhập vào 
cuộc khởi nghĩa có quy mô rộng lớn do Hoàng Sào lành đạo, đã làm 
rung chuyển đế chế Đường. Tình hình đơ có ảnh hưởng lớn đến các 
nước chung quanh trong đó cú nước ta. Chính quyền đô hộ của nhà 
Đường sắp đổ, Nhân dân ta nổi đậy khắp mơi. Đầu năm 905, Khúc 
Thừa Dụ() đã lãnh đạo nhân dân nổi đây khởi nghĩa đánh bại Tiết 
độ sứ nhà Đường la Đạc Cô Tổn, giành lấy chính quyền. Ách đô hộ 
bị lạt đổ. Nhà Đường buộc phải công nhận và gia phong cho Khúc 
Thừa Du làm Tỉnh hải Tiết đệ sứ đống binh chương sự, cai quân 
chính quyền và đất nước ta. Như vậy, từ năm 905, nước ta thực sự 
trở thành một nước tự chủ, mặc dù về thiết chế chính trị vẫn tổ chức 
theo hình thức cũ của nhà Đường. 

Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, em là Khúc Hạo lên kế vị, kế tục 
ý chí tự chủ của anh, lại nám chính quyền trong hoàn cảnh mới, Khúc 
Hạo đã tiến hành nhiều cài cách về các mặt để xây dựng đất nước 
độc lập tự chủ, thoát khỏi ảnh hưởng của phong kiến Trung Quốc. 

Cài cách hành chính : Khúc Hạo chia đặt lộ, phú, châu, giáp mới, 
bãi bỏ mô hình tổ chức hành chính thời Đường (An Nam đô hộ phủ, 
châu, huyện, hương, x8). 

Thực tế, chính quyền đô hộ chỉ nắm được cấp châu, huyện và phẩn 
nào cấp hương, không nám được cấp xã. 

Whúa Hạo đổi hương làm giáp Đứng đầu có chức quản giáp và phó 
trí giáp. Ngoài những hương cũ đổi thành giáp, họ Hhúc còn đặt thêm 


(1) Khúc Thừa Dụ người ở Hồng Châu (Bình Giang, Hải Dưỡng). 
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nhiều giáp mới, tổng cộng có 814 giáp. Đi8u đớ, cho thấy chính quyền 
họ Khúc đã tiến mát bước trên con đường mở rộng và củng cố đáng 
kể nền dôc lận, tự chủ mới giành lại được từ năm 905. Đơn vị hành. 
chính thấp nhất là xã, họ Khúc đại các chức chánh lệnh trưởng, tả 
lênh trưởng và giáp trưởng cai quản nhằm tăng cường sư quản lí trực 
tiếp các đơn vị hành chính cấp cơ sở của chính quyên trung ương, 


Whúc Hạo còn sửa đối chế độ điển tô và phú dịch. Sách Khám 
định Việt sử thông giám cương mục ghì chép về nói dụng chính sách 
cải cách đá như sau "bình quân thuế ruông, tha bổ lực dịch, lập sổ 
khai hộ khẩu, kê rõ họ tên, quê quán giao cho giáp trưởng tròng coi 
Chính sự cốt khoan dung, giản dị. Nhân đân đều được yên vui. 


Những cài cách của Khúc Hạo cơ tác dụng và ý nghĩa lớn lao trong 
công cuộc xây dựng một chính quyển tư chủ, một quốc gia độc lận, 
thống nhất tách đần khỏi phạm vi Ảnh hưởng của chỉnh quyền phong 
kiến Trung Quốc. Như chúng ta đã biết An Nam đô hộ phủ (sau đổi 
là Tỉnh hải quân) thời Đường là một đơn vị hành chính thuộc chính: 
quyền phong kiến Trung Quốc trong đó có nước ta(Ù, 


Việc cải tổ các khu vực hành chính đã tạo điều kiện cho chính 
quyến trưng ương có khả năng kiểm soát được các địa phương trong 
nước, góp phẩn củng cố chính quyền thống nhất, tập trung. Chính 
quyến ho Khúc mới chỉ là chính quyến độc lập, tự chủ ở thời kÌ phôi 
thai nhưng thật sự là nền móng vững chắc cho sự ra đời mộ: chính 
quyển độc lập, tự chủ hoàn toàn ở thời kÌ sau đó, 


Những cải cách về kinh tế của Khúc Hạo đã xoá bỏ được chế độ 
bóc lột nạng nể của chính quyên đô hô, nhất là dưới thời thuộc Đường. 
Phương thức bóc lột của chính quyền đô hộ trước đớ ngoài những 
hình thức phong kiến như tô, dung, điệu còn cơ nhiều hình thức bớc 
lột năng nổ, phiển nhiễu khác (cống nạp, phục dịch) theo nhu cẩu của 
chính quyên phong kiến trung ương và bọn quan lại đô hộ. Những cải 
cách đớ vừa giảm nhẹ mức bơc lột dối với nhãn đân vừa xóa bỏ mãu 
thuẫn trong chính sách bớc lột của nhà Đường. Đơ là việc áp đạt bằng 


(1ÿ Nam 679 nhà Dưỡng đổi Giao Châu lâm An Nam đô hộ phủ gồm 12 châu ; U14o Châu, 
Phong Châu, Trường Châu, Ái Châu. Diễn Châu, Hoan Chẩu, Phúc Lộc Châu (thuộc lãnh thả. 
nước ta tử Hà Tĩnh ra đồng bìng Bắc Bộ) và Thang Châu, Chỉ Châu, Võ An Châu, Võ Nga 
Châu (thuốc Quảng Tây, Trung Quốc), ¬ Lục Châu (vũng Hồng Quảng) và Khám Châu. 
(Quảng Đông, Trung Quốc), ngoài ra còn có 41 châu cơ mì (miễn núi), : 
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bạo lực chỉnh sách tô thuế bất bình đẳng của chính quyển phong. kiến 
Tưung Quốc vào xã hội nước ta, nhưng còn bảo tốn chế độ công xã 
nông thôn mang nặng tính chất tư trị và quan hệ bình đẳng công xã. 


Chính sách "bình quân thuế ruộng' của Khúc Hạo đã thực hiện một 
phương thức bớc lột phù hợp với kết cấu kinh tế xã hôi thực tế của 
nước ta bấy giờ, tạo nên sự dung hợp cần thiết và thỏa đáng giữa 
nhà nước tự chủ với làng xã trong bối cảnh của đất nước ở đầu thế 
kÌ X. Cuộc cải cách này đã có tác dụng gây dựng quyền sở hữu về 
ruông đất của nhà nước, một hình thức sở hữu sẽ được cũng cố và 
nâng cao dân theo quả trình phát triển của chế độ quân chủ tập 
quyển hoàn toàn độc lập, tự chủ sau này. 


Những cài cách của Khúc Hạo đã biểu thị rất rõ rệt tỉnh thần tự 
chủ, tự lập, tự cường và quyết tâm của đân tộc ta, nhằm tiến lên xây 
dựng một đất nước hoàn toàn độc lập, tự chủ. 


4. Cuộc kháng chiến của Dương Đình Nghệ” khôi phục quyền tự chủ 


Năm 017, Lưu NhamŒ) ở đất Quảng Châu (Trung Quốc) tự xưng 
là Hoàng 4ế, đất tên nước là Hán, tức là Nam Hán. Mùa thu nãm 
930, viên có Khúc Thừa Mỹ không chịu thần phục Nam Hán, bưu 
Nham sai các tướng Lương Khắc Trình, Lý Thủ Dung đem quân sang 
xâm lược nước ta. Do thiếu chuẩn bị và thiếu tự tin, Rhúc 'thừa Mỹ 
không chống nổi cuộc xâm láng của Nam Hán, đã bị bất đưa về 
Quảng Châu. 

Mặc dù quân Nam Hán đánh bại Khúc Thừa Mỹ nhưng vẫn không 
thể nào cai quản được các châu, quận ; nhân dân ta ở các địa 
phương dưới sự lãnh đạo của các hào trưởng nổi dậy chống quân 
Nam Hán ' ` 


Nam 931, Dương Đình Nghệ được sự ủng hộ của nhân dân và hào, 
kiệt các địa phương như Ngô Quyến, Định Công Trứ v.v. vượt rừng 
núi từ Thanh Hơa tiến quân ra Giao Châu, bao vậy và tiến công thành 
Đại La - dinh lũy của chính quyên xâm lược Nam Hán. Từ bên kia 
biên giới, Vua Nam Iián vội vã cử Thừa chỉ Trình Bảo đem quân) 


() Dưỡng Định Nghệ ở Thiệu Hỏa Thanh Hóa làng Dương X6 Ông là tống cũ của 
họ Khúc. 
(2) Lưu Nham sau đổi tên là Tưu Cung. 


sang cứu viện. Viện binh chưa kịp đến thi Dương Đình Nghệ-dã hạ 
được thành, quân Nam Hián tan vỡ, tưởng giác là Khắc Trình bị dt 
chết, Phứ sử Lý Tiến chạy thoát vá nước. 


Quân cứu viện của Nam Hán kéo vào nước ta, dịnh tổ chức bao 
vây thành Dại La, nhưng Dương Đỉnh Nghệ không chịu bớ mình “cố 
thủ giữ thành, đã chủ động đem quân ra ngoài thành, tiến cÔng tiêu 
diệt các doanh trại của giặc. Quân Nam Hán bị bất ngờ, rối loạn, tan 
rả. Tư:ng giặc là Trình Bảo bị giết tại trận 


Cuộc kháng chiến tháng lợi của nhãn dân ta do Hương Đỉnh Nghệ 
lãnh đạo đã đánh bại âm mưu xâm lược nước ta để làm quận huyện 
của Nam Hán, Dất nước độc lập, tự chủ tiếp tục được giữ vững. Đánh 
đuổi quân Nam Hán ra khỏi đất nước, Dương Dinh Nghệ bắt táy vào 
xây dựng chính quyền độc lập tự chủ, tổ chức công cuộc cai trị đất 
nước. Ông tự xưng là Tiết độ sứ, đứng đẩu chính quyổn trung ương 
cai quản cÄẢ nước, Đỉnh Công Trứ được cử giữ chức Thứ sử Hoan 
Châu, Ngô Mãn làm Thứ sử ÁẤi Châu. Một: số quan lại cũ của nhà 
Lương vẫn được giao một số chức vụ trong chỉnh quyền mới. 


$. Chiến thẳng Bạch Đằng của Ngô Quiền (938) chẩm dứt nền đô hô của 
phong kiến phương Bắc 


Năm 937, Kiều Công Tiễn vấn là nha tướng của Dương Dinh Nghệ 
đã giất Dương Đình Nghệ cướp quyền bính. Nhân dân hết sức bất 
bình. Một số tướng cũ của Dương Đình Nghạ, tiêu biểu là Ngô Quyền, 
quyết tâm tiêu diệt Kiểu Công Tiên. 


Ngô Quyền quê ở Đường Lâm (HA Tây], con của Ngô Mân, con rể 
Dương Đình Nghệ. Ngô Quyến cai quản Ái Châu, được nhân dân tín 
phục, khi được tin Dương Dình Nghệ bị giết ông lập tức tập hợp 
tướng sỈ tiến ra Giao Châu trị tôi tân phản bội Kiểu Công Tiến. Trước, 
khí thế rầm rô cúa quân Ngô Quyến, Kiểu Công Tiên vô sùng khiếp 
sợ đã cho người sang Nam llán cẩu viện. Chớp lấy cơ hội, vua Nam 
Hán phong cho con trai y là thái tử Hoằng Tháo làm Tỉnh hải Tiết 
độ sử chỉ huy một đạo binh thuyền lớn sang xâm lược nước ta. Vua 
Nam Hán trực tiếp chỉ huy quân số còn lại trong nước kéo xuống 
đống ả Hải Môn để yểm trợ cho Hoằng Tháo. Hoằng Tháo chỉ huy 
quân Nam Hán theo cửa sông Bạch Đăng tràn vào nước ta. 
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Chiến thẳng Hach Đằng năm 038 


Được nhân dân ủng hộ, Ngô Quyền đã giết được Kiểu Công. "Tiên, 
ðng cùng với tướng sỉ và nhân đân gấp rút chuẩn bị kháng chiến 
chống quản xâm lược Nam Hán. Khi nghe tin Haàng Tháo chỉ huy 
quân xâm lược, Ngô Quyền với lòng tự tin, nói với các tướng của 
mình : "Hoàng Tháo là một đứa trẻ đại, đem quân từ xa đốn quân 
lính mỏi mệt, lại được tin Kiêu Công Tiễn đã chết, không cớ người 
làm nôi ứng, đá mất vía trước rồi. Quân ia sức còn mạnh, địch với 
quân mới một tất phá được. Song họ cố lợi ở thuyền, nếu ta “không. 
phòng bị trước thÌ chuyện được thua chưa thế biết được, nếu ta sai 
người đem cọc lớn đớng ngẩm ở cửa biển trước, vớt nhọn đấu mà bịL 
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sắt, thuyền của họ nhân khi nước triểu lên, tiến vào bôi trong hàng. 
cọc, hấy giờ ta sẽ đễ bé chế ngự, không kế gì hơn kế ấy cÁ", "Phục 
hiện kế hoạch của Ngõ Quyền, quân lính và nhân dân hãng hái ngày 
đêm chuyển gỗ, dựng cọc. Chẳng bao lâu, cọc gỗ bit sất nhọn được 
cấm thành những bãi lớn ở các nhánh sông Bạch Đằng. Ngô Quyển 
củ Dương Tam Kha (con Dương Dình Nghệ) chỉ huy một dạo quân 
bộ đóng bên tả ngạn sông Bạch Đằng, cử Ngô Xương Ngập (con trai 
cá Ngô Quyến) và Đỏ Cảnh Thạc chỉ huy một đạo bộ binh đóng ở 
hữu ngạn sông. Hai đạo quản bộ óm sẵn làm nhiệm vụ mai phục, 
phối hợp với thủy quân đánh vào hai bên sườn quân giạc và tiêu diệt 
chúng khi tháo chạy lên bờ. Từ cửa sông ngược lên phía trên cơ đạo 
thủy quân manh phục sẵn đo Ngô Quyền trực tiếp chỉ huy chờ khỉ 
nước thủy triểu rút xuống mới phản công tiêu diệt quân giặc. Gông 
việc chuẩn bị cho trận đánh vừa hoàn tất thì cũng là lúc đoàn chiến 
thuyền Nam Hán kéo đến, nước triếu từ từ dâng, quân giặc 6 ạt kéo 
vào sông Bạch Đằng. Ngô Quyền cho một đội thuyến binh nhẹ đo 
Nguyên Tất Tố chỉ huy làm nhiệm vụ nhủ địch vào trận địa phục 
kích có bái cọc mã không hề bay biết. Khi nước sông bất đẩu rút, 
Ngô Quyển chỉ huy đại quân từ ba phía (thủy bộ phối hợp) để ra 
đánh. Quân Nam Hán bị rối loạn phải tháo chạy ra biểu, Đạo thủy 
quân của Ngô Quyền gồm những chiếc thuyền nhẹ tấn công vào đội 
hình giác ở giữa sông, đánh dạt chúng sang hai hên, thuyền của giặc 
phải chèn nhau xÍt lại theo các luổng nước chảy xiết để tháo chay 
theo đường biển. Song, cáo hàng cọc như các mũi chông khổng lổ, 
ngăn cản quân Nam Hán. Nhiều chiếc lao vào cọc bị vỡ tan tảnh: 
Đăng lúc đó, tất cả quân thủy bộ của Ngô Quyển xông ra tiêu điệt 
quân giặc. Quân Nam Hán không còn lối thoát, phía trước bị chặn đứng 
bởi các hàng cọc, phía sau bị quân ta tấn công mạnh, cả đoàn chiến 
thuyền Nam Hán bị tan tành, hàng van quân giặc kể cả tên chủ 
tướng Hoằng Tháo, con trai của Vua Nam Hún cũng bị giết tại trận. 

Tin Lhất bại báo về, Vua Nam Hán la Lưu Cung thất kinh vội vàng 
ra lệnh bãi binh, từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta. 

Chiến tháng Bạch Đằng lừng lẫy đã phá tan kế hoạch xâm lược 
nước ta của quân Nam Hán, đề bẹp hoàn toàn ý chí xâm lược của 
phong kiến phương Bảo bấy giờ, mỡ ra một kÌ nguyên mới - kỉ nguyên 
độc lập, tự chủ lâu dài của đản tộc Việt Nam trong thời trung đại 
(thế kỉ X - XI). 
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Nha sử học Ngô Thời Sï (thế kÌ XVIH) có nhận xét rất đúng : 
“tháng lợi trên sông Bạch Đàng là cơ sở sau này cho việc phục lại 
Quốc thống. Những chiến công các đời Đình, Lô, Lý, Trần vẫn còn 
nhờ vào uy danh lâm liệt để lại ấy. Trận Bạch Đàng là vũ công cao 
cả, vang đội đến nghìn thu, há phải chỉ lừng lẫy ở một thời bấy giờ 
mà thôi đâu !" 


6, Cuộc đấu tranh trên lính vực văn hóa — tr tưởng 


"từ thời Văn Lang - Âu Lạc, người Việt cổ đã tạo lập cho mình 
một phong cách riêng. Nhiếu phong Lục, tập quán tốt đẹp được 
định hình. 


Trong thời Bác thuộc, mặc dù bị chính quyến đô hộ ra sức đồng 
hóa nhằm Hán bơa Việt tộc và nền văn hóa Việt. Song, từ trong các 
xớm làng người Việt, nhân dán ta vẫn giữ vững và không ngừng phát 
triển nền văn hóa bản địa. Chính quyền đô hộ đã thực thi nhiều chính 
sách và biên pháp đổ đồng hóa, nhưng khong thể huỷ diệt được tiếng 
nói của dân tộc - tiếng Việt - tiếng mẹ đẻ vẫn được bảo tổn. 


Nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp thời Văn Lang - Âu Lạc vẫn 
được giữ gia như tục nhuộm rảng, ăn trấu, bơi chải, dấu vật, chọi 
trâu, đã cấu, dánh đu, dánh phết, ném còn, để cao các anh hùng dân 
tộc, người già, phụ nữ. Trong sáo lễ hội hàng năm như hội làng, hội 
mùa xuân, mặc dù có biến đổi ít nhiều trong các nghỉ lễ nhưng tính 
chất eơ bản của nó vốn cố từ thời Văn Lang- Âu Tạc vẫn được bảo. 
lưu như tập quán mở hội thường kì, mọi thành viên trong làng đều 
tham gia. 

Trong các gia đình Việt Nam từ xa xưa đã định hình việc thờ cúng 
tổ tiên, kính trọng ông bà, cha mẹ, anh em nhường nhịn nhau và. 
thuận hòa. Nho giáo và vàn hóa Hán truyền bá vào Việt Nam với 
chủ định của ké thống trị nhưng vấn không thể nào làm thay đổi 
truyền thống văn hóa đó của dân tộc. Người Việt vẫn từ chối tư tưởng. 
gia trưởng nặng nề, xem khinh phụ nữ của người Hán. Nhìn chung, 
dưới thời Bắc thuộc, chữ Hán và Nho Giáo cùng với toàn bộ hệ tư 
tưởng của phong kiến Trung Hoa khöng ảnh hưởng nhiều đến các 
làng xơm người Việt cở. 


Trong cuộc đấu tranh lâu đài, phức tạp đế bảo vệ di sản văn hóa 
truyền thống thời Đắc thuộc, nhãn đãn ta đã biết tiếp thu có chọn 
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lọc những tỉnh hoa của văn hóa nước ngoài phù hợp với đặc tính, tâm 
hồn Việt Nam để làm phong phủ nền vân hóa truyền thống. 


Hơn một nghìn năm bị đô hộ, tiếng nơi của dân tộc Việt Nam đã 
trải qua một quá trình đơn âm tiết hớa và thanh điệu hớa. Đèn cạnh 
những âm tiết thuần Việt còn có nhiều âm tiết Hán - Việt: Tiếng 
Việt tuyệt nhiên không bị biến chất thành tiếng Hán cổ. 


'Trên cơ sở ý thức dân tộc và tính thấn tự cường nhưng không bảo 
thủ, đống kín, nhân dân ta đã biết kết hợp giữa truyền thếng và cách 
tân cho phù hơp với hoàn cảnh lịch sử, tiếp thu một số cái hay, cái 
đẹp của văn hơa nước ngoài, Điều đó được thể hiện ở nhiều lĩnh 
vực như tập quán giã gạo bằng chày tay đã chuyển sang lối giã gạo 
bằng côi đạp từ đâu công nguyên. 

Từ tập tục ở nhà sàn, dân dẩn người Việt chuyển sang ở nhà 
đất bằng Trong trang phục, y phục, nghệ thuật cũng phong phú, 
đa dạng và phát triển cao hơn trên cái căn bản cúa nổn văn hóa 
cổ truyền. 

Cũng trong thời Bác thuộc, nhân đân ta đã tiếp thu mặt tích cực 
của Phật giáo, đấu tranh shống Hán hóa, góp phẩn bảo vệ di sản văn 
hơa cổ truyền. 

Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hớa ~ tư tưởng để bảo vệ di sản 
vân hớa cổ truyền là một nhân tố quan srọng thúc đẩy tiến trinh đấu 
tranh vũ trang giãnh độc lập của nhân đản ta đầu thế kỉ X: 


111 - NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG GƠ CẤU KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, 
VĂN HÓA, XÃ HỘI VIỆT NAM DƯỚI THIÖI BẮC THUỘC 


Chính sách đô hộ của các triều dại phương Bác hơn một thiên niên 
kỉ đã làm kìm hãm nghiêm trọng sự phái triển về mọi mặt của Xã 
hôi Việt Nam. Trong thời gian đó, xã hôi nước ta đã có những biến 
đổi trong cơ cấu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. 


7. Những biển đổi trong nền kùnh tế 
— Nông nghiệp 


ông cụ bàng sắt ngày cảng phổ biến thay thế công cụ Đăng đồng. 
Từ thời Âu Lạc, người Việt eổ đã nám được kỉ thuật luyện sắt để chế 
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tạo công cụ sản xuất, song công cụ sất còn Ít, chưa được sử đựng 
rộng rãi trong sản xuất và đời sống xã hội. 


Trong thời Bắc thuộc, mặc đù chính quyền đô hô nắm độc quyền 
về sắt, kiểm soát chặt chế việc khai thác, chế tạo, mua bán đổ sắt, 
nhưng nhân dân ta vẫn rèn đúc, chế tao được nhiều công cụ lao động 
và đồ dùng bằng sắt phục vụ cho như cầu sản xuất và cuộc sống. D6 
sất được sử dụng ngày càng nhiều vào sản xuất, lấn đẩn các công cụ 
bằng đồng, mặc dù công nghệ đúc đồng vẫn tiếp tục tồn tại và giữ 
một địa vị nhất định trong việc chế tạo đổ dùng trong sinh hoạt. 
Trong các mộ cổ thuộc thời kì Bác thuộc cơ rất ít vũ khí, công cụ 
bàng đồng. Nhiều vật dụng trong gia đình cũng dược chế tạo bằng 
xát (hiếng nấu bếp, đèn, đỉnh). Việc nhà Hán đặt chức thiết quan 
trông coi việc thu thuế sát đã hứng tỏ từ đấu công nguyên trở về 
san, cư đân Việt cổ đã bước vào thời đại đồ sất phát triển. 


Quá trình giao lưu và ảnh hưởng kinh tế, văn hốa, xã hội ngày 
căng được mở rộng trong thời Báo thuộc với các nước, đắc biệt là với 
Trung Quốc, Ấn Đô đã gép phần thúc đẩy kỉ thuật luyện sắt và chế 
tạo đồ sất ngày càng tiến triển. 

Cùng với việc sử dụng rộng rãi công cụ sản xuất bằng sắt, kí thuật 
dùng trâu bò làm sức kéo trong nông nghiệp cũng ngày càng phổ biến, 
nhờ thế mà điện tích đất trồng trọt được mở rộng dần, các công trình 
thủy lợi cố điều kiện phát triển. Dọc những con sông lớn như sông 
Hồng, sông Mã đã có đề phòng lụt. Nhiều kênh, ngồi, mương, máng 
được đào thôm hay nạo vét hàng năm. Giao Cñâu kí có ghỉ chép sự 
việc huyện Phong Khê (trung tâm Cổ Loa) có đê phòng lụt. Bách Nơz. 
Việt Chí phân ánh việc Mã Viện "chất đá làm thành đô để ngăn Sóng 
biển") ở vùng Tạc Khẩu (Fam Điện, Ninh Hình). Hệu điền thư có 
ghỉ lại sự việc Mã Viện "Sửa sang kênh ngòi"?, Biện pháp dùng các 
loại phân để bón ruộng (có thể cả phân bác) cũng được thực hiện 
trong nông nghiệp. 

Tất cả những biện pháp kí thuát nơi trên được đưa vào nông nghiệp 
đã góp phần rất quan trọng làm tăng nắng suất sản xuất. Ở Giao 
Chỉ, lúa đã trồng được 2 vụ chiêm và mùa trong một năm. Theo một. 
số tài liệu cũ thì "lúa mỗi năm trồng hai lần về mùa bè và mùa đông 
sản xuất từ Giao Chỉ), 


(1) (Œ) (3) Lịch sử Việt Nam, TI, sách đã dẫn tr. 232. 
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Đầu thời Báo thuộc, triển Tláy Hán phải chở thớc gạo vào Giao Chỉ 
để cung cấp cho bọn quan lại đô hô và quân linh chiếm đóng, đến 
thời Đóng Hán, số thớc thuế mà chính quyền đô hộ đã vơ vét được 
của nhân dân Giao Chỉ lên tới 13.600.000 hộc, tương đương 272.000 
tấn thóc. 


Ngoài lúa, nhân đân ta còn trồng nhiều loai hoa màu và sác loại 
cây có củ khác như khoai, đậu, sán, ngô. 3ử cũ cớ ghỉ một loại cú 
khoai gọi là "cam chỉ" củ trắng như trứng vịt, trứng gà, vỏ tía, thịt 
trắng thường được dùng làm quà để tiếp khách. Người Việt gặp khách 
quý thì bày tiệc rượu, cả khoai để tiếp đãi. Nhiều loại rau cài, cả 
cũng được trồng phổ biến trong nhân dân. Người ta còn biết trồng 
rau muống bằng các bè thả trên mật các ao, hồ. 


Ở mỗi vùng đất, tùy theo khí hậu, thổ nhưỡng, nhân dân đã trồng 
nhiều loại cây an quả như nhãn, vải, chuối, cam, quýt, mơ, mận, táo, 
trẩu, cau, khế v.v.. Trồng trẩu, cau rất phổ biến trong các vùng. Nhân. 
dân ta vẫn cớ tục cưới xin, tiếp khách, gặp gỡ nhau thi dùng trầu, 
cau "miếng trầu là đẩu câu chuyện”, 

Cây công nghiệp thì cố bông, mía, dâu. Việc trồng dâu nuôi tàm 
gắn liên với nghề nông truyền thống lâu đời và nghề ươm tơ đệt lụa. 
Nhân dân ta bấy giờ còn biết trồng trọt và khai thác một số loại 
cây đổ làm thuốc (đậu chỉ, ý đi, quế, gừng gió), lâm gô, làm các vật 
dụng trong đời sống, chăn nuôi trâu, bè, lợn, ga, vịt, voi, ngựa. Bén 
cạnh nghề làm ruộng là nghề làm vườn cũng khá phổ biến trong 
nhân đân, _ 


Mặc dù nền kinh tế nông nghiệp có bước chuyển biến rõ nét, nhưng 
do chính sách bóc lột nặng nể, vớ vét triệt dể của chính quyến đô 
hộ, đời sống của nhân đân ta dưới thời Bác thuộc hết sức điêu đứng: 

+ Thủ công nghiệp 

Kí thuật rèn sắt phát triển hơn trước công nguyên. Công cụ sắt 
eó nhiều loại đa dạng như rìu, mai, cuốc, dao, vũ khí, đèn, đính và 
một số đó dùng trong sinh hoạt gia dình. Nghề đúc đồng vẫn tiếp tục 
nhưng chủ yếu chế tạo các đồ đùng phục vụ nhủ eẩu sinh hoạt hàng 
ngày của nhân dân (mối, niêu, lư hương, đô trang sức). Nghề lâm gốm 
phát triển mạnh, nhiều loại đỗ dùng trọng nhà như nồi đất, võ, bình, 
bát, đĩa, đèn .. được sản xuất ngày càng nhiều. Bên cạnh loại gốm 
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trơn (thường) còn cố loại gốm tráng men. Œạch, ngối củng có nhiều 
loại khác nhau (gạch thưởng, gạch hình múi bưởi để xây vòm cuốn, 
ngói bản, ngói ống v.v.). Nghề đt vải, lụa là những nghề thủ công 
gia đình phổ biến ở nhiều địa phương, các nghế mộc, đạn lát, xây 
dựng nhà cửa cúng cố bước phát triển đăng kể. 

Việc khai thác vàng, bạc, châu, ngọc trong nhân đân cũng được 
đẩy mạnh, nhiều kiểu loại đồ trang sức bằng vàng bạc, ngọc được gia 
công tỉnh tế (vòng lay, nhẫn, trâm, lược, hoa tai v.v.) chủ yếu nhầm 
phục vụ che như cẩu của tầng lớp thổng trị và quý tậc 

Trong quá trỉnh giao lưu van hơa, kinh tế với nước ngoài, nhân 
dân ta đã biết tiếp thu một số kí thuật công nghệ của các nước, đã 
lãm nây sinh thêm một số nghề thủ công mới như nghề làm giấy từ 
các nguyên liệu như rêu biển, vỏ cây, lá cây, nhất là sản xuất được 
giấy trầm hương có vàn rất mí thuật và có giá trị, lái buôn Trung 
Quốc đã mua giấy trầm hương ở nước ta đem về Trung Quốc. Cuối 
thế kỉ II, vua Trung Quốc đã sai các quan lại Trung Quốc dùng giấy 
để chép lại các sách Xuân thu và Kinh truyện. Từ thế kỉ IV, trên cơ 
sở tiếp thu kỉ thuật chế tạo thủy tỉnh của Ấn Độ và một số nước, 
người Việt đã thổi được những bình, bát bằng thủy tỉnh nhiều màu 
sắc xanh, tía. Các nghề thủ công khác như mộc, sơn then, thuộc da, 
nấu rượu, làm cối, khánh đá cũng khá phát triển trong nhân dân. ` 


Nghề mộc, đóng thuyển, nghề xây dựng chùa chiến, đến đài, lăng 
mộ cũng khá phát triển. Dưới thời nhà Ngô đô hộ nước ta, hàng nghìn 
thợ thủ công đa bị bất đưa sang Trung Quốc để xây dựng kinh đô 
Kiến Nghiệp, nhiều thợ thủ công bị trưng tập vào lao đông trong các 
xưởng thủ công của chính quyền đô hộ. Đây là nguyên nhân làm chậm 
bước chuyên môn hớa để hình thành các làng và phường thủ công 
chuyên nghiệp, mặc đù đã có sự tách rời Ít nhiều của một bộ phận 
lao động trong xã hội la thợ thủ công khỏi nông nghiệp. 

++ Thương nghiệp 

Sự chuyển biến trong nền kinh tế (nông nghiệp và thủ công. nghiệp) 
đã góp phần quan trọng thúc đẩy thương nghiệp phát triển hơn trước. 
Mặt khác, sự phong phú về tài nguyên và nhiều đặc sản của vùng 
nhiệt đới đã thu hút một số lái buôn nước ngoài vào buôn bán ở nước 
ta. Nhu eẩu của việc vận chuyển vật cổng, thuế khớa thu dược ở nước 
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ta về Trung Quốc cũng đã thúc đẩy chính quyền đô hộ chăm lo đến 
việc sửa chữa, xây đấp đường sá thông thương giữa các quận và giữa 
nước ta với Trung Quốc. Cuối thế kỈ Ï, con đường đọc sông Thưởng 
sang Trung Quốc được xây đấp. Từ trung tâm Luy Lâu, Long Biên 
có đường thủy ngược xuôi các ngà nổi liên cáe vùng núi Tây Bão, 
Đông Đắc với đồng bàng châu thỞ sông Hồng. Nhiều đường bọ lien 
vùng theo các hướng Tây - Tây Nam - Đông Bắc và Nam - Tây Nam. 
- Bắc ~ Đông Bắc gặp nhau ở trung tâm Luy Lâu và nhiều đường. 
thủy bộ khác trong 3 quận, cùng với đường biển được mở mang càng. 
làm cho việc buôn bán trong nước với nước ngoài, nhất là với Trung 
Quốc khá phát triển. Hang hơa bản ra các nước ngoài chủ yếu là 
hương liệu, lâm sản quý, vải, gấm, giấy bản, đường. Hàng hớa nhập 
vào gồm nhiều chủng loại nhưng đai bộ phân là các hàng xa xỉ phẩm, 
phục vụ cho bọn quan lại đô hộ và tầng lớp quý tộc giàu cớ. 


Tuy nhiên, chính quyền đô hộ và lái buôn người nước ngoài đã 
lũng đoạn nền 4hương mại ở nước ta thời bấy giờ. Sự phát triển ngoại 
thương càng làm giàu thêm cho bọn đô hộ, nhân dân bản địa phải 
chịu thêm ách lao địch, bức lột nặng nề. 


Tuy vậy, việc đẩy mạnh quan hệ giao lưu kinh tế giữa các khu vực 
trong nước giữa Châu Giao với các nước quanh vùng cũng đã có tác 
dụng nhất định trong việc kích thích nền kinh tế ở Châu Giao. 


3. Những biến chuyển về xã hội 


Trước khi bị các triểu đại phương Bắc xâm lược và đô hỗ, xã hội 
Âu Lạc đã có sự phân hớa đẳng cấp giữa tầng lớp quý tộc và nhân 
đân công xã, đã có sự phân biệt giữa người giàu kế nghèo, là một 
trong những cơ sở kinh tế xã hội dưa đến sự ra đời của một nhà 
nước sơ khai, nhà nước Văn Lang - Âu Lạc vào khoảng thế kỈ VỊ - 
thế kí HI T.G.N.. Từ khi bị Triệu Đà và tiếp theo là các triểu đại 
khác ở phương Bác xâm lược và đô hộ, đât nước Văn Lang ~ Âu Lạc 
đã bị nô dịch, biến thành quận huyện của phong kiến Trung Quốc, 
nhà nước Việt cổ với thiết chế xã hội là chế độ lạc tướng đã bị 


xóa bỏ. ° 


(1) Sử cũ cho biết dưới thối Bắc thuộc dã cổ thương nhãn cäc nước Miến Điện, Thất Lam, 
lào, Giava, Ấn Dộ, Trung Quốc vv. đến Giao Châu buôn bán. 
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Những chính sách đô hộ tàn bạo của các đế chế phương Bác đã 
làm kìm hãm nghiêm trong đến sự phát triển của kinh tế - xã hội, 
van hơa nước ta. Về danh nghĩa, tất cả ruộng đất của nước Âu Lạc 
đếu thuộc quyến sở hữu tối cao của Nhà nước đô hộ, phải nộp tổ 
thuế, lao dịch cho kẻ ngoại bang. Với chính sách bốc lột và vơ vét 
triệL để của chính quyển và bộ máy quan lại đô hộ, nhân dân ta bị 
phá sản, lưu tán, phải bán mình hoặc bán vợ con biến thành tâng lớp 
nô tỉ ngày càng đông, Cùng với chính sách công nạp, chính quyển đô 
hộ còn đẩy mạnh chính sách đốn điền, ra sức khai phá và xâm chiếm 
ruộng đất của các làng xã, bất các tôi nhân, dân nghèu cày cấy, nộp 
tô cho chính quyến đô hộ, biến đồn điển thành một loại ruộng công 
thuộc quyền quản lÍ trực tiếp của Nhà nước đô hệ, Dây là loại ruộng 
quốc khố, những đân cày cấy trong loại tuộng đất này là mông nô của 
nhà nước thực dân. Tổng lớp nông nô, nô lỉ trong xã hội ta ngày 
càng đông đảo hơn 


Một thực trạng xa hội dưới thời Dắc thuộc ở nước ta rất đáng chú 
ý là sự di đân từ phương BÁc vào ngây càng nhiều. 


Ngoài bộ máy quan lại phong kiến phương Bác từ cấp bộ, quận 
xuống đến huyện ngày cảng được bổ sung, Lăng cường hết sức đông 
đáo, còn cơ cả gia đình, họ hàng, bà con của bọn quan lại đô hộ đã 
sung lập nghiệp lâu dài ở Âu Lạc cũ. Từ cuối đời Đông Hán, đầu đời 
Tam Quốc rồi cuối đời Tây Tấn, do loạn lạc ở Trung Quốc, còn có 
nhiều người Hán vượt biên giới sang nước ta làm ăn sinh sống 

Tất cả bọn chúng, đã dựa vào thế lực của chính quyền đô hộ để 
lấn cướp ruộng đất của cáo làng xã, gia nhân vào hàng ngũ giai cấp 
bóc lột và thống trị nhân dân ta, dẩn dần hình thành giai cấp địa 
chủ ngoại tộc đông đảo, có thế lực. Do sức cống "Việt hóa" mạnh mẽ 
của người Viết mà nhiều quý tộc, quan lại, dân Hán lập nghiệp ở 
nước ta đã bị Việt hớa. Ngay từ thời Vương Măng đã có nhiều người 
như vậy, số Việt ha ngày càng đông, trở thành một bộ phận của 
tầng lớp phong kiến bản địa về sau 

'Tầng lớp hào trưởng địa phương người Việt đã hÌnh thành từ sự 
phân hóa xã hội thời Van Lang = Âu Lạc vẫn tiếp tục tổn tại và ngày 
căng mở rộng thế lực kinh tế. Dù chính quyền đô hộ khống chế, nhưng 
tầng lớp hào trưởng người Việt vẫn giữ vai trò quan trọng trong, nên 
kinh tế, trở thành tổng lớp hào trưởng địa phương đông dảo cơ thế 
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lực và uy tín trong nhân dân người Viết. Đây cũng là tổng lớp giàu 
có người Việt có nhiều mâu thuẫn với bọn quan lại và chính quyển 
đô hộ phương Báo, có tỉnh thấn dân tậc mạnh mẽ và chịn Ảnh hưởng 
của phong trào đấu tranh liên tue của nhân đân chống chính quyển 
đô hộ. Vi vậy, tầng lớp này đã đảm nhận và hoàn thành sứ mệnh 
lãnh đạo phong trào đấu tranh giành đọc lập của nhân dân ta, đánh 
để nền đô hộ hơn một nghìn năm, mở ra hỈ nguyên độc lập, tự chủ 
của dân lộc ở những thập niên đầu thế kỉ X. Sự chuyển biến xã hội 
và kết cẩu giai cấp của Âu Lạc cũ sau hơn một nghìn năm đô hộ còm 
do sự tác động của chính sách nhằm chỉ phôi ngày càng sâu hơn vào 
xa hội cổ truyến người Việt của các triều đai phương Bác, đạc biệt 
dưới thời Dường Gần Ø thế kỉ đô hộ Giao Ohâu, nhà Đường đã thực 
hiện nhiều biên pháp như tổ chức lại các đơn vị hành chính theo 
phương Bác, chia huyện thành các tiểu hương cho kê khai số hộ, dịnh 
thuế eác loại tô, dung, điệu, sau đó đổi lai là phép lưỡng thuế, sướp 
đoạt ruộng dất của nhân dân ta làm ruộng công do chính quyển đô 
hộ quản lí, ban cấp ruộng dất cho bọn quan lại cao cấp. Những chính 
sách và biện pháp nối trên thực hiện trong nhiều thế kỉ rõ ràng đã 
cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phân hóa xả hội người Việt, làm nẩy 
sinh những yếu tố phong hiến hơa trong một bộ phận của tổng lớp 
trên trong cư dân người Việt, bên cạnh bộ phận phong kiến người 
phương Bác, 


Như vậy là, đưới thời đất nước ta bị các triều dại phương Bác đô 
hộ, xã hội Việt Nam đã hình thành tầng lớp địa chủ lớn có thể lực 
ở địa phương và trung ương, thuộc nhiều nguồn gốc và xu hướng 
chính trị khác nhau tồn tại trong đất nước ta. Những yêu tố phong 
kiến hơa đã xuất hiện ngày càng rõ nót trong xã hội Việt Nam thời 
Bác thuộc. Dại bộ phân trong xã hêi là nông dân công xã sống rải 
rác trong các làng xa cổ truyền mang tính tự trị khá rõ nét. Một bộ 
phân kháo rơi xuống địa vị lệ thuộc, hoặc là nông đân lộ thuộc cày 
ruông nôn tô thuế cha họn quan lai, hào trưởng địa nhương Mật số 
bị biến thành nông nó, nô tÌ, cơ địa vị thấp kém nhất trong xã hội. 


(1). Bọn quan lại đồ Rộ cúng tìm mọi các cướp đoạt ruộng đất của nhãn dân nhằm cũng cố 
e0 nghiệp lâu dài trên đất nước ta qua các triểu đai, Số ruông dất lập trung trong tay bon 
chúng rất lớn lên đến hàng ngàn mẫu, điển hình như Triều Xương làm An Nam đã hộ phù 
thồi Dưỡng, LA Tiệp ñguôi Hiến được nhà Duồng củ sang Giao Châu đã đựa vào thế lực chính 
quyển đô hộ mà cưộp đất của dân lấp thánh trang trại riêng của mình 
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4. Những chuyển biển về văn hóa 


Trên cơ sở nền văn hớa bản địa vững chắc, với ý thức độc lập, tự 
chủ sâu sắc nên các triểu đại phương Báo dù cố ra sức thực hiện 
chỉnh sách đống hơa đân tộc, nhưng nền vàn hóa đậm đà bản sắc 
dân tộc vẫn giữ được vị trí chủ thể và có tác dụng Việt hóa những 
yếu tấ văn hóa ngoại nhập. Những nét văn hóa ngoại lai đều thống 
qua chủ thể văn hớa Việt Nam mà phát huy tác dụng và làm phong 
phú thêm nền văn hóa truyền thống. 

Mặt khác, trên cơ sở của sự chuyển biến và có bước phái triển 
nhất định trong nến kinh tế và sự giao lưu văn hóa ngày càng mở 
tông hơn với các nước quanh vùng, vân hớa ở nước ta trong thời Bác 
thuộc cũng có bước chuyển biếu 


Ngay từ thời Tây Hán, Nho giáo đã bất đầu thâm nhập vào xã hôi 
Âu Lạc cä để làm công cụ nê dịch nhân đân ta về tư tưởng và tính 
thần. Đó là những tư tưởng, triết lí, luân lí, đạo đức và thể chế ai 
trị ð Trung Quốc cơ từ những thể kÌ VI ~ V T.CÀN. do Khổng Tủ và 
các học trò của ông xây đựng và về sau được phát triển, ổn định 
trong tứ thư (Luân ngữ, Dại học, Trung dung, Mạnh Tử), ngũ kinh 
(Thi, Thư, Dịch, Lễ, Xuân 'Tbu). 

'Từ thời nhà Hản thống trị ở Trung Quốc, Nho giáo đã trở thành 
ý thức tư tưởng chính thống của giai cấp thống trị Với tam cương 
(vua - tôi, cha - con, vợ - chồng) và ngũ thường (nhân, lễ, nghĩa, 
trí, tín), Nho giáo chủ trương tôn trọng và bảo vệ chế độ đẳng cấp, 
trật tự xã hội bóc lột, trung thành tuyệt đổi với nhà vua - Hoàng đế 
Trung Hoa. 


Nhà Hán vào buổi đấu công nguyên thông qua chính quyền đô hộ 
đã thực hiện một số biện pháp để truyền bá Nho giáo và chữ Hán 
vào nước ta như mở trường dạy chữ Hán, đào tạo một số nho sỉ người 
bản địa. Hơn nữa, hàng loạt người phương Bác từ nhiều nguồn, nhiều 
gia đình quý tộc Hán chạy loan sang Giao Chỉ ngày cảng nhiều, nhất 
là từ thời Tam Quốc, Lục triểu về sau, nhiêu người bị Là tội đày 
sang v.v.. 8ô người này da mang theo phương Lhức sinh hoạt văn hóa, 
chư Hán vã một số phong tục tập quán Eián du nhập vào nước ta. 


Do nhu cẩu của công cuộc đô:hộ và đồng hơa dân lộc ta ngày cảng 
thôi thúc, bọn đô hộ đẩy mạnh việc phổ biến chữ Hán và đạo Nho 
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trên đất nước ta. Tuy vậy, đạo Nho và chữ Hán chỉ được truyền bá 
và phát triển trong bộ phản quan lại đô hộ và tẩng lớp trên của xã 
hội. Trong một chừng mực nào đó, Nho giáo Ít nhiều cũng đã thâm 
nhập vào xã hội nước ta. Nhưng đại bộ phận nhân đân sống trong 
các làng xã cổ truyền ít có điếu kiện để tiếp thu chữ'Hán và đạo 
Nho. Vì vậy, nhìn chung về cơ bản, những phong tục, tập quán cổ 
truyền của dân tộc vốn được hÌnh thành từ buổi đầu dựng nước và 
gìữ nước vân được giữ gìn lâu đài suốt thời bị đô hộ. 


Sư truyền bá Đạo giáo và Phật giáo 

Đạo giáo là một tôn giáo tín ngưỡng ở Trung Quốc (đạo phù thủy), 
là một hỗn hợp nhiều thứ mê'tín đị đoan và phương thuật dân gian 
và cung đình như đoán mộng, xem sao, đổng cốt, chữa bệnh bằng 
phù phép, bơi toán v.v. được hệ thống hóa hải một hệ thống thần 
điện, đạo tạng (kinh điển), đến miếu. Đạo giáo phát triển trong xã 
hội Trung 'Quốc vào thời Lục triểu và thời Đường. Nhưng khi mới 
du nhập vào nước ta, Đạo giáo không được phổ biến rộng rãi trong 
nhân dân mà chủ yếu chỉ đừng lại ở tầng lớp trên. Còn đối với 
quảng đại quần chúng, nó đã được quyện hòa với tín ngưỡng dân gian 
Việt cổ. 


Phật giáo!) được truyền há vào nước ta từ rất sắm 


Dạo Phật ra đời từ những thế kỉ VI - V T.C.N ở Ấn Độ do Thích 
ca Mâu ni sáng lập. Lúc mới ra đời, đạo Phật có nội dung tích cực 
trong cuộc đấu tranh chống chế độ đẳng cấp khắc nghiệt ở Ấn Dạ, 
đượa đông đảa nhân đân bị trị hưởng ứng. Về sau, đạo Phật bị giải 
cấp thống trị lợi dụng và biến nó thành một tôn giáo chính thống của 
Nhà nước. Những mặt tích cực của Phật giáo như chủ trương bình 
đảng, bác ái, vị tha, làm điều lành, chống điều ác v.v. bị giai cấp 
thống trị cất xén, xuyên tạc, phát triển mật tiêu cực để làm công cụ 
thống trị nhân dân lao động. Tín ngưỡng dân gian của người Việt cố 
những nét phù hợp với học thuyết của Đạo Phật như kêu gọi mọi 


(1) Đạo Phật phát sinh từ thể kỉ VI — V T.CAN, ở miền Bắc Ấn Dộ trong vương quốc. 
Kipilavasta, phần ánh sự bất bình của quân chúng đối với chế độ đẳng cấp hà khc và quyền 
sy độc duân của đẳng cấp thống trị Bảlamen, 

(2) Dạ Phát chủ trướng xây thịng một xã hội bình đẳng, khuyên mọi người tiết chế dục vọng, 
vị tha, làm điều lành, trắnh diều ác. Phật biểu tượng cho lòng từ bi sáng suổi. 
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người làm điều nghĩa, cơ lòng nhân ái vị tha, thuyết nhân quả nghiệp 
báo nên được đông đảo nhân dân hướng ứng(). Từ thời Hán, trên đất 
nước ta đã có trung tâm Phật giáo là Luy Lâu, bên cạnh đó còn có 
nhiều chủa tháp thờ Phật, nhiêu đến thờ khác của tín ngưỡng dân 
gian Tuy nhiên, khí truyền bả vao nước ta, những yếu tổ tiêu cực 
của Phật giáo trong việc ru ngủ nhân đân Lừ bỏ đấu tranh để giành 
lại độc lập dân bộc không thể phát huy được. Nhân dân dù theo Phật 
giáo, Nho giáo, Dạo giáo vẫn tích cực tham gia vào công cuộc đấu 
tranh lật đổ nến đô hô của phong kiến Trung Quốc 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Phan Huy Lê, Trấn Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Lương Ninh : 
Lịch sử Việt Nem, tập 1, NXB Đại học và GDƠN, Hà Nội, 1901 tr 153 — tr 297. 
— Trương Hưu Quýnh, Nguyễn Dức Nghỉnh : Lịch: sử Việt Nam, 
Q1, NXB Giáo dục, Ha Nội, 1980, tr66 - tr186 
- Lịch sử 10, Ban khoa học xã hội, Tập II, NXB Giáo dục, Hà Nội, 
1905, tr28 - trã8. 


CÂU HÔI VÄ BÃI TẬP. 


1. Tại sao Âu Lạc bị nước Nam Việt của Triệu Đà đô hộ 7 


. # Chính sách đô hộ và đồng hớa dân tôc của các triểu đại phong 
kiến phương Bác đối với nhân dân ta và hậu quả của nơ ? 


8. Đặc điểm của phong trào dấu tranh giành độc lập của nhân dân 
ta trong thời Bác thuộc ? Tác dụng và ý nghĩa của phong trào đấu 
tranh đó ? 


(1) Thuyết hiãn hồi có cbỔ pnù hợp vỚi quan niệm về sự tuần iOàn của cỏ cây của cú dân 
nông nghiệp ... Cũng có ÿ kiến cho rằng trong một nghìn năm Bắc thuộc, Phật giáo ở Việt 
Nam và các lin đồ đạo Phát đá đóng góp phần tích cực vào công cuộc chống chính sách đồng, 
lớn của các triểu đại phương Bắc. 
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4. Diễn biến và ý nghĩa của cuôc kháng chiến của Khúc Thừa Dụ 
(806) và Ngõ Quyên (938) đối với việc mở ra kỈ nguyên độc lập tự 
chủ lâu dài ở thế kỉ X ? 

õ. Hãy trình bày những nét chính về cuộc đấu tranh của nhân đân. 
ta trên lỉnh vưc kinh tế, văn hớa, tư tưởng, chống đồng hóa và mối 
quan hệ của cuộc đâu tranh đó với cuộc đấu tranh vũ trang đối với 
sự thắng lợi của nhân dân ta trong việc giành lại được nền độc lập 
tự chủ ở thế kỉ thứ X ? š 


6. Thực hành 
Tham quan bảo tầng và một số di tích lịch sử ở địa phương. 


- Xêmina : Những chiến tháng tiêu biểu của nhân dân ta trong 
hơn nghìn nam dấu tranh chống Bác thuộc giành độc lập dân tộc 
(4 tiếU), 


s8 


Phụ lục : NIÊN BIỂU CÁC SỰ KIÊN LỊCH SỬ LỚN 


1. THỒI KÌ NGUYÊN THỦY 


~ Khoảng 20 vạn năm cách ngày nay, Người Vượn đã tổn tại trên 
đất Việt Nam (thời đồ đá cũ). 

~ 98000 năm - 11000 năm cách ngày nay, Người khôn ngoan (người 
hiến đại ~ Homo apiens) ra đời ä Việt Nam (từ Ngườm đến Sơn Vi) 
tương ứng thời dồ đá cú hậu kì. 

~ 10000 năm trước : Văn hớa Hòa Bình (văn hóa đá mối trước 
gốm, nông nghiệp sơ khai ra đời - công xã thị tộc mâu hệ). 

~ Hơn 9000 năm - 8000 năm cách ngày nay. Văn hớa Bắc Sơn 
tvăn hóa đã mới phát mính ra kÍ thuật mài đá, làm gốm -— công xã 
thị tộc mẫu hệ). 

- 6000 năm cách ngày nay. Văn bóa Quỳnh Văn, 

~ 6000 năm 5000 năm cách ngày nay, "cách mạng đá mới", kỉ 
thuật mài đá phát triển, các bộ lạc bước vào giai đoạn nông nghiệp 
trồng lúa. (điển hình là văn hơa Quỳnh Văn, Hạ Long, Bàu Tró). 

~ Nhoảng 4000 năm cách ngày nay, van hóa Phùng Nguyên, Hoa 
Lộc - Đề đồng và kí thuật luyện kim xuất hiện, Việt Nam bước vào 
sơ kì đồng thau 


2. THỜI KÌ BẮT ĐÂU DỰNG NƯỚC 


~ 4000 năm cách ngày nay, mở dầu quá trình hình thành nhà nước 
và nền văn mình Văn Lang - Âu Lạc (văn mính sông Hồng). 

~ Khoảng 3800 năm - 3070 năm cách ngày nay, văn hóa Đồng 
Đậu, trung kì thời đạt đồng thau. 

~ Khoảng 3000 năm cách ngày nay, văn hóa Gò Mưn, hậu kì thời 
đồng thau. 

- Khoảng 2700 năm cách ngày nay - thế kÌ IHI sau Ơ.N. Thời kì 
phát triển rực rỡ của đồng thau và sơ kÌ đổ sốt. 

“Thời Kì ra đời của nhà nước Văn bang do các Vua Hùng đứng đầu 
(VI - THỊ T.C.N) kinh đê Bạch Hạa, Phú Thọ. 

~ Thế kÌ II đến 179 T.C.N.. Thời kì nhà nước Âu Lạc do Thực An 
Dương Vương cai quân, kinh đô đóng ở Gổ Loa (Đông Anh - Hà Nội). 
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3. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ CHỐNG BẮC THUỘC 

- Năm 179 T.Ơ.N. : Triệu Đà xâm lược, Âu Lạc bị đô hộ, mở đầu 
thời kì Việt Nam bị các triểu đại phương Bắc đô hộ. 

- Năm 111 TƠN. : Nhà Hán thay nhà Triệu đô hộ nước ta. 

- 111 T.CN. đến 2B sau CN. : Nhà Tây Hán đô hộ. 

- 35 - 40 : Nhà Đông Hán đô hộ. 

— 40: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi 


~ 40 ~ 43 : Chính quyến đóc lập tự chủ do Hai Bà Trưng cai quản, 
đóng đô ở Mê Linh. 


— 43 - 222 : Nhà Đông Hán tiếp tục đô hộ sau khi đánh để chính 
quyên của Hiai Bä Trưng. 


- 322 ~ 280 : Nhã Ngõ đô hộ nước ta, 

- 248 : Hà Triệu nổi dây khối nghĩa (Triệu Thị Trinh). 

- 280 ~ 440 : Nhà Tấn đô hộ. 

— 420 ~ 479 : Nhà Tống đô hộ 

~ 479 ~ 605 ¡ Nhà Tổ đô hộ, 

~ 508 - B43 : Nhà Lương đô hộ. 

¬ B49 : Khởi nghĩa Lý Bôn (Lý Bí), thắng lợi hoàn toàn vào năm B43 
~ B44 - 609 : Nhà nước độc lập tự chủ Vạn Xuân gồm các giai đoạn : 
+ ð44 - B48 ; Chính quyền Lý Nam Để (ý Bôn) 

+ ð49 - ð70 : Triệu Việt Vương (Triệu Quang Phục). 

+ 671 ~ 602 : Hậu Lý Nam Đế (Lý Phật Từ). 

- 608 - 788 : Nhà Tùy đô hộ 

- 798 - 905 : Nhà Đường đô hộ. 

— 799 + Mai Thúc Loan (Mai Hắc Đế) khởi nghĩa. 

- 788 : Khởi nghia Phùng Hưng (Bố cái đại vương) thắng lợi. 

~ 788 - 791 : Chính quyến độc lập tự chủ của họ Phùng. _ 

¬ 906 ¡ Khởi nghĩa Khúc Thừa Dụ tháng lợi, giành quyền tự chủ. 
— 90T : Khúc Hạo cải cách đất nước. 


~ 98i ; Khởi nghỉa Dương Đình Nghệ đánh bai quân xâm lược: 
Nam Hán. 


— 988 ; háng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi, Ngô Quyền 
xây dựng quốc gia đốc lập, tự chủ, mở ra kỉ nguyên mới của dân tộc 
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MỤC LỤC 


Bài mở đầu (L tiết) 


e 


(Nguyễn Cảnh Minh) 


1. hái quát chương trỉnh Lịch sử Việt Nam 
(từ nguồn gốc đến nay) 3 


HH, Mục đích, yêu cầu bộ 
1U. Tài liệu tham khảo. 6 
Chương 1. THỒI RKÌ NGUYÊN THỦY (6 tiết) 
(Nguyễn Cảnh Minh) 7 
I. Sơ lược về đất nước, con người Việt Nam. T7 
Tỉ. Xa hội nguyên thủy ở Việt Nam 9 
Chương IL THỒI KÌ BẮT DẦU DỰNG NƯỚC (9 tiết 
(Nguyễn Cảnh Minh) 
1 Sự hình thành 
Nhà nước đâu tiên - Nhà nước Van Lang. 29 
HH, Cuộc kháng chiến chống xâm lược Tẩn và 
sự hình thành nhả nước Âu Lạc 38 
TY Đời sống vật chất và tỉnh thẩn của cứ dân ' 
Văn Lang ~ Âu Lạc 48 
TV. Vị trí, ý nghia của thời kì dựng nước đậu tiên 
trong Lịch sử Việt Nam. 48 
Chương II. 'THỒI KÌ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP 
CHỐNG BẮC THUỘC TỪ 179 T.C.N. ĐẾN 988 (@ tiếp 
(Nguyễn Củnh Minhk- Bài Quý Lộ) 
1. Chính sách đô hộ và đồng hóa dân tộc 
của phong kiến phương Đắc. 51 
H. Phong trào đấu tranh giành độc lập 
(Tù dầu công nguyên đến năm 938). 61 
IH. Những biến đổi trong cơ cấu kinh tế, chính trị, 
văn hớa, xã hội Việt Nam dưới thời Bấc thuộc... T8 


Phụ luc - NIÊN BIỂU CÁC SỰ KIỆN LỊCH SỬ LỒN (4 tiếp — 89 


Chịu trách nhiệm xuối bản : 
Giám đốc NGÔ TRẦN AI 
'Tổng biên tập VŨ DƯƠNG THỤV 


Biên tập : 
LÊ ĐÌNH HÀ 
Tvình bày bìa : 


TRẦN TIỂU -LÃM 


Sửa bản in +. 
PHAN TƯ TRANG, 


Chế bản : Si 
PHÒNG CHẾ BẢN (NXB GIÁO DỤO) - 


LỊƠIH SỬ VIỆT NĂM. 
từ nguồn gốc đến thế kl.X: 


1n 3.600 cuốn (QĐ7STK) khổ 16 x 24cm, tại Xí nghiệp ñ Phú Thọ. 


Số in : 79. Số xuất bản: 1636/622-00. 
Tn xong và nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2001. 


92 


lên — ĐH Hai Phong 


2eaoiDvLteeo+a 


xe. 


